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Li ni u  
 

Cc em hc sinh thn mn! 

"Ting Nga 10 nng cao"  c bin son da theo "Ting Nga 10" 

vi mc ch gip cc em :  

   Trn c s khai thc su hn hin t ng ngn ng cng nh  tng 

khi l ng t vng c lin quan ti ch  ang hc,  cng c v nng 

cao hn kh nng vn dng chng vo nhng tnh hung giao tip thc 

t th ng gp trong  cuc sng,  sinh hot v hc tp hng ngy.  

 B c u rn luyn v pht trin k nng c hiu c cht l ng 

cao hn cc vn bn bng ting Nga  thu nhn thng tin,  m mang 

kin thc.  

Cun sch ng thi cng tip tc gii thiu cho cc em v thin 

nhin, t n c, con ng i Nga cng nn vn ha Nga ni ting th gii.  

Sch "Ting Nga 10 nng cao" bao gm 30 bi,  trong  c su bi 

phc v mc ch n tp,   c d tnh cho khong 30 tun dy   hc 

trn lp (4 tit)  v  nh.   

Cu trc ca cc bi  c bin son thng nht v chia thnh 

hai phn: 

  Phn I "̀  ̀ ̀"  c dng   

rn luyn,  cng c,  nng cao hn k nng s dng hnh ng li ni 
vo giao tip thc t,  ng thi gii thiu thm cng nh  m rng  
ngha,  cch s dng cc ph ng tin ngn ng c lin quan,  gm "i 
thoi gii thiu hnh ng li ni cng bng ghi m minh ha (        )",  
"Mc ghi nh (       )" v "Cc bi tp cn thc hin ( ,  ,  .  .  .)".  
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 Phn II "̀  ̀" nhm rn luyn v b c u 
pht trin k nng c hiu vn bn c ni dung v  phc tp ph 
hp trnh  v hng th,  gm cc vn bn c hiu cng nhm bi tp 
tr c v sau vn bn.  

Trong cc bi n tp,   ngoi vic tng kt,  n luyn cc hnh ng 
li ni  hc trong bn bi tr c  (Phn "̀ 
̀"),  h thng ha kin thc ngn ng (Phn "̀ 
̀"),  gii tr,  vui chi thng qua ngn ng ang hc (Phn 
"̀ ̀") cn c bi kim tra (Phn "")  
nhm gip cc em lm quen vi chun nh gi,  cc hnh thc ra  
cng nh  t nh gi kt qu hc tp ca bn thn.    

Bng t vng Nga  Vit  cui sch tng kt nhng t mi gp 
trong cc bi,   c sp xp theo th t ch ci ting Nga,  cho php 
cc em tra cu mt cch thun tin v nhanh chng khi cn thit.  

Hi vng cun sch s l cng c hu hiu gip cc em t kt qu 
tt trong hc tp.   

Cc tc gi 
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~  1  
 
 
~  ~ ~ 

Gii  thiu ai  vi  ai  

 
̀.  ̀,   ̀ ̀  
  ̀?  
̀.  . ~  ̀ .  
̀.         
  ̀?  
̀.     ̀  
  ̀,  ` ̀   
  ̀  ̀. 
̀.     ̀ ̀!  
̀.  ,   ̀  
  `  .  ̀? 
̀.   .̀ ̀  ̀.          

̀.       ̀,  ̀  
               ̀ 
             ̀  ̀  ̀ 
             ̀. 
̀.     ` 
             ̀ `  
             ,  ̀    
             ̀ . 
̀.          ̀ ̀ 
              ̀?  

̀.  .    ̀. ̀     
  ̀   ̀   ̀   
  ̀ ̀. 
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  ̀. 
 
 1 .  -  ̀,  ` .̀  ` ̀ `   
      ̀ ̀. 
    -    ̀ ̀. 
    -  ?!    ̀  ̀  ̀?  
    -   . 
 
 2 .  -  ̀,  ̀   ̀ ̀ ̀. 
    -  ,  ̀.  ̀,  ̀. ~   
      ,   ̀ ~  ̀.  
 
 3 .  -  ̀,   ̀ ̀  ̀,    ̀,      
         ̀. ̀   ̀?  
    -   ̀  ̀ ̀. ` ̀ `      
      ̀ ̀. 
    -  ̀ ̀. 
 

      `   () ?   

 ̀  (.)  ̀  ̀  
 ̀  (.)  ̀  ̀ 
 
        () ? 
 ̀  (.)    ̀  
 ̀  (.)   ̀  
 

  Dng hnh ng li ni va hc  tr li cc cu hi sau:  
 
 1 .    ̀ ̀,  ̀  ̀      
    ̀   ̀ ̀?  
 
 2 .    ̀ ̀,   ̀  ̀   
    ̀ "̀ -̀"?  
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 3 .    ̀ ̀,  ̀ ` ̀    
    ` ̀ ̀?  
 
 4.   ̀ ,  `   ̀        
    ̀ ̀ ̀. 
 

 c hiu v dch ra ting Vit cc on i thoi,  ghi nh  ngha,  
      cch dng nhng t cng gc  c gch d i.  
 
 1 . -  ̀,  `  ̀ ̀-     
      ̀ ̀,   ` ̀    
      ̀ ̀,  ̀ ̀  . 
    -  ̀. ~ ̀ ̀ ̀,       
      ̀  ̀ ̀ ̀ ̀   
        ̀ ̀ .̀ 
 
 2 .  -  ̀,      ̀ ̀- ̀    
      ̀ ̀?  
    -  ,    `  ̀.   ?̀  
    -   `   ̀ ̀. ,   ̀   
      ̀,   ̀.   ̀ ̀  ̀   
      ̀. 
    -  .̀  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀    
       ̀. 
 
 3 .  -  ̀,   ̀ ?  
    -  ,  ` ̀,  ̀          
      ̀ . 
    -  ̀ ̀ ̀ ?  
    -  . ̀ ̀,  ̀ ̀   ̀ .  
 

  . ̀.  
 
    1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀?  
 -  ,    ̀  . 
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    2 .  -   ̀ `  ̀  . 
 -  ̀,    ̀    ̀ ̀?  
 -  ̀.   ̀. 
 
    3 .  -    ̀ ̀ ̀ ` ̀? 
 -  ̀,   ̀  ̀ ̀. ̀       
   ̀,     ̀  ̀ ̀,    
   ̀ ̀. 
 
    .   ̀?  ̀?  ̀?  ̀?  
 
    1 .  -  ~,  ̀ ̀ ̀? 
 -  ,    ̀  .  .  .  .  .   . 
 
    2 .  -  ̀,    ̀  ̀  ̀   
   ̀ ̀. 
 -  ̀,     ̀  .  .  .  .  .   .  
  
    3 .  -  ̀,    ̀ ̀?  
 -   ̀. ~ ̀    .  .  .  .  .   .  
  
    4.  -  ̀,    .  .  .  .  .     ̀  ̀ ̀?  
 -    .  ̀  .  .  .  .  .   ̀  ,        
   ̀ ̀ ̀  ̀ .   
 
~  ~

 
 c hiu v thay th t  c gch d i bng cch ni khc.  
    1 .  ~ ̀ ̀ -  ̀ ̀ ̀ 
 ̀  ̀. 
    2 .  ̀ ̀ ̀ -  
 ̀  ̀ ̀ .̀ 
    3 .  ̀ -  ̀  ̀  ̀ ̀. 
    4.  ̀ ̀ ̀ ̀ .̀ 
    5 .  .. ̀ -  ̀  ̀ ̀ 
 . 
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 Hy thay th t  c gch d i trong cc cu ni sau bng t i  
      ngha v  a ra nhn xt.  
 
    1 .   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀. 
    2 .  ̀  ̀ ̀ ̀   ̀ 
 ̀ ̀ ( ̀ ` 65 ). 
    3.  ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀,  ̀ 
 ̀ ̀. 
    4.   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ 
 ̀. 
    5 .  ̀ ` ̀ ` ̀  ̀. 
 

  .  ̀. 
 
    1 .   ̀ ̀ ̀ ̀  ` ̀ 
 ̀.   
    2 .  ̀  ̀ . ̀  ̀ 
 ̀ ̀ ̀,  ̀  ̀ 
 ̀. 
    3.  .. ̀ ̀  ̀  ̀ ̀,    
 ̀  ̀  ̀ ̀.  
    4.   ̀ ̀ ̀ `    ̀.  
 
   .  in vo  trng dng chia cn thit ca ng t.  

  ~(.) ~ (.)
  ̀ 
   
/ ̀  ̀ 
   
   
` ̀  

Thi  qu  kh 
   
 ̀   
 ̀  ̀ 



 1 0 

 ̀   ̀  ̀ ̀. 
    1 .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    2 .       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ̀.  
       

~ 

  ̀ - ̀ ̀ ̀,   ̀ 
̀.   ̀ `  ` ̀ ̀  . 
̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 
 ̀. 
 ̀  ̀   .  ̀ 
̀,  ̀ .  `  ,  ̀
̀ ̀   ̀ .̀ 

~ ̀ ̀ -  
̀ ̀ ̀ 
̀  ̀.  1976   ̀
̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀.  
̀ ̀ ̀  ̀  
̀    .̀  ̀
̀ ̀ ̀ 
̀  ~~~, ̀  
̀.     

̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ 
.̀ ` - 
̀ ̀. 
 ̀ ̀ 
̀ ̀ 
̀ ̀ -  
̀ ̀.  
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 ̀ ̀. ~ ̀ ̀ -
̀ ̀ ̀ ̀  ̀.  1976  ̀
̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  
̀ ̀ ̀  ̀  ̀    .̀  ̀
̀ ̀ ̀ ̀  ~, ̀  
̀.             
  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀. ~ ̀ ̀ ̀ 
̀  1755  .̀    ̀ ̀ 
̀  ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀ -  ̀  ̀ ̀ 
.̀  
   ̀ ̀ -̀.̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀ .̀ ` - 
̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ -  ̀ ̀.  
̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀. 
  ̀ ̀   ̀. ̀ 
̀ ̀ ̀.  ̀  ` -̀
` ̀ ̀,   ̀ ̀  1956 .̀ ~ 
̀ ̀ ""̀.  
 `  ̀ . ̀,  ̀ ̀  
̀ ̀   ~-̀ ̀,  
̀  ̀ `  ̀ ̀ ̀ .̀     
 
 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?   
    ̀ " ".  

    1 .  ~ ̀ ̀  ̀ .̀ 
            
 
    2 .  ̀ ̀ ̀  ̀  ̀  ̀,   
   ̀. 
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    3 .   1976  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ . 
            
 
    4.   ̀  ̀ ̀  ̀  ̀ 
 .̀ 
            
 
    5 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀ ̀ ̀. 
            
 
    6 .  ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀. 
            
 

 . in vo  trng ng t cng cp.  
  
~ .  ~ .  

.  .  .  .  .   ̀ 

.  .  .  .  .  ̀ 

̀ .  .  .  .  .  

̀ .  .  .  .  .  

 
    .  ̀   ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀ 
  ̀ "-".  
 
    1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀.    
   ,  ̀,  ̀  ̀. 
  -  ̀,   ̀ ̀  ̀ ̀   
    ̀?  
 -  ,   `  ̀ ̀ `  ̀.  
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    2 .  -  ,   ̀  ̀ ̀?  
 -  ,   ̀ ̀. 
 -     ̀  ?  
 -  ` ̀  ̀  ̀.  ̀ ̀   
     ̀ ̀. 
 -      ̀ ̀  ?̀  
 -  ̀. 
 
    .  in vo ch chm ng t thch hp c dng cn thit  hon 
 thin cc i thoi sau:  
 
    1 .  -   ̀ ̀ ̀  .  .  .  .  .   ̀. 
 -  ?̀  
 -   ̀  ̀  ̀. 
 
    2 .  -  ̀,    ̀,  `  ̀ ̀     
   ̀  ̀  ̀?  
 -  ` ̀ ̀ ̀  ̀  .  .  .  .  .    
     ̀ ,   ̀ ̀ ̀. 
 
    3 .  -  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀?  
 -  ,   ` ̀   . 
 -   ̀ ̀,    ̀ `  . . . .  .     ̀     
   ?  
 -  ,  ̀   ̀ ,    ̀ ̀  ̀   
   .  .  .  .  .   .  
 
    4.  -   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀?  
 -  ̀,  ̀ `  ̀  .  .  .  .  .   ̀. 
     ,   ̀  ̀ ̀. 
 

 ̀. 
 
 ̀ -  ̀  ̀ ̀.  ̀ 
̀ ̀.  1010  `  ̀ ̀ 
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 ̀ ̀   (̀ ̀ 
̀).   ̀  ̀,   ̀   
 ̀ ̀  ̀  ̀  ,   
  ̀. `  ̀  ̀,    ̀ 
̀ ̀,  ̀ ̀  ̀. ̀  
̀ ̀ ̀  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ̀ ̀  ̀     ̀ ̀ ̀  

 
     ̀  ` ̀ .̀ ~ 
̀ ̀  .̀ 
    ̀ -  ̀,  ̀  ̀  
̀.    ̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀,  ̀ ̀,  
̀ ̀,  ̀,  ̀-̀ 
̀. 
 

 ̀  ̀. 
 
 1 .   ̀ ̀  ̀ ?  
    -  .  .  .  .  .  
 
 2 .    ̀ ̀ ̀?  
    -  .  .  .  .  .  
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 3 .  ` ̀ ̀  ̀?  
    -  .  .  .  .  .  
 
 4.  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀?  
    -  .  .  .  .  .  
 
 5 .  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀?  
    -  .  .  .  .  .  
 
 6 .  ` ̀ ̀ ̀ ̀    
    ̀?  
    -  .  .  .  .  .  
 
 7 .  ̀  ̀ ̀ ̀  ̀   
    ̀ ?̀  ?̀  
    -  .  .  .  .  .    
 

  ̀ ̀ ̀  ̀:  
 
    1 .  ̀ ̀  .̀ 
    2 .  ̀ ̀ ̀.    
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̀ ̀  ""̀  
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~  2  
 
 
~  ~ ~ 

Ni ai  yu cu,  ngh  ai  vic g  
 
̀.   ̀,   ` ̀ ̀?  

̀.     ̀. ` ̀ `  
     ̀ ̀,  ̀ ̀ 
      .  .  .  
̀.    ?  
̀.       ̀  ̀ `  

     ̀  ̀ ` ̀.
 

 

 

̀.     ,     ̀?  

.   .̀ 
̀.      ?̀  

.   ̀,  ̀ ̀ 

     ̀  ̀,   ̀    
     ̀  :  

    ̀  ̀.    ̀ ̀  `  ̀.  
 

 ̀. 

     -   ̀,     ̀?  `  ̀ 
 ̀?  
     -  ̀,     ̀ ̀ ̀ ̀   ̀ 
 "̀  ̀ ̀".  
     -    ?  

     -  ̀ ̀   ̀  ̀ ̀.  

 ̀ ̀   ̀ "̀ ̀".  

   ̀,   ̀.   ̀?!  
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     -  ~ ,    ̀ ̀ ̀  ̀ 
 ̀. ` ̀  ,̀   .  .  .  
     -  ,    ̀   ̀?  
     -   ̀ ̀   ̀ ̀ ̀.   
 ̀ ̀. 
     -  ̀ ̀ ̀!   .  .  .      
 ̀  ̀. 
     -   ?!    ̀?  ̀ ̀,  ̀   
 ̀.  ̀?  

 

~ (.)  
~ (.)  

     ~  ~? 

̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
 
~ (.)  
~ (.)  

     ~ ? 
     ~  ~? 

̀ ̀ ̀ ̀  ̀.  
̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
 
   
   .  in vo  trng dng chia cn thit ca ng t v ghi nh.  
 
 ~ (.)  ~ (.)  
   ̀  ̀
    
  /  ̀   
   ̀ 
  ̀  
  ̀   
 
   .  Dng t (tp hp t) gi   ni thnh cu hon chnh.  

 1 .  ,  ̀,  ̀,  ̀,  ,   ̀ 
    ̀. 
  2 .  ̀,  ̀,  ,  ̀,  ,  ̀,  .̀ 
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 3 .  ̀,  ̀,  ̀,  ̀ ,̀     
    ̀. 
 4.  ̀,  ̀,  ̀,  ̀,  ,  ,̀    
    . 
 

 Dng hnh ng li ni va hc  truyn t li ni dung cc cu   
      ni sau:  

 1 .  ̀ ̀,     `       
    ̀  ̀ ̀. 
 2 .  ` ̀ ` ̀  ̀     
    ̀ ̀   ̀ ̀. 
 3 .   ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀    
    ̀ . 
 4.  ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀  `   
    ̀ ̀ ̀. 
 5 .  ` ~  ̀  ,   ̀ ̀ ̀    
    ̀ ̀ ̀.  
 

  ̀ ̀  ̀ ̀   ̀  
    ̀.   
 
    1 .  -  ̀,   `  ` ̀.  
 -  ,̀  ` ̀.  
 -  ̀   ` ̀. 
 -   ̀  ` ̀ ?̀  ,   ̀,     
   ̀ ̀  ̀  .̀ 
 
    2 .  -  ̀,  ̀ ̀?  
 -  ,  ̀ ̀  ̀  .̀ 
 -   ̀ .  .  .   ,  ̀,  ̀,   .̀   
   ̀ `   .̀ 
 
    3.  -  ̀,  ̀. ̀ ̀  ̀ `   
   .̀  ,̀  .̀ 
 -    `  ̀  ` ̀? 
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 -    ̀   ` ` ̀,   ̀    
    ̀ `  ̀. 
 -   ̀.  ̀   ̀   ̀ ̀       
   ̀.   
 -  ̀?  ~ ,̀    ̀  ̀. 
 -  `    .̀ 

    4.  -  ̀,     ̀ ̀ ̀ ̀    
   ̀  ̀ .̀ 
 -     ̀ ̀  ̀  ?  
 -  ̀ ̀ ̀ ̀. 
 -   ̀. ̀ ̀ ̀     
   ̀?  
 -  .̀ ̀,   ̀ ̀ ̀      
   ̀  ̀ ̀,   ̀   ̀
   ̀ ̀ ̀. 

    5 .  -    ̀ ̀ ̀  ̀      
   ̀ ?  
 -  ̀  ̀  ̀ ̀ ̀  
   ̀  ̀ ̀   ̀       
   ̀ ̀. 

    6 .  -  ̀,    ̀ ̀ ̀  ̀  
   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀?  
 -  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀,   ̀   
   ̀ ̀  ̀  . 
 -   ̀?  
  -  ̀?   ̀  ̀ `  ̀. 
 -  ̀,   `   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀   
   ̀.  
 
~  ~ 
 

 c hiu v ghi nh  ngha,  cch dng cp ng t   
      "̀ -    ̀ "  trong cc  i thoi cho d i.  



 20 

    1 .   -  ̀  ̀ ̀ ?̀  
 -  ,  ̀ .̀ 
 -    ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀ ?  
 -  ̀. 
 -  `  ̀ ̀  ̀ . 
 
    2 .  -  ̀,     ̀  ̀  ?̀  
 -  ̀. ̀,   ̀ ̀      
   ̀  ̀ ̀ ̀ `  .̀  
 
    3 .  -   ̀ ̀ ̀?  
 -   . ~  ̀ ̀  ̀   
    ̀  ̀  ̀. 
 
    4.  -    ?  
 -  ,   .  ̀  ̀ ̀.  
 
 Thay th t (tp hp t)   c gch d i bng cch ni t ng  

        ng.     
    1 .  ̀  ̀  ̀  ̀ 
 .̀ 
    2 .  ̀ ""̀  ̀ ̀    
 ̀    1 147  .̀ 
    3.    ̀ 1945  ̀ ̀ ̀ ̀. 
    4.   ̀  ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀ ̀,  ̀  
 ̀  ̀ ̀. 
 
   ̀  ̀ ̀. 
 
 ̀ ̀ -  ̀,   
 ̀ ̀ ̀  
̀   ̀  ̀,   
̀ ̀,  ̀,   
̀ ̀  ̀ 
̀.  
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 c v on ngha t  c gch d i da theo hnh minh ho v     

     vn cnh.  
 

 

 
~ -̀.  
̀  ̀.  
` - ̀ (khong) 
5 ̀,    - 40    
(tn) .  
 

 
 
 
 
     ̀ -̀. `  
 ` ̀  6 ̀,   
 ̀ 6  ̀ 60    
 ̀.  -  200      
 . 
 
 

      

  ̀.  
 

~  ~ ~ 
 
 ̀  ̀   ` ̀ -  
̀  ̀ .̀ 
 ̀ ""̀  ̀ ̀   ̀ 
 1 147  .̀                                  
 ̀ ̀ ̀  ̀  ̀ 
"̀",  ̀  ̀  ` ̀:  
̀,  ̀. 
 ̀ ̀ -  ̀ ̀.  
̀ ̀ ̀,    ̀ 
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.  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀,  ̀ ̀   ̀.  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   ̀ 1945 ̀ ̀  ̀ ̀. 
 12  ̀ 1961  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀ ~ ̀. 
 ̀  -  ̀ ̀ 
̀ ̀.  ̀ ` ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀,  
̀  ̀  ̀ ̀. ̀ 
̀ -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀  
`  ̀,  ̀ ̀,  ̀,  ̀ 
̀  ̀ ̀.  
  ̀ ̀  ̀ ̀ -
̀  -̀. 
 -̀ ̀  ̀   1586  .̀  ̀ -  
̀  5 ̀,    - 40  .    ̀  
` ̀. 
  ̀  -̀ ̀ -̀.  ̀
̀ ̀  ̀  1735  .   ̀ ` ̀  6 
̀,  ̀ 6  ̀  60 ̀.  -  200 .  
 ̀ ̀  ̀  -  ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀ .̀ 
 `  ` ̀ ̀,  ̀ ̀. 
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 ` ̀ ̀  ̀ " " .  
 
    1 .  ̀ "̀ ̀"  ̀ ?̀  
 .  ̀ ̀.           
 .  ̀ ̀.           
    2 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀?  
 .   ̀   ̀ ̀ ̀ ̀.  
 .  `   ̀ ̀ ̀    
 ̀ ̀ ̀ ̀ ̀   
 .̀             
    3.   ̀ ̀ ̀ ̀   ̀  
        ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀?  
 .   ̀ ̀.          
 .   ̀ .̀           
    4.   ` ̀ -̀  -̀?  
 .   ̀.            
 .   ̀.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c hiu v dch ra ting Vit cc on i thoi,  ghi nh  ngha,  

      cch dng nhng t cng gc  c gch d i.  
 
    1 .  -  ̀̀,   ̀ ̀ ~. 
 -  ̀  ̀  ` . 
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 -   ̀ .̀ .̀ 
 -  .̀   ̀ `  ̀,  ̀  ̀. 
 
    2 .  -  ̀,  `   ̀ ̀,     
   ̀ ̀?  
 -    !   ̀  ̀,  ̀     
   ̀,    ̀. ,̀  ̀    
    ` ̀  ̀.  
 
    3 .  -  ̀,   ̀ ̀,   ̀  
   ̀ ̀ ̀?  
 -  ,    `  ̀. 
 -  .̀   ̀ ̀ ̀  . ~    
    ̀,   ̀. 
 -  ̀. 
 
    4.  -   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
 -   ̀ ?  
 -    ̀.   ̀ ̀    
   ̀,  ̀ ̀ ̀  . 
 
    5 .  -  ̀,    ̀?  
 -   ̀    ̀. 
 -  ̀? 
 -  ,   ̀ ̀  ̀ `       
   ̀  ̀  ̀ ̀,        
   ̀,  ̀  ̀.  
   
    6 .  -  ̀,   ̀  ̀  ̀     
   ̀.   
 -     ̀?  
 -  ̀  ̀    ̀,   ̀    
   .   ̀ ̀  ̀   
     ̀  ̀  ̀.   
 -    ̀ ̀ ̀?  
 -  ,  ̀ ̀ ̀.  
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 ̀. 
 
  ̀ ̀ ̀ ̀  
̀ ̀,  ̀  ̀ ̀  
,   ̀  ̀ 1945  ̀ ̀   
 ̀  ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀ ̀,   ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  
̀. ̀  ̀ `  ̀ 
̀ ̀,  ̀ ̀.  ̀ 
̀ ̀ ̀   ̀.  
 `  ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̀ ̀ ̀ 

 
  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
  ̀  ̀ ̀,  ̀ ̀ 
̀ ` ̀  ̀ ̀,   
̀ ( ).  ̀ ̀  1070 .̀ ~ 
̀ ̀  ̀.  ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀,   ̀  1484 
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̀ ̀ ` ̀ ̀ 
̀  ̀  ̀. 
 

 Truyn t ni dung cc cu ni sau bng cch khc.  
 
    1 .  ̀    ̀  ̀ 
 ̀. 
 -  ̀  .  .  .  .  .   ̀   .  .  .  .  .   .  
 
    2 .   1945 ` ̀  ̀ ̀ 
 ̀ ̀. 
 -  ̀ ̀ ̀ .  .  .  .  .   .  
 
    3 .  ̀  ̀  ̀  ̀ ̀ 
 ̀,  ̀ ̀. 
  -  ̀  ̀ `  . .  .  .  .   .  
 
    4.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
 -  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ .  .  .  .  .   .  
 
    5 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ` 
 ̀  ̀ ̀. 
 -  ̀ ̀ .  .  .  .  .   .  
 
 . ̀  ̀ ̀. 

 
      1 .   ̀ ̀  ?  
      2 .  ̀  ̀ ̀   ̀   
   ̀? ?̀  
      3 .   ̀ ̀   ̀?   
      4.   ̀  ?  
 
    .   ̀ ̀ ̀  ̀    
 ̀ ̀. 
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~  3  
 

 
~  ~ ~ 

 
Ni s l ng gn ng 
 

 

̀.     ̀,  ,̀  ̀  ` 
              ̀ ̀. 

̀.        ~ ̀ ̀:   
̀,   ̀.  
̀ ̀  ̀?  

̀.     ̀  ̀. 

̀.        ̀ ̀?  ̀ 
̀  ̀ ̀?

̀.      ̀  ̀.  

̀.        ̀  ̀?    `  
 ̀ ̀.  

 

 

 

 

 

 

 ̀. 
     1 .  -  ,   ` ̀ ?̀  
        -   .   ̀   ̀  ̀   ̀. 

     2 .  -  ,  ̀    ̀  ̀?  
        -  ̀   4  ̀. 
        -   ̀ ̀    ̀?  
        -  ̀   2  ̀.  

     3 .  -  ̀,    ̀ ̀  ̀ ?̀  
        -   ̀,  ̀  3  ̀. 
        -   ̀ ̀  ̀  ̀?  
        -  ̀ ̀   ̀. 
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     4.  -  ,̀  ̀ ̀  ̀  ̀ 
            ?  
        -  ~   ̀,    ̀  ` ̀. 
 
     5 .  -  ̀,   ̀  ̀?   ̀  
           ?  
        -    ̀  -  ̀  . 

 
 ̀ (̀)   ̀ ̀.
 ̀ (̀)   

̀ ̀   

 ̀ (̀)  ̀ ̀.  
 ̀ (̀)   

 

  ̀ ̀  ̀ ̀  ̀ ̀.  
 ̀  .  
 ̀  ̀.  

 

  Thay th nhng tp hp t  c gch d i trong cc i thoi sau 
      bng cch ni t ng  ng.     
 
1 .  -   ̀ -̀?  
 -  ,   ̀.  ̀ ̀ ̀ ̀  
  ̀. 
2.  -  ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀.   
 ̀,  ̀ ̀   ̀ ̀?  
 -   ̀  ̀ ̀   ̀ ̀. 
   ̀  ̀  ̀. 

3.  -  ,    ̀,  ̀  ̀  
 ̀ ̀?  
 -  -̀,   ̀  ̀  ̀ . 
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     4.  -  ̀  ,  ̀ ̀ `  ?̀  

        -  ̀. ̀   ̀ ̀ ̀ . 

     5 .  -  ̀,  ,̀  ̀,  ̀ ̀ 

          ̀?   ̀ ` ̀. 

        -   ` ̀  ̀,  ,  ̀ ,  ̀ 

          ̀ ̀. 

        -  .̀  ̀ .̀   ̀.                   
 

 S dng hnh ng li ni va hc  tr li cc cu hi trong  

      nhng tnh hung sau :  
 
       1 .  ̀  ̀ ̀ .̀ ̀ ̀ 100  

        ̀,    ̀ ̀ ̀,   ̀. ,̀  

        ̀ ̀  ̀?  
 
     2 .  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 

        ?̀  

        ( ̀ ̀ ̀  ,̀    ̀  

        ̀ ̀ ̀.)  
 
     3 .   ̀   ̀ ̀  ̀ 

        .     ̀,   ̀ ̀ 

        ̀  ̀,   ̀ ̀  ̀.  

         ̀,  ̀ ` ̀,  ̀  

         ̀  ̀ ?  
 
     4.  ̀  ̀ ̀  ̀  ̀ 31  ̀ 

         ̀ ̀   ̀ 1  ̀. ̀  

        ̀  ̀ ̀  ̀?  
 
     5 .  ̀ ̀  ̀  ̀ ̀ ?  
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 .  c hiu v ghi nh ngha,  cch dng ca nhng t  c in 

           nghing.  
 

     1 .  -  ,  ̀!   ̀ . 

        -   ̀.     ̀. ` 

          ̀ ̀.  

        -  ̀ ̀  ̀ ` ?̀ ̀ 

          ̀?  

        -  ,  ̀ ̀ ̀ .̀ 

 

     2 .  -  ̀,   ̀  ̀   `  ̀  

          ̀ ̀ ̀?   

        -  ̀  ̀ ̀.   ?  ̀ 

          ̀?  

        -  ,   ̀.  ̀ ̀ ̀. 

        -  ̀ ̀?  C̀ ̀?  

        -  ̀   ̀. 

        -  .̀  ` ̀ ̀ ̀ 

          ̀. 

        -  -̀,  ̀  40.  

      

     3 .  -  ,  ̀  ̀ ̀ ̀?  

        -  ̀. ̀  ̀ ̀ 33 ̀ 

          .̀  

        -  ̀,     ̀ ̀ ̀ .̀  

        -   ?    ̀ ̀ ̀.  

 

     4.  -  ̀,    ̀?   ̀ `  ̀.  

        -  ` ̀  ̀.   ̀ 

          ̀ ̀ ̀ ̀  ` ̀.  

        -   ̀ ̀  ̀ ̀ ?  

        -   ̀   ̀ 10  ̀.  
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    .  Chn t,  tp hp t thch hp c dng cn thit  in vo ch 
           chm trong cc i thoi sau  :  

                   ̀, ̀, 

                   ̀,   ̀                  

     1 .  -  ̀,  ̀ ̀ ̀  
          ̀  ̀ ̀?  
        -  .  .  .  .  .  40  ̀  ̀  ̀  ̀ 
           ̀  . 
 
     2 .  -  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀  
          ̀ ̀?  
        -  .  ̀  ̀,   .  .  .  .  .    ̀ -  430  
           ̀.      
 
     3 .  -  ̀   ̀.  ̀ ̀. 
        -  ̀ ̀ ̀ ` ̀ 
          ̀ ?  
        -  `  ̀,   .  .  .  .  .   ̀ .̀             
  
     4.  -  ̀,  ̀ ̀  ̀  ̀  
          ̀  ̀. 
        -    ` ̀ ̀:   ̀ 80,    -  
          90,  .  .  .  
        -   .  .  .  .  .   ̀ ̀  ̀ ̀,  ̀?  
        -  ̀!  85  ̀. 
 
 
~  ~ 

 

 Em s ni th no nu thay th cc ng t  c gch d i trong 
      cc cu ni sau bng ng t c -? 
 
      1 .  ̀     ̀ ̀ ̀  9  
       ̀ .̀  
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    2 .   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
       ̀ ̀.  
 
    3 .    ̀   ̀ ̀ ̀ ̀  
       ̀ ̀. 
 
    4.   ̀ ̀ ̀ ̀ 30  ̀ ̀ 
       ̀ ̀ ̀ ̀.   
 
    5 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
       ̀,   ` ̀ ̀,  
       ̀,  ̀,  ̀ ̀ . 
    

 Truyn t li ni dung phn  c gch d i trong cc i thoi 
      sau bng cch ni khc.    
 
    1 .  -  ,   ̀ ̀ ̀  ̀ -̀?   

       -  ,   ̀ ̀ ̀ ,̀   ̀   ̀  
         ̀  ̀  .̀ 
 
    2 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ . ̀?  

       -  ,   ̀ ̀  ̀ ̀. 
 
    3 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀!  

       -  ,   ̀ ̀ ̀. 
 
    4.  -  ̀,    ̀ ̀ ̀?  

       -    ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀. 
 

  Da vo t  dng s t  bit  hiu ngha ca cch ni s 
        nhiu trong cc cu sau.  Dch cc cu ni ny ra ting Vit.  
    

    1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
       ̀ .̀  

       ̀ ̀  ̀ ̀ 
       ̀. 
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    2 .   ̀ ̀  ̀ ̀.  
       ̀    ̀ ̀ ̀ ̀. 

    3 .   ̀  ̀  ̀ . 
        ̀  ̀ ̀ ̀   ̀. 

    4.  ̀ ̀ ̀  ̀. 
       ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ . 
 
 .  c hiu v ghi nh ngha,  cch dng ca cp ng t 

           ̀ -  ̀  v t cng gc.  
 
     1 .  -   ̀ ̀ ̀. `  
          ̀   ̀?  
        -  `   ̀. ̀,  ̀ ` 
          ̀,  ̀   ̀. 
 
     2 .  -   ̀ ̀ ̀?  
        -  ̀. ~ ̀ ,  ̀ 
          ̀  ̀-̀. 
        -  ?!   ̀ ̀ ̀,    ̀ 
          ̀. 
 
     3.  -   ̀  ?̀  
        -  ̀ ̀ ̀ .̀  ̀ ̀ ̀ 
          ̀.  ,̀  ̀  ̀,  .  .  .   
          ̀,  -̀. 
 
     4.  -  ̀   ̀ ̀ ̀. ̀ 
          ̀  ̀ ̀ ̀   
          ̀ ̀. 
        -   ̀ ̀ ̀?  
        -  ~ ̀,  ̀  ̀   ̀,   
          ̀  ̀. 
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    .  in vo  trng dng cn thit ca ng t.  
                                        

        ̀ (.)  
                    ̀  
         
   /    ̀
                  ̀ 
                  
       ̀  

 
 
 ̀.  
 
 

~ ~ 
         
      1931  ` ̀ ̀,    ` ̀ 
̀ .̀    ̀  ̀ ` 
̀ ̀ ̀. 
      ̀ ̀  :̀  ̀  ̀ ̀ 
̀ ̀  .̀  
      ̀ ̀  :̀  ̀ ̀ 
̀  ̀,  ̀  ̀.  ̀  
̀ ` ̀ ̀ ̀ ̀ -  
 ̀  ̀,   ̀  ̀,   ̀  ̀,   
 ̀ ̀,  ̀ ̀ `  ` ̀ 
 ̀ ̀. ̀ 4 ̀ ̀ ̀ ` ̀. 
     ̀  ` ̀ 24 .̀ ̀ 
  6  ̀  ̀  ̀ ̀ ` ̀,  ̀ 
̀ ̀  .̀ `   ̀   ̀
̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ ̀,  
̀,  ̀,  ̀,  ̀ ̀  
̀ ̀,  ̀,  ̀ ̀. ̀  
` ` ̀, ̀ ̀. 
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      ̀ ̀  ̀ ̀.  1935 ` 

̀ ̀ ̀,   ̀  ̀ ̀ . ̀ 

 ̀ ̀ .̀  ̀ ̀ 

̀  350 ̀ ̀  ̀ 

̀. 

     ̀    ̀ ̀ ̀  6  ̀ 

̀  ̀ ̀. ̀ ̀,   ` -

̀ ̀,  ̀ ̀    

̀. 

      ̀ ̀ ̀,  `  ,    ̀  

̀:   ̀,   ̀. ` ̀ ̀ 90  

̀,   ̀ ̀  ̀ ̀  2-3   

̀. ̀   ̀ ̀,   ̀ -  .̀  

     ̀ ` ̀ ̀  ̀. ` 

̀  ,̀  ̀ `  ̀ ̀. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?  

    ̀ " ".  

     1 .  ̀ ` ̀ ̀  1931  .̀ 
                    

     2 .  ̀ ̀  ̀ ̀  1935 .̀ 
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     3 .  ̀ ̀ ̀  `   ̀. 

                 

     4.  ̀ ` - ̀ ̀ ̀ .̀ 

                            

     5 .  ̀   ̀ ̀  `  ̀. 

               

     6 .  ̀  ` ̀. 

                            

     7 .  ̀  ` ̀. 

                            

     8 .  ̀  ̀ ̀ ̀  ̀. 

                                   
 

 `   ̀:  

     1 .  ̀ ̀ .̀ 

     2 .  ̀  .̀ 

     3.  `  ̀ .̀ 
 
 ̀ ̀ ̀?  
 
      `  ̀  ,̀   ̀?  

      ` ̀  ̀ ̀?  

      ̀ ,̀   ? 

       ̀ ̀,    ̀ ̀?  

      ̀ ̀ ̀,    ̀ ̀ 
     ̀?  
  
    , ̀, ̀.     ̀ ̀  
     ̀:  .  .  .  .  .  
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 . in vo ch chm t thch hp c dng cn thit  hon 
           chnh on vn d i y:  
 
      ̀ .̀ ~ ̀ ̀  .  .  .  .  .  
̀. ̀    ̀   .  .  .  .  .  ̀ 
̀.  ̀ ̀ ̀  ̀    .  .  .  .  .,  
̀   ̀. ̀    ̀ ̀ 
.̀  ̀ ̀,    ̀ ̀   .  .  .  .  .  
̀ ̀  ̀  ̀   .  .  .  .  .    .   
̀ ̀  ̀ ̀. ̀ ̀ ,  
̀     .  .  .  .  .  ̀ ̀ 
̀,    .  .  .  .  . ̀  ̀   .  .  .  .  .    ̀ 
̀.  ̀ ̀,    .  .  .  .  .   ̀  ̀. 
̀ ̀ ,    .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀  ̀. 
 
    .  ̀  ̀  ̀. 
 
     1 .  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,   
        -̀?  
     2 .   ̀ ̀ ̀?  
     3 .  ` ̀ ̀ ̀  ̀  ̀ 
        ̀ ̀?  
     4.   ̀ ̀ ̀ ̀?  
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~ 4  
 

 

~  ~ ~ 

Ni  ai  tham gia vo vic g 

 

̀.   ,                    
     ̀?   ` ̀,     
     ̀,   ` ̀ ` . 
.    ̀. ̀,    
     ̀ ̀ ̀  
     ̀ ̀ ̀. 
̀.   ,̀   ̀ 
             ̀ ̀?  
.   ̀ ̀  
     ̀  ̀ ̀  
     ̀,     ̀  ̀ ̀. ̀ 
           ̀ ̀ ̀ ̀  .  
̀.   ̀?  

.   ,  ` ̀ ̀  ̀  100  ̀. 
̀.    ?  ̀?  
.   ̀.   ̀ ̀ ̀   ̀   
            ̀.  
̀.   ̀,    ̀ ̀ ̀ ̀  
            ̀ ̀. 

 ̀.  

    1 .   ̀ ̀ ̀    ̀  
       ̀ ̀. 

    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀    
       ̀ ̀ ̀ ̀. 

    3 .  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀    
       ̀ ̀ ̀. 



 39

    4.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀            
 ̀ ̀. 

    5 .   2002 `  C̀ ̀ ̀       
 ̀    ̀ ̀      
 ̀ ̀ ̀.  

 

    ̀  ? =  ̀ ̀  ? 
     ̀  ̀ ̀.   = 
    ̀ ̀  ̀ ̀.  
 

  ,̀     ̀ (̀ ̀).   

    1 .   ̀ ̀ ̀  ̀   

       ̀ ̀. 

    2 .  ̀ ̀ ̀   ̀ ̀.  

    3 .    ̀ ̀,   ̀  ̀    

       ̀ ̀ ̀. 

    4.   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀. 

    5 .  ̀ ̀ ̀ ̀ `  
       ̀  ̀ ̀. 
 

   Dng hnh ng li ni va hc  thc hin nhng nhim v  
       c t ra trong cc tnh hung sau:  
 
        1 .   ̀,  ̀  ̀ ̀ ̀  
       ̀ `   ̀ ̀ ̀  
       ̀  ?  

    2 .  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ 

       ̀.  ̀ ̀  ̀ ,̀    

        ̀ ̀  ̀ .̀ 
    3.  ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀.   ̀ ̀,  ̀   
        ̀ ̀   . 
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    4.   ̀   ̀ ̀ ̀ ̀ 
       ̀  ̀ .̀  ̀ ̀  
       ̀,    ̀  . 
 
 . c v ch  n  ngha ca phn  c in nghing trong cc  

           i thoi sau:  
     
    1 .  -  ̀,  `  ̀ ̀?  
    -   ̀  ̀ ̀  ̀  ̀  
         ̀ ̀. 
 
    2 .  -  ̀,  ̀  ̀  ̀. 
    -     ̀?  
    -  ̀,    ̀ ̀  ̀   
         ̀ ̀ -̀. 
 
    3 .  -  ̀,   ̀   ̀ ̀ ̀ ̀   
    -̀ ̀ ̀.  
    -   ̀  ` ,   ̀    ̀ ̀   
   -̀ ̀  ̀ ̀. 
    -  ̀,    ̀. 
    -  ,   ̀  ̀ ̀  ̀  
        ̀. 
 
  .  in vo ch chm t "̀"  c dng thch hp, thm gii t  
        nu cn,   hon thin cc on i thoi sau:  
 
    1 .  -  ,   ,  `   ̀ ̀,  ̀ 
   ̀  ̀ ̀ ̀ ̀. 
    -   ?!     ̀ ̀. ̀    
        ̀  .  .  .  .  .     ̀ ̀. 
 
    2 .  -  ̀,  ̀ ̀ ̀,  ̀,  ̀ ̀.   
   ̀,  ̀ ̀ ̀  .  .  .  .  .     `    
   ̀.  
    -  ,  ̀,    .  .  .  .  .      ̀  ̀ 
        ̀  ̀ ̀ ,̀     
        ̀ . 
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    3 .  -  ,  ̀,   ̀ `  ̀    
   ,̀  -̀,  ̀ ̀  ̀. 
    -  ,    ̀ ̀ ̀ ̀    
   ̀  ̀ ̀ ̀   
        ̀ ̀  .  .  .  .  .     ̀ ̀    
   ̀. 
 
~  ~ 

 

 A.  Hy in vo  trng danh t ch ng i thc hin hnh ng 
          t ng ng v  a ra nhn xt.   
 

 ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 

̀   ̀   

   .  Da vo ng t cng gc  gii thch ngha nhng danh t va  
         tm  c.   
      ̀.  ̀ - ̀ ̀,  ̀ ̀ . 
 

  Dng gii t ""  cch 4  truyn t li ni dung cc cu ni     
      cho d i.   
          ̀ ̀    ` ̀ 
         .   ̀ ̀   ̀.   

    1 .   ̀ ̀ ̀  ̀ 
       ̀  ̀  ̀ ̀ 
       ̀.  
    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀  
       ̀ ̀   ̀  ̀ ̀    
       1 975  ` ` ̀ ̀ ̀.  
    3 .    ̀ ̀  ̀ ̀ .̀  
    4.  ̀ ̀ ̀ ̀ `   ̀  ̀  
       ̀.  
 5 .  ̀ ̀  ̀  ̀  ̀
    ̀.  
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  ̀.  

  
 

~ ~ ~ 
 
 ̀ ̀ -  ̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀ ̀. ̀  
̀ ̀   ̀ ̀ ̀. 
̀ ̀ ̀  1929  .̀    
  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀  

̀,   ̀ ̀,  ̀,  
̀,  ̀,  ̀  ̀ 
̀.  ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀,   ̀ ̀  
̀,  ̀  ̀ ̀   
̀ ̀. ̀   
̀,  ̀,  ̀ ̀,   
̀ ` ̀ .̀ ̀ 
̀  ̀ ̀ 
̀ ̀,   ̀  ̀ ̀ 

 ̀ ̀ ̀.  
̀ ̀ ̀ -  ̀ 
̀. ̀ ̀   ̀   
̀,   ̀ ̀  ̀  ̀ ̀  ̀ 
̀. 
̀  ̀ ̀ ̀ ̀  
̀,  `  ` ̀ ̀  ,   
̀,   `  ̀ ̀. ̀ ̀ 
̀  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀,   
̀ ̀:  ̀  ̀. ` 
̀  ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀. 
 1975   ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀  ̀  ̀ ̀  
 1977   ̀ ` ̀ ̀ ̀ .̀ 
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 ̀  (  )  ̀ ̀   (  )?   

    ̀  " ".  

    1 . ̀ ̀ -  ̀ ̀ ̀ 
      ̀. 
               
    2. ̀ ̀ ̀   ̀  
      ̀,   ̀  ̀  ̀  ̀.  
             
    3. ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
        ̀   ̀ ̀  ̀  
      ̀ ̀. 
             
    4. ̀ ̀ ̀ ̀  `   
      ̀ ̀,   ̀ ̀  ̀  
      ̀.  
             
    5. ̀ ̀ ̀ ̀ 
      ̀  ̀  ̀ ̀. 
             

  ̀  ̀  ̀. 
    1 .   ̀ ̀ ̀ ̀?  
    2 .  ̀ ̀ ` ̀  ̀?     ̀  
       ̀ ̀ ?̀  
    3.   ̀ ` ̀ ̀ ̀ ̀?  
    4.   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ 
       ̀ ̀ ̀ ̀?  

  . ̀  `  ̀ ̀. 

    1 .  -  ~, ̀  ̀  ̀ ̀ ̀   
   ̀ ̀  ̀  ̀,     ̀.  
      -  ̀ ̀ ̀. -̀,   ̀ ̀    
   ̀ ̀  ̀   ̀,    ̀.   
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    2 .  -  ,  ̀ ̀ ̀,  -̀,    
   ̀ ̀ ̀  ̀.  
      -  ,   ̀ ̀  ̀ ̀  
      ̀ ̀ ̀  ̀    ̀ ̀  
          ̀. 
 
    3 .  -  ̀ ̀   ̀  ̀.  
      -    ̀ - `  ̀ ̀  
         ,̀  `  ̀  ̀. 
 
  .  Truyn t li ni dung phn  c in nghing trong cc i  
         thoi sau bng cch khc.  
 
    1 .  -  ̀,  ̀,   ̀ ̀ ̀?  
      -  ,  ̀,   ̀   ̀    
   ̀  ̀  ̀. 
 
    2 .  -  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀  ` 
          ̀?   
      -  ̀  ̀  ̀.   
      - ̀.  `   ̀ ̀ ̀    
   ̀. 
      -  ,    ̀  - ̀.  
 
    3 .  -  ̀,     ̀ ̀ ̀     
̀ ̀?   
      -  ,   ?  
      -  . ̀,   ̀ ̀  ̀    
   ̀,    ̀  ̀. 
    
 . ̀.             

 ~ "~" 
 
 ̀ ̀  ̀   ̀ ̀ ̀  
̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  ` ̀ 
 ̀ ̀ "̀". ̀ ̀,   ̀ 
̀ ̀.   ̀ ̀ ̀ ̀ 
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̀ ̀ ̀  ̀ ̀.   
̀   ̀ ̀  ̀ ̀.  
       ̀  ̀ "̀"  ̀   ̀.  
̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
̀ "̀"  ` ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀ ̀.  ̀ ̀  ̀ 
 ̀  ̀   ̀   .̀ 
       ̀ ̀ ̀  
"̀"  ̀  ̀ ̀  ̀. ̀ 
̀  "̀"    ̀ .̀ 
      "̀"  ̀,  ̀  ̀ . 
 
   .  `̀  ̀  ̀ .   
    1 .   ̀ ̀ ̀ ̀ "̀"?  
    2 .   ̀ ̀ ̀?  
    3 .  ` "̀" ̀   ̀?  
    4.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀?         
    5 .    ̀,   ̀ "̀"  ̀,  ̀  
 ̀ ?  
 
 ̀   ̀ ̀ ̀   "̀   
     ̀  ̀"  ̀ ̀. 

 

         ~  ~ ~  
 

̀   ̀,  
̀ ̀ ̀,  
`  ` ̀. 
 ̀ ̀ ̀.  

 

   ̀,  
  ̀  
 ̀  ̀ 
 ̀  . 

 

 ` ̀ ̀ ̀ ̀. ,̀   ̀
      .̀ 
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    ~  5  
      (~) 
 

 
~ ~ 

 Trong cc bi 1 ,  2,  3,  4 cc em  hc thm cch thc hin bng 
ting Nga nhng hnh ng li ni sau:  
 

1 .  Gii thiu ai vi ai 
2.  Ni ai yu cu,   ngh ai vic g  
3.  Ni s l ng gn ng 
4.  Ni ai tham gia vo vic g 

 
 

 Hy thc hin cc nhim v  c t ra v t kim tra,  nh gi 
kt qu hc tp ca bn thn trong thi gian qua.  
 
   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ 
 ̀,   ̀ ̀ ` ̀. 
  ̀  ̀  ~,  ̀ 
 `  ̀   ̀. ̀ 
 ̀. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  ̀ ,̀    ~  ̀  ̀    
   ̀  ̀ ̀?  
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 ̀.  ̀!  
 ~.  ̀ ̀!  
 ̀.   ̀ .  .  .  .  .   .   ̀  .  .  .  .  .   .  
 ~.     ̀ .  .  .  .  .   .    ̀  ̀  .  .  .  .  .  
 ̀.  ̀,    ̀ ̀ ̀ ̀.  
   ~  ̀,  ̀ ̀ ̀. 
 ~.  ̀. ̀,   .  .  .  .  .  .     ̀  
   ̀. 
 ̀.   ̀. ,     ̀ .  .  .  .
     ̀,   ̀  ̀ ̀. 
 ~.   ̀,   ̀   ̀  ̀   
   ̀.   ̀  .  .  .  .  .     ̀  
   ̀ ̀ ̀. ?̀  
 ̀.  ̀,  ̀,    ̀. 

    2 .    ̀,  

 .  -   ̀ ̀ ~?  
    -  .  .  .  .  .  

 .  -    ~ ̀ ̀?  
    -  .  .  .  .  .  

    3 .  ̀ ̀ ,  ̀ ̀ ` ̀  
 ~  ̀.  ~ ̀  ̀ ̀. 
 ̀ ,  30.  ̀ ,  28  ̀ 32.   

  ~ ̀  ̀?  
(Bng cch ni em mi hc trong bi 3  v cc cch khc  bit).  

 -  .  .  .  .  .   

    4.  Hy thay th phn  c gch d i bng cc cch ni em bit.  
 ̀.   ~, ̀,   ̀ ̀  ̀  
   ̀. ̀ ̀,       
   ̀ ̀.  
 ~.      ̀ ̀ ̀ ̀ ?  
 ̀.  ̀ 50. ̀  ̀.    
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    5 .  Hy hi -  p theo ni dung i thoi  bit Mc-xim  ngh 
          v I-ra yu cu iu g.  

 ~.   ̀,    ̀ ̀?  
 ̀.    ̀ ̀ ̀.    
   ̀  ` ̀     
   ̀ ̀. ~   ̀ ̀  
   ̀ ̀,  ̀  `   
   ̀.  ̀?  
 ~.   ,̀   ̀   ̀ ̀ ̀. 
     ̀  ̀ ̀.  `  
   .̀ ?̀  
 ̀.  ̀. 

    6 .   ̀  ̀,    ̀.  
  
 
 
 (̀  :̀   
 ̀,  ̀,   
 ̀,  ̀,   
   ̀ 
̀). 
 
 

~ ~ 

Em  bit gii t  ""   c dng vi cch 4 v cch 5.  D i y l   
nhng  ngha,  cch dng c bn m cc em  bit.  

    A.    cch 4 gii t ""   c dng :  
 1 .  Ni ai hon thnh vic g trong bao lu.  

   -   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀?  
   -   3  . 
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 2.  Ni khong thi gian tr c s vic.  
   -   ̀ ̀ ̀? 
   -   15  ̀  ̀ ̀. 
 3 .  Ni nguyn nhn.  
   -    ~ ̀ ̀?  
   -   .̀ 
 4.  Ni ph ng h ng.  
   -   ̀ ̀  ̀?  
   -   ̀. 

    .    cch 5  gii t ""   c dng :  

 1 .  Ni v tr ng sau s vt.  
   -    ?   ̀. 
   -   ̀  ̀ ̀. 
   *  *  *  

   -   ̀  ?  
   -   ̀. 
 2.  Ni mc ch.  
   -  ̀  ̀  ̀?  
   -   ̀. 
  
 c hiu,  t cu hi cho phn  c gch d i trong nhng cu   

      ni sau:  

     1 .    ̀,      ̀       
    ̀. 
     2 .  ̀ ̀  ̀ ̀,   ̀  ̀   
    ̀  ̀. 
 3.  ̀ ̀  ̀  ̀,     
    ̀   `   ̀ ̀ .̀ 
 4.   ̀ 30  ̀ ̀ ̀ ̀      
    ̀ ̀. 
 5 .  ̀ ̀ 500  ̀  ̀ ̀. 
 6 .  ̀    ̀   ̀     
    ̀ ̀. 



 50 

  in vo ch chm t (gii t) thch hp c dng cn thit  hon   
      chnh on vn cho d i.   

     "~ ̀"  -  ̀  ̀,  ̀ 
̀  .  .  .  .  .   .     .  .  .  .  .  ̀ ̀ .  .  .  .  
̀ ̀  ̀,   ̀ ̀ 
,̀  ̀ ̀ ,  ̀  ̀  
̀ ̀  .  .  .  .  .   .  
     ̀ "~ ̀"   ̀,  .  .  .  .  .   
̀ .  .  .  .  .   .  ̀ ̀ ̀ 
̀  ̀ ̀,  ̀ ̀ 
̀  ̀ ̀  .   ̀  
̀ ̀  ̀ .  .  .  .  .    .   
  ̀ "̀"  ̀ .  .  .  .  .    ̀  
̀ ̀,  .  .  .  .  .    ̀  ̀,   
̀  ̀.   ̀ ̀ ̀  
̀. ̀ ̀  ̀ ̀,  ̀ ̀ 
 .  .  .  .  .    ̀,  ̀  ̀  ̀ ̀  
̀. 
 
~ ~  

  ̀ ̀. 
 
           - 
 
 ̀ ̀ ̀ .. 
̀ ̀ ̀ 
̀.   ̀  `̀ 
  ̀ ̀ .̀  
 ̀ ̀ ̀  
̀:  
 -  ̀,    -. 
 -   ̀ ̀?  -   ̀ 
̀.  
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    -  -?  ~ ̀ ̀:  -̀  
̀,  -̀  ̀,   -  ̀. 
 
      ̀, `̀ ̀ ̀ `̀ 
-̀?` 
 

̀  ? 

 
 ̀  ̀ -  ̀ ̀ ̀. 
̀ ̀  ̀ `̀ - ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀  ̀ ̀,     
,   ̀ ̀ 30  ̀ ̀.  ~ 
̀    ̀ ̀ ̀. 
 ̀  ̀ ,  ̀  `̀ ̀ 
̀,   ̀ 30  ̀ ̀   ̀ ̀,  
 ̀:  "̀,  ̀  ̀ ̀". 
 
    ` ̀   ̀ ̀  ̀?  
 
   ̀,   ̀,   ̀  ̀  ,̀   
̀  ̀ ̀ . ~ ̀  
,   ̀ ̀  ̀.  ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀,  ̀  ̀ 100  . ` ̀  
̀  ̀.   ̀ ̀ ̀   ̀ 
̀.  ̀ ̀  ̀    ̀ -   
̀  ̀. 
 
       ̀ ̀  ̀ ̀?  
 

  

̀ I.  ̀ ̀ ̀  ̀ " ".  
 
    1 .  ~ ̀ ̀  .  .  .  .  .   ,  ̀   ̀ ̀ 
 ̀ ̀,  ,  `  ̀. 
  .   ̀   .   ̀ 
  .   ̀  .   ̀ 
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    2 .  ̀ ̀,   ̀ ̀,   ̀ ̀ 
 ̀   ̀,  ` . . . .  .       
 ̀. 
  .   ̀  .   ̀ 
  .   ̀  .   ̀ 
    3 .   ̀ ̀ .  .  .  .  .    ̀ ̀ ̀ 
 ̀  ̀.  
  .   ̀  .   ̀ 
  .   ̀  .   ̀ 
    4.   ,    ̀  ̀  ̀  ̀ 
 ̀,  ` ` . . . .  .   .  
  .   ̀  .  ̀ 
  .   ̀   .   ̀ 
    5 .  ̀  ̀  ̀ ̀ ̀ 
 .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀. 
 .    ̀ ̀ .   ̀ ̀ 
 .   ̀ ̀  .   ̀ ̀ 
    6 .  `  ̀ ,̀  ̀ ̀  .  .  .  .  .   .  
  .       .    ` 
  .   ̀  .     ̀
    7 .  ̀ ̀  ̀  ̀   ̀ ~ . .  .  .  .   ,  
 ̀ ` ̀. 
  .   ̀   .   ̀ 
  .   ̀   .   ̀ 
    8 .  1 00 ̀ -  ̀ .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀ 
 ̀. 
  .   ̀  .   ̀ 
  .   ̀ .   ̀ 
    9 .  -̀ .  .  .  .  .   ̀ ̀ 
 ` ̀  ̀. 
  .   ̀  .     ̀ 
  .    ̀  .    ̀  
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    1 0.     ` ̀ ̀ ̀,  `     
  ̀ .  .  .  .  .     ̀ ̀. 
  .   ̀  .  ̀ 
  .   ̀  .  ̀ ̀  
 

1                            

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                            

8                           

9                           

10                           

 
̀ II.  

    .  Chn ph ng n ng  hon thin on vn sau:  

 ̀ ̀!  ̀-   ̀!   ̀  

  [11 ]  .  .  .  .  .   ̀.  ̀  

̀!     ̀,  ̀ ̀ .  .  .  

 ̀   ̀ ̀ ̀,  ̀ [12]  .  .  .  .  .    

̀. ̀  ̀.  ̀  ̀ 

̀  ̀.  ̀  ̀  

̀,  ̀ [13]  .  .  .  .  .   ̀  ̀. ` ̀,  

[14]  .  .  .  .  .   ̀  ̀  ̀  ̀ 

̀.  

  ̀ [15]  .  .  .  .  .    ̀ ̀ 

̀,  `   ̀ ̀  [16]  .  .  .  .  .  

̀. ̀   ̀ ` ̀ ,̀   ̀   
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̀ ̀ ̀.   ` ̀ .  ̀ 
 ` [17]  .  .  .  .  .   ̀ ̀,  ̀  
̀  ̀   ̀ [18]  .  .  .  .  .   ̀. 
̀  ̀ ̀,  ̀  ̀. 
    ̀,  [19]  .  .  .  .  .    ̀ ̀ 
̀. 
   ` ̀ .  .  .   .  ~  ̀ ,̀  
 [20]  .  .  .  .  .    ̀  ̀  
̀,  ̀. 
 
   [1 1 ]   .        .     .     .     
   [12]   .    .      .     .    
   [13]   .      .     .     .    
   [14]   .    .   ̀ .   .   ̀ 
   [15]   .    .    .  ̀ .   ̀ 
   [16]   .      .     .     .   ̀ 
   [1 7]   .     .      .     .    
   [18]   .      .    .   .    
   [19]   .   ̀   .    ̀  
   .     ̀  .    ̀ 
   [20]   .     .      .     .    
 
11                            
12                           
13                           
14                           
15                           
16                           
17                            
18                           
19                           
20                           
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. ̀ ̀ ̀  ̀?  ̀ " ".  
 
    21 .  ~,  ̀ ̀ ̀  ̀      
   ̀,   ̀. 
  .  ̀  .  ̀ 
 
    22.   ̀  ̀ ̀,  `  ̀  ̀ ̀ 
   ̀,  ̀  ̀  ̀. 
  .  ̀  .  ̀ 
 
    23.   ̀  ̀ `  ̀  ̀   
   ̀. 
  .  ̀  .  ̀ 
 
    24. `  ̀ ̀ ̀  ̀  ̀,  
      ̀ ̀ ̀,    ̀   
   ̀    ` ` - .̀  
  .  ̀  .  ̀ 
 
    25.  ~ ̀ ̀,  ̀  ̀   
   . 
  .  ̀  .  ̀ 
 

21                       
22                      
23                      
24                      
25                      
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~ 6  
 
 
~  ~ ~ 

 

Ni  ai  ng h hoc phn i  ai, ci  g  
 
̀.  ̀,   ̀ ̀ 
     ̀ ̀  ̀ 
     ̀.   ̀?  
̀.      ̀ ̀. 
̀.     ̀.  ̀  
   ̀ ̀    ̀. 
̀.    ,  ̀,   ?̀  
̀.      ?    ̀. 
̀.     .̀                                 

 ̀.  
    1 .  -  ̀,   ̀   ̀  ̀ ̀ ?  
 -   ̀ .  
    2 .  -  ~,   ̀,  `   ̀ ̀    
   .̀ 
 -  ,    ̀  ,̀    ̀       
   ̀,  -̀. 
    3 .  -   ̀,  `  ̀  ̀ ̀   
   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀?       
 -  ~ ̀. `    ̀       
   . 
    4.  -  ̀  `  ̀ ̀ ̀?  
 -  ̀  ̀. ̀,   ̀ ̀      
   ̀. 
 -  .̀ ̀,    `   .̀ 
 -  ̀. 

̀ 
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 (̀)  
 
 
̀  

` ()  ? 
 
` ()̀ ? 

   ̀   ̀ ̀  ,  ̀ .̀  

  ,̀      ̀ .̀   

 ,  ,̀  ̀   ,̀   
 ̀   ̀  ̀ ̀,   
 ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀,  
 ̀ ̀  ̀ ̀.  
 

  . ̀  ̀  ̀ ̀   
  ̀ "̀" .  
 - ̀,   ̀ ̀? 
 -  . 
 -   ̀  ̀ ̀? 
 -  ,    ?  
 -     ̀ ̀  ̀?  

 -   ̀  "̀" .   ?  
 -   ̀ ̀  ""̀.  
 
    .   ,̀   ̀ ̀. 
 
 
 
 
            ̀ ̀ 
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 c hiu,  ghi nh ngha,  cch dng ca cc t  c gch d i.   

    1 .  -  ̀,    ` ̀ ̀?  
 -   ̀   ̀ ̀ ̀   
   ̀ ̀.  
 -    ?  ̀?  
 -  .    ̀ ̀ ̀   
    ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀    
    ̀  ̀ .̀ 

    2 .  -  ,    ̀?  ̀  ̀ ̀?  
 -  . ̀ ,    ̀ . 
 -  ` ̀ ̀  ̀. 
 -  .̀ ̀ ̀,  ̀?  
 -  ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀  ̀   
   ̀ ̀. 

    3.  -  ̀,  ,̀     ̀ ̀ ̀?  
 -  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ .  
    .̀ 
 -   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀,      
   ̀   ̀ .  
 -    ̀.   ̀ ̀ ̀.  

    4.  -  ̀,   ̀ ̀  ̀  100 ̀   
   ̀?  
 -  ,    ̀,   ̀ ̀ ̀,   ̀̀. 
 -   ̀. ~ ̀   ̀      
   ̀.   ̀ ̀ ̀. 
 -  ̀. ̀ ̀ ̀  ̀   
   ̀. 

    5 .  -   ̀ ̀  ` ̀ ̀ ̀   
   ̀ ̀ ̀.  
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 -    ̀  ̀ ̀. 
-  ̀   ̀  ̀,  ̀,   ̀ 
   ̀  ̀   ̀ ̀. 
 -   ̀ ̀ ̀?  
 -  ` ̀,   ̀ ̀. 

 
 
~  ~ 
 

 .  c hiu, ghi nh ngha, cch dng " ̀"  v " ̀".  

    1 .  -  ~,   ̀ ̀ ̀ ̀?  
 -  ̀  ̀. ̀ ,  `  -̀   
    ̀  ̀.  
 -  .̀  ̀    ̀.  ̀  ~    
   ̀ ̀ .̀ 
 -   ̀ ̀. 

    2 .  -  ̀,      ̀ ̀?   ̀,     
   ` ̀ ` . 
 -     ̀  ̀.  ` ̀,    ̀    
   ̀ ̀  ̀,   -̀    
   ̀. 
 -  ,    ̀,      ̀   ̀.  

    . " ̀"  ̀ " ̀"  ?  

    1 .  -  ̀,   ̀  ̀?  
 -   ̀ ̀ .  .  .  .  .   .  ̀     
   ̀. 

    2.  -    ̀  ̀?  
 -  ̀ ̀.  
 -  ̀?  
 -  ,       .  .  .  .  .     ̀. 
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 ̀   ̀  ̀ ̀.  
  ̀ -   ̀  ̀ ̀ 
̀ .̀  ̀  1706  ̀  .̀ 
̀  ̀ -  6 ,12   ( ̀ 
̀ ̀),  ` ̀   ̀ 
72  ,   ̀ ̀ ̀ -  2,97  ,  ̀ -  3,27  .  
  ̀ ,   ̀  ̀ ̀ 
12  ̀,   ̀  ̀ ̀  . 
~  ̀ ̀ ̀ ̀ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ̀  ̀ ̀ 

 
  Hy truyn t ni dung cc cu ni cho d i bng cch khc.  
 
    1 .   ̀,   ̀ ̀  ̀,  ̀  
  ̀ ̀ ̀. 
 
 -   ̀,   ̀ ̀  ̀,   ̀ .  .  .  .  .   
 
    2 .      ̀  ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀ ̀  ̀  
 ̀. 
 
 -     `  ̀ ̀ ̀ .  .  .  .   
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    3 .  ̀ ` ̀  ̀ ̀ ̀ 
  ̀. 
 -   ̀ ̀  ̀ .  .  .  .  .   
 
    4.  ̀ ̀ ̀   ̀ 
  ̀ ̀ ̀. 
 -  ̀ ̀ .  .  .  .  .   
 
 ̀.  
 

 ~  
 
  ̀ ̀ ̀  ̀   
̀ ̀  ̀  ̀  ̀ ̀  
̀ ̀  ̀.  ̀ ̀  ̀ 
 ̀  ̀  ̀ . 

    ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀   ?  ~ 
̀ ̀,  ̀  ̀.  
̀ ̀  ̀ ` I 
̀ ` 1700 ̀  
` ̀ ̀ ` 
̀ ̀  ̀ 
̀  ̀  ̀ 
̀. 

   ̀  ̀  ̀  ̀,   ̀ 
 ̀ ̀ ̀. 

      ̀ ̀   ̀ 
 . 
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 ̀  ̀ ̀ ̀. ̀ 
̀ -  ̀ ̀ .  ̀  -  
̀ ̀.   ̀  ̀ ̀ .  
̀ ̀,  ̀. 
  ̀ ̀ ̀ ̀,  
̀ ̀ .̀  ̀  ̀ ̀ 
̀. 
  ̀  ̀  12  ̀  ̀  
̀ ̀   ̀. 
~  ̀ ̀ ̀ ̀ . 
 ̀  -  ̀ ̀ ̀  ̀. 
  ̀ ̀!   ̀ ̀,  .̀ 
 
 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?   
    ̀ " ".  
 
    1 .   ̀ ̀  ̀  ̀,   ̀  
 ̀   ̀  ̀ 
 ̀  12  ̀.  
         
 
    2 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ . 
         
 
    3 .  ̀ ̀  ̀ ` ̀,  
 ̀,  ̀ ̀ ̀ . 
         
 
    4.   ̀ ̀  ̀ ̀ ` 
 ̀ ̀  .̀ 
         
 
    5 .    ̀ ̀ ̀ `  
 ̀,     ̀   .̀ 
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 ̀  ̀. 
 
    1 .   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀    
 ̀ ?  
    2 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀   
 ̀  ?  
    3.  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,   ̀
  ̀ ̀  ̀ ̀. 
    4.   ̀  ̀  ̀  ̀ 
 ̀?  
    5 .   ̀ ̀,   ̀   ̀ 
 ̀ ̀ -   ̀?  
      
 in vo ct bn phi t i ngha thch hp.  

 

̀ .  .  .  .  .  
̀ .  .  .  .  .  

̀ .  .  .  .  .  
̀ .  .  .  .  .  
̀ .  .  .  .  .  
̀ .  .  .  .  .  

 
  ̀  ̀ ̀ ?̀  
 
 ̀  -   .  .  .  .  .  
 ̀ -   .  .  .  .  .  
 ̀  -  .  .  .  .  .  
 ̀  -   .  .  .  .  .  
 
 ̀.  

~ ~  ~ ~ ! 
  
  -  ̀ ̀,  ̀  ̀ -  ̀ ̀ 
̀ ,̀   ` ̀ ̀ ̀  ̀ 
 ̀  ̀ ̀. ̀ ̀ 
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,    ̀ ̀ ̀ ̀ ,  

  ̀  ̀,   ̀  

̀ ̀  ̀ ̀ ̀ .̀ 

̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  

̀  ̀  ,  ̀ ̀ 

̀. 

  ̀ ̀   ̀ 

̀. ̀  ̀ 

̀  ̀ -  ̀  

̀ ̀ 

̀. ̀ ,  `  

̀  ̀ ̀ ̀,    

 ̀,   ̀,   `  

̀ ̀ ̀ 

.̀ 

 ̀ ̀- ̀  ̀,  ̀ 

`  ̀  ̀,  ̀-̀ ̀,  

̀ ,̀  ̀  ̀:  ",  ,  

!".   

 ̀,    ̀  ̀ 

̀ ̀ ̀ ̀ ̀,   ̀  

 ` ̀ ̀,        

̀,  ̀  ̀  ` .̀ 
 

 ̀  ̀  ̀. 
 
    1 .   ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀  ̀  ̀?  
 -   .  .  .  .  .  

    2.  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
 ̀?  
 -   .  .  .  .  .  
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    3 .   ̀ ̀   ̀ ̀  ?̀  
 -   .  .  .  .  .  
 
    4.    ̀ ̀   ̀?  
 -   .  .  .  .  .  
 

  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
    ̀. ~ ̀  ̀ ̀. 
 
    1 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀    
  ̀?  
    2 .   ̀ ̀ ̀ ̀?  
    3 .   ̀ ̀ ̀  ̀ 
 ̀? 
    4.   ̀ ̀  ̀ ,̀  ̀ 
 ̀ ̀ ?  
    5 .  ̀  ̀  ̀ ̀ 
 ̀  ̀ ?  
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~  7  
 
 

~  ~ ~ 
 

Ni  so snh   

  
 
̀.    ̀,   -̀,   
  ̀ ̀ ̀  
  ̀?   
̀.       ̀. `̀  
                 ̀. 
̀.      ̀,  ̀ 
                 ̀ ̀?  

 

̀.    ̀,  ̀,  ̀,  
                  ̀. 
̀.    ,  ̀ ̀ ̀
  ̀. ̀ `̀  

                 ̀ ̀ .   

 

̀.     ` ̀ ̀
            ̀!  ` ̀ 
           ̀ ̀. 
~.       ̀?!   ,  
           ̀,  ̀,   
           ̀  ̀ ̀  
           ̀,  ̀ ̀,   
           .̀    
̀.     ̀. ~,  . 

 

 

 ̀. 
1 .   -  ̀,    ̀ ` ̀? 
    -   ̀ ̀. 
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    -    ,   ̀ ̀?  
    -  ,  ̀.  ̀ ̀ ̀  
̀. 
2 . -  ̀,   ̀  ̀  ̀?  
    -  .  ̀ ̀ ̀ .   
          ̀  ̀,  ̀  ̀!   
-   ̀ ̀,   ̀  ̀     
  ̀,  ̀   ̀ ̀ .̀ 
-  ̀. 
3.  -  ̀,    ̀,     `̀ ̀ 
  -̀?  
-   .    ̀ `̀  `̀ `̀ 
  ̀ .̀    
-    ̀,   ~ ̀  ̀  ̀  
  ̀ -̀. 
-    ,   ,̀  ̀ ̀. 
4.  -  ̀,  ̀ ̀  ̀ `  
  ̀!  
-     ` ̀  ̀?  
-  ~ ~.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀   
  ̀.  ̀ ,    ̀ . 
 

  
.̀          ̀ ̀  
,    .  

 
̀ ̀.    ̀ ̀  
,    ̀ ̀.  

 

̀.  ~ ̀ ̀ ̀  
,    ̀.  

 
.̀      ̀ -̀ ̀  
,    .  
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 ̀ ̀ ̀ ̀  
     -̀  
  1 .  ~ ̀,    . 
  2 .  ~ ̀ ̀,   ̀ ̀. 
  3 .  ̀ ̀ ̀ ̀,   ̀ 
        ̀. 
     4.  ̀  ̀ ̀ ̀,   ̀     
        ̀. 
     5 .  ̀ ̀ -̀ ̀,   .  

  Dng cc cch ni so snh  hc  i thoi theo gi  sau:   

     1 .   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀,    
          ̀  ̀ ̀ ̀. 
  2 .   ̀   ̀ ̀,   `  ̀  ̀   
     ̀. 
     3 .  ` ̀ 40 ,    ̀ -  38  .   
   4.  ̀    ̀ ̀:   ̀  
        ̀ 34 ̀,    ̀ 37,   ̀  
        36.    
     5 .  ̀  ̀ ̀ ̀.  ̀  
        ,    ̀ ̀.   
     6 .   ̀ ̀ ̀ -̀,   ̀ ̀     
        ̀,   ` ̀ -̀,     
        ̀ ̀.  

  c v ch  n cch dng nhng t  c in nghing.  

   1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀   
        ̀ ?  
      -  ,  ̀. ̀ ̀ ̀,   .̀  
      -   ̀?  
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      -  ̀ ̀ ̀ ̀.  
      -  ,̀   ̀ ̀.   ̀  ̀  
        ̀.  

   2 .  -  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀ ̀?  
      -  .̀ ̀  ̀ ̀ .  
        -̀,   ̀ ̀ ̀  ̀ ?̀   
      -  ,   ̀ ̀  ̀  ̀ . 

   3 .  -  ̀ `̀, ̀ ̀ ̀ .̀  
      -  ̀,  ̀. 
      -  ̀. ̀ !̀  ̀,  ̀    
        ̀?  
      -   ̀ -  ̀. 
      -    ̀   ?  
      -  ,  ̀.   ̀ ̀, ̀  
         ̀ ̀ ̀.   

   4.  -  ̀,     ̀ ?̀  
      -  .  ?  
      -   ̀ ` ̀ ̀  ̀?  ̀ ̀   
        ̀?  
      -  ̀ -  ̀ ̀,    ,̀    
        ̀ ̀,   ̀ .̀      

   5 .  -  ̀  ̀   ̀ ?̀  
      -  . ̀,   ̀ ̀ ̀   ̀. 
      -  ̀. ̀ ̀  ̀   ̀  
        ̀.  
 

~  ~ 

 A.  c hiu,  ch  cch chia c bit ca ng t "",  
"" .  

  1 .  -    ̀ ̀ ̀?  
       -  . ~ ̀,    ̀   ̀ 
         ̀. 
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 2 .  -  ̀!  ̀     ̀?   
       -  .̀  
 3 .  -  ̀ ̀   ̀ !̀     ?  
       -  ~  ̀  ̀ ̀. 
 4.  -  ̀,    ?  
       -     ` ̀.         

      .   Hy in vo  trng cc dng chia thch hp ca ng t.  
   

   (.)   (.)  
                 
   
/`   
   
   
 ̀   

 ̀   ̀  ̀ ̀ ̀     
    ̀.  
 

 1 .  -  ̀,   ` ̀ ̀ ̀?  
    -  ,  ~.   ,   ̀  ?  
-  ~ .  

 2 .  -  ̀,  ̀,  ̀ ̀ ̀ 
       ̀,  ̀  ̀. 
-    ?  
-  ,  ̀ . 

 3.  -  ̀,       ̀  
       ̀?  
 -   ̀  .̀ ̀  ` ̀. 

 4.  -  ̀,   ̀ ̀ ?̀  
-   ,  ̀. ̀   ̀ ̀ .̀   
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 ̀.  
  

~ ~ ~ 
 
  ̀ ̀ ̀ ` ̀ ~ 
̀.  ̀ ̀ ̀  ,   ̀ ̀  
̀ ̀ ̀  ,   ̀  ̀  
̀. 
    ̀  ̀ ̀ ̀  ̀,  
   ̀ ̀ ̀  .̀  
-   ?  -  ̀  .̀ -   ̀ ̀  
̀?    ?  
-  ,  -  ̀ . -   ~ ̀   
̀.    ̀,     ̀  ̀  
̀ ̀. 
-  ̀ ,  -  ̀  ̀. -̀,  ̀ 
̀  ̀ ̀ .̀  ̀  
̀ . 
    ̀ ̀ ̀ ̀. 
̀,  ̀,    ̀ ̀,   
̀  ̀  ̀ ̀,   ̀ ̀,  ` 
   ̀,   ̀ ̀ ̀ 
 ̀. 
`    ̀,     ̀ 
̀ :  
-  ̀,   ` ̀?   ̀ ̀  
̀!    ̀ !    ̀ ̀!  
̀  ̀ ̀ ~ ̀,   ̀  
̀. 
     -  ,  ,  -  ̀ .̀ ̀ ̀ ̀   
 ̀ ̀. ̀ ̀  ̀
 ̀   .̀ ̀  ̀  ̀.  
 ̀,    ̀. ~  ` ̀ ̀ 
̀.  
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 ̀ ( )  ̀ ̀ ( )?   

    ̀ " " .  
 
 1 .  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀. 

      
 
 2 .  ̀  ̀ ̀,    ̀ ̀. 
                 
 
 3 .    ̀  ̀ ̀. 
                
 
 4.  ̀ ̀,   ̀ ̀   ̀,      
    ̀ ̀ ̀  ̀. 
                
 
 5 .   ̀    ̀,   ̀ ̀  
      ̀  ̀   ̀. 
                
 

   ̀ ̀ ̀ ̀.  

1 .  ̀ ̀ ̀  ,   ̀  ̀   
   ̀,   
a.   ̀   ̀  .̀ 
.   ̀   ̀ ̀ ̀  .  
.   ̀   ̀ ̀ . 

2.  ̀ ̀ ̀ ̀  ,  
a.  ` ` ̀ ̀ ̀.   
.   ̀ ` ̀ ̀. 
.  ` ` ̀  ̀. 

3.   ̀  ̀ ̀,  
a.  `   ̀ ̀ ` ̀. 
.   ̀    ̀,  ̀  ̀ .̀  
.  `    ̀  ̀ ̀. 
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4.  ̀ ̀ ̀   
a.    ̀ `  ̀  ̀. 
.    ̀ ` ̀     ̀.  
.     ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  

   5 .  ̀ ̀ ̀,  
a.   ̀  ̀,  ̀,  ` ̀  
   .  
.   ̀  ̀ ̀  ̀  ̀   
   `  .̀ 
.   ̀  ̀ ̀   .̀ 

 ̀  ̀. 

  1 .  ̀ ̀ ̀ ̀  ~ ̀? 
  2 .    ̀ ̀  ̀ ̀    
     ̀ ̀ ̀?  
  3.   ̀    ̀ ̀ ̀ ̀  
     ̀?  
  4.   ̀ ~ ̀ ̀ ̀ ̀   
     ̀ ̀  ?      

  ̀ `  ̀ ̀.  

 .   in vo nhng  trng t thch hp.  
  

 

̀ 
 

.  .  .  .  .  
 

 

.  .  .  .  .  

 

.  .  .  .  .  
 

̀ 
 

 

.  .  .  .  .  

 

.  .  .  .  .  
 

 .  .  .  .  .  
 

 

̀ 
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     .   in vo ch chm t thch hp c dng cn thit  hon tt  
             cc on i thoi sau:   

    1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀ 
          ̀ ̀?  
       -  ,    ̀ .̀    ̀?  
       -  ̀ ̀ ̀ ̀,  .  .  .  .  .      
         ̀ ̀ ̀ -̀ "". 
       -  .  ̀ ̀ .  .  .  .  .   ̀ ̀. 
  
    2 .  -  ̀,    ̀. ̀,   ̀ ̀  
          ̀ ̀. 
 -  ̀?!  ̀,  ̀,  .  .  .  .  .   ,̀  `   
          ̀. 
       -  ,   ̀ ̀ ̀  .  .  .  .  .     ̀ ̀  
          ̀. . 
 
    3 .  -  ̀,   ̀ ̀   ̀ ̀  
         ̀,   ̀,   ̀ .  .  .  .  .    ̀ 
          ̀ .̀ 
       -  ,  .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
         ̀  ̀. 
 
     ̀   ̀ ̀. 

 
 ~? 

 
      ̀ ̀ ̀  ̀. ` ̀ ̀ ,   
̀   ̀ ̀. 
       ̀  ̀ ̀. ̀  
  ̀  ̀-̀.  ̀,   ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀. ` ̀   
̀ ̀,  ̀  ̀  ̀. ~  ̀
̀  ̀  ̀. 
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        ̀   ̀. 

      ̀  ̀,  ` ̀    ̀

̀ .̀ 

     ̀  ̀   ̀ ̀ ̀ 

̀,  ` ̀  ̀.  ̀ ̀ 

̀ ̀  ̀ .  

      ̀ ̀,  ̀  ̀  

̀ ̀,  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀,  

̀ ̀ ̀ . 

      ̀ ̀,   ̀ ̀. 
 
   . ̀  ̀. 
 
   1 .    ̀ ̀  ̀?   

            ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀?   

 2 .    ` ̀ ̀?  ?̀    
 
   .  `  ̀ ̀.  
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~  8  
 
 
~  ~ ~ 

Ni so snh "hn c"  
  
̀.  ̀,   ̀ ̀?  
̀.  ̀   ̀.
          ̀ ̀ ̀.  
           ̀ ̀?  
̀.  ̀.    ̀ 
          ̀ ̀.  
̀.   .  ̀ ̀  
         ̀ . 
 

 

 

 

̀.  ̀ ̀  ̀?
̀.    ̀.   ̀
          ̀ .̀ 
̀.     ̀ `    
           ̀ ̀  
           ̀. 
  

 
 ̀. 
 
1 .  -   ̀,  ̀ ` ̀ ?  
   -  ̀. 
   -  . ~ ̀.    .̀  
 
2 .  -    ` ̀?  
   -  .  ̀ ̀ ̀ .   
             ̀ ` ̀. 
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3. -  ̀ ̀  ̀   ̀ ̀  
             ̀?  
    -  "". 

 4.  -  ̀ ` ̀  ̀?  
   -  ̀.  ̀ ̀  ̀   ̀.  
 
 ̀ ̀  ̀  
   ̀  ̀ ̀  

 
  ̀ ̀ ̀  
~ ̀  ̀ ̀  ̀

 

  Dng cch ni khc  din t li ni dung nhng cu gch d i.  
 
 1 .  -   ̀,  ̀ ̀ ̀ `  ̀?  
    -   ̀. ̀,  ̀ ̀ ̀. 

 2 .  -    ̀,  ̀ ̀ ̀ ?  
    -  ~ . 
    -   ̀ ?  
    -  ~ . 

 3.  -  `   ̀ ̀?  
    -   `  ̀. 
    -  ̀   ̀,   ̀ ̀  ̀  
      ̀ ̀.   ̀ ̀  
      ̀.  

 4.  -  `  ̀ ̀ ̀  ̀?  
    -  ̀,   ̀ ` ̀ .  
 
  ?  ?̀  
 
1 .  -    ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀    
     ̀ ̀?   
   -   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀,   ̀    
     .  .  .  .  .   ̀  ̀. 
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2. -   ̀,   ̀ ̀. ̀,   ̀  
     ̀ ̀  ̀ ̀.  
   -  .   ̀ ` ̀ ̀ .  .  .  .  .     
     ̀,   ̀. 

3.  -   ̀ ̀ ?̀  
   -  ~ ̀.   ̀ ̀?  
   -  .  ̀  ̀.  ̀ .  .  .  .  .     
     ̀ ̀. 

4.  -  ̀,  ,̀   ̀    ̀  
     ̀. 
   -    ̀!    ̀  ̀. `    
      ̀ `  ̀,    `  ̀  
     ̀  .  .  .  .  .   .  
 
 c cc on i thoi,  ch  n  ngha v cch dng   

       "̀",  "̀" .  
 

1 . -  ,  ,̀  ̀ ̀ ̀,   
     ̀ ̀  ̀ .̀ 
   -    ̀ "̀ ̀"?  
   -  ̀,  ̀ ̀ ̀  ̀   .̀  
 
2 .  -  ̀,  ̀    ̀?  
   -    ̀ ̀?  
   -  ~ ̀ ̀  ̀   
     ̀. 
   -   ̀ ̀  ̀  ̀?  
   -  ̀.    
 
 3 .  -  ,̀  ̀   ̀ ̀ ̀?  
    -  ̀.  .  .  .  
    -    ̀!  `  ""?   
    -  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀.    
             ̀,  -̀,  ̀ ̀.   `  
             ̀ ̀. 
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    -    ̀ ̀.  
    - ,    ` ̀ ̀ ̀  ̀  
             . 
 
 4.  -   ̀ ̀  ̀?  
    -  ,  ̀.  ̀ ̀,   ̀ -  
             ̀ ̀ . 
    -   ` ̀ ̀  ̀.    
              ̀,    ̀.  
    -  ~ ̀ ̀.  
    
 ̀  ̀. 
 
 1 .  ̀ ̀   ̀ ̀ ?̀  
 2 .  ̀  ̀,  -̀,  ̀ ?̀  
 3.    ̀,      ̀ ̀ ?  
 4.    ̀ ̀  ̀  ̀ ̀?  
 5 .    ̀ ̀ ̀ ̀  
    ̀  ?  
6.    ̀  ̀ ̀  ̀ ?   

 

~  ~ 
 
  ̀   ̀  ̀ ̀. 
 

 1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
          ̀ ̀  ̀ ̀  ̀. ` 
          ̀ ̀ ̀  ̀. 
2.   ̀,   `  ̀ ̀  ̀ .̀ 
    ̀ ,̀   ̀ ̀ ̀ ̀. 
 3.   ̀ ̀,  `   ̀,   
          ̀.  ̀ ̀  ̀   
          ̀.  
4.   ̀ ̀ ̀ ̀. `  
   ̀ ̀ ̀,  `    ̀ 
   ̀ ̀. 
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?̀  ̀? 
̀ 
/̀̀ 

̀/̀ ̀.  
  
 1 .  ̀  ̀ ̀?  
         ̀ ̀,    ̀ .  
       ̀ .  .  .  ,   ̀. ̀ ̀ .  .  .  ,   . 
 
    2 .  ̀  ̀ ̀?  
 )   ̀ ̀ .  .  .    ̀ ̀. 
 )   ̀ .  .  .  ̀,  ̀   ̀ ̀ 
           ,    ̀.  
 

  A.  Din t li nhng ni dung sau y theo cch khc.  
 
    ̀.    ̀ ̀ ̀ ̀. 
       ̀ ̀ ̀.  
 

  1 .  ~ ̀  ̀ ̀. 
 2 .   ̀ ̀  ̀ ̀?  
 3.     ̀  ̀ ̀ 
          ̀  .̀  
 4.  ̀ ̀ ̀ -  ̀  ̀  
           ̀  ̀. 
 

     .  Da vo thng tin cho trong ngoc v dng cc cch miu t c 
         tr ng ca ng i  hon tt nhng li ni sau y:  

 
1 . ~  ` ̀ ̀ .  .  .  (̀ ,  
   ̀ ̀,  ̀ ̀,  ̀ 
   ̀  ̀).  
 
2 .    ̀ ̀  ̀. ~ ̀ .  .  .   
   (̀ ,  ̀  ̀ ,  ̀ ̀ 
   ̀).  
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3.   ̀ ̀  ̀ .  .  .   
   (̀,  ̀  ̀).  
4.   ̀ ̀  ̀ .  .  .  (̀,  
           ̀ ̀,  ̀ ̀).  

 ̀.  
 
    ~ ~ ~ ~? 
 

  ̀ ̀ ̀ ̀?  
 ̀ ̀ ̀?  
 ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀.  ̀   
 ̀  ̀  ̀. ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀,  ̀    ̀ ̀,  `  
  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 
̀. 
 ̀ ̀,   ̀,  ̀ ̀ 
̀,   ̀ ̀ ̀ . 
 ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀ 
̀.  ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀  
̀ ̀.  ?   ̀ ̀ ̀ 
̀?  
̀  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀.   ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀.  . 

̀ ̀ ̀  ̀ ̀ 
̀,   ̀ ̀ ̀,  ̀ 
 ̀   ̀,  ̀  
̀  ̀,  ̀  `   
̀,  ̀    ̀.  
`  ̀ ̀?  
̀ ̀ ̀  
 ̀ `  ̀ ̀. ~ 
̀ ̀ ̀,   ̀ ̀. 
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~ ` ̀ ̀,   ̀,   ̀ 
̀ ̀ ̀. 
 

 ` ̀ ̀  ̀ " " .  
 
1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ?   
 .  ̀,  ̀ ̀ ̀. 
 .  ̀,  ̀ ̀ ̀. 
 .  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀. 
 
2.   ̀ ̀, ̀ ̀ ̀ ̀ 
   ̀?  
   .  ̀ ̀ ̀. 
 .  ̀ ̀ . 
 .  ̀ ̀ ̀ ̀.    
  
3 .   ̀ ̀ ̀ ̀?  

 .  ̀ ̀ ̀ ̀. 
 .  ̀ ̀ ̀,  ̀  
   ̀  ̀.       
 .  ̀ ̀   ̀   ̀.  
 
4.  ` ̀ ̀ ̀?  

 .  ~. 
 . ̀ ̀. 
 .  ̀.   

 

 ̀  ̀:  
 1 .  ̀ .. ̀ ̀?  

 2 .  `  ̀ ̀ ̀ ̀?  
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 3 .   ̀   ̀ ̀ ̀ ?  ?̀  
 4.    ̀ ̀ ̀ ̀?  
 5 .    ̀ ̀ ̀ ̀?  
 6 .    ̀ ̀  ̀ ̀?  
 

  . in vo cc  trng dng chia cn thit ca ng t  hon  
             tt bng d i y:  
 
 ̀  (.) ̀  (.) 
 ̀ .  .  .  .  .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
/ ̀ .  .  .  .  .  ̀ 
 ̀ .  .  .  .  .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 ̀ .  .  .  .  .  ̀ 

 
    .  c cc on i thoi,  ghi nh  ngha v cch dng ca nhng  
           t  c in nghing.  
 
 1 .  -   ̀,   ̀  ~? `   ̀  
              ̀. ̀  ̀?   
   -   .  ̀ ̀.  ̀  ̀  
     ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.  
   -  `  ̀  ̀  ̀?  
   -  ̀  ,    ̀ ̀ ̀.  ̀,    
     ̀ ̀ -̀   ̀ ̀,   
     ̀ ̀ ̀ .  .  .  
   -  ̀.   

 2 .  -   ̀,   ̀ ̀ ̀ ,  `  
             ̀ ̀. 
   -     ̀,    ` ̀.  ̀  
     ̀  ̀ ̀. 

 3 .  -   ̀,   ̀   ̀  ̀.  
    -  ̀?  ̀ ̀?   
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   -   ̀. ,   ̀,  ̀ ̀  
     ̀  ̀.  
   -  ̀,   ̀  ̀. 
   -  . 

4.  -  ̀,   ̀ ̀  ̀  ̀  
             ̀ ̀,      ̀   
             ̀?  
   -  ~  ̀ ̀  ̀   
             ̀ ̀  ̀.  ̀ ̀  
             ̀ ̀ ̀,   ̀,      
             ̀ ̀   ̀. 

 ̀   `  ̀  ̀ ̀. 

~ 

 .  ̀, .  ̀ 

  ̀   ,  ̀ ̀ ,  
̀  ̀ ̀ ̀. ̀ -  ̀ 
 ̀,  ̀  ̀  ̀,   ̀ 
̀  ̀  ̀,  ̀ ,̀  ̀,  
̀.  
~  ̀- ̀ ̀,  ` 
̀, ` ̀ ̀ ̀. ̀ 
 ̀,  ̀ ̀ ̀. 
 `  ̀  ̀,   ̀ ` ̀.  
̀ ,̀  ̀ ̀ ̀.  ̀,  ̀ 
̀  ` ̀ ̀,  ̀,  
  ̀  ̀ ̀ ̀. 
 
 ` ̀ ̀,   ̀:   
1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
 2 .  `  ̀  ̀,  ` ` ̀.    
  ̀ ̀ ̀  ̀ "  ̀?".  
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~  9  
 

~  ~ ~ 

Ni trang phc (rng, cht, .. .)  

 

̀.   ̀,   ̀  ̀ 

̀!    ̀,  
 ̀  ?  
̀.   -̀  ̀ `  

̀.  

̀.      ̀?  

̀.   ̀!   ̀
̀ ̀. 
̀.   ̀  ̀.  

̀.  ̀,   ̀  ̀ ̀ ?̀  

̀.     ̀. ̀  ̀  

̀  . ̀  
̀,       
 ̀  ̀ ̀.  
̀.   ̀ .  .  .   .  ̀,  ̀,  

 ̀ ,̀  ̀  ̀  
̀,  `  ̀ 
̀,     . 
̀.   ̀,  ` ̀ ̀. 

̀.  ̀!  

 ̀. 
1 .  -  ̀,  ̀   ̀ ̀ ̀!  ̀   
   ̀ ̀?  
-  ̀.   ?̀  
-  ̀ ̀.  ̀ ̀  ̀.  
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2. -  ~,  ̀ ` ̀  `  ̀!  
-  .  ̀   ̀ ̀   ̀
  ̀ ` ̀ `  ̀ ̀. 

3.  -  ̀,     ̀ ̀  ̀ ̀?  
-   ̀.     ̀? 
-   ̀  ̀ ̀. 
-    ̀  ̀.  
-  .̀  ` ̀ ̀  ̀ ̀        
  ̀.  

4.  -  ,  ̀ ̀ ̀?  
-  ,  ̀  ` ̀  ̀ ̀  ,̀    
  ̀ ̀  ̀. 

5.  -  ,   ̀?  
-  ,  ̀.  ` 12 ̀. 
-  .̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 10  ̀.  
 

    Dng rt gn ca tnh t 

Dng rt gn 
Dng y   ` `  ̀
̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀  ̀
̀ ̀  ` ̀ ̀ 
̀   ` ̀ ̀ 
̀  ` ̀ ̀ 
 
̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  

~ ̀  ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀     
̀.  
 
  Hy hon tt nhng i thoi sau bng cch in vo ch chm    
      dng rt gn ph hp ca tnh t  c in nghing.  
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1 . -   ̀ ̀ ` ̀ ̀  ̀  ̀. 
-  ̀.  ̀,   ̀ ̀ ̀   
  ̀ .  .  .  .  .   .  
2.  -  ~, ̀   ̀ ̀  ̀. 
-  `̀.  ?̀  
-   ̀ ̀ . 
-   ?!    ̀  ̀ ̀ ` . . . .  .    
3.  -  ,̀  ̀ ̀ ̀  ̀           
  ̀  ̀ ̀.  
-  ̀,  ` ̀ ̀ `  . .  .  .  .   .  
4.  -  ̀,   ̀ ̀ ̀  ̀,   
  ̀ ̀  ̀?  
-  ̀,  ̀.  
-    ` ̀? 
-  . -̀,    ̀  .  .  .  .  .   ̀  
  ̀. 
5.  -  ,̀   ̀?  
-   ̀ ̀.  ̀   ̀  
  ̀.  
-  ,   `   .  .  .  .  .    .  

 ̀  ̀  ̀   ̀ 
     ̀ ̀,  ̀ ̀,  ̀ ~  ̀. 

 
   

 

 

  . c hiu v ghi nh  ngha,  cch dng ca nhng phn  c in 
   nghing.  

~ ̀ ̀ ̀
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1 . -  ̀,    ̀  -̀?  
-  ,     ̀  .̀     ̀  
  ̀ ̀  ̀.  
-   ̀,    ̀?  
- ~ ̀ ̀ ` ̀ ̀  
  ̀ ̀, ̀  
  ̀  ̀ ̀.  
2.  -  ̀,  ̀ ,   ̀ ̀ ̀ 
  ̀ ̀?   
-  ,   -̀,   ̀  ̀ ̀ ̀.  
-  ̀   ̀?  
-   ̀  ̀,   ̀,  ̀   ̀ 
  ̀   ̀,    ̀.  
3.  -  ̀,   ̀  ̀!  
-  ?̀  
-   ̀ ̀ ̀ .̀  
-  .̀ 
4.  -  ̀,  ̀   ̀ ̀  ̀ 
  ̀. ,̀  -̀,  ̀ ̀  
  ̀ ̀  ̀.   
-   ̀ ̀ ,   ̀,   ̀  
  ̀ ̀ ̀  ̀ .  ̀  
  ̀ . ?̀  
5.  -  ̀,   ̀,   ̀ ` ̀ ̀ 
  ̀ ̀  ̀  ̀ ̀. 
-  ̀?  ̀ ̀ ̀ ̀ ` ̀ .  
-    ̀ .̀ ,̀  -̀,  ̀  
  ̀ ̀   ̀.  
6.  -  ̀,    ̀ ̀?    ̀. ̀ 
   ̀ ̀   ̀ ̀  ?  
-  ,  ̀,  ̀    ̀  .̀   
   ̀ ,   ̀,  ̀ ̀,    
   ̀.  ̀ `  .̀ 
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  .  Truyn t ni dung nhng cu ni d i y theo cch khc.  

1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,   ̀   
     ̀ ̀  ̀. 

2.   ̀  ̀ ` ,  ̀ ̀,   
      ̀ ̀. 

3.   ` ̀  ̀ ̀ ̀   
   ` ̀ ̀  ̀ ̀  . 

4.   ̀  ̀ ̀ ̀,  ̀   ̀  
   ̀ ̀ ̀ .̀ 

5.  ̀ ̀    ̀ ̀ ̀ 
   ̀ ̀. 
 

~  ~ 

 c hiu,  ch  ngha v cch dng ca gii t  trong nhng  
      cu ni d i y :  

1 . 20  ` ̀ ̀  ̀ ̀  
̀ ̀   ̀ ̀ ̀.  

2 .   ` ̀ ̀   ̀ ̀   
̀.  

3 .  ̀ ̀  ̀ ̀  ̀ ̀  
̀    ̀ .  

4.  ̀ ̀ ` ̀ ̀,   ,    

 ̀     .̀  

5 .  ̀  ̀  ` ̀ ̀. 

  A.  Da vo ng t chuyn ng ",̀  ̀"   hc,  em  
   hy c v on ngha ca cp ng t  "̀ (.)  -   
  ̀ (.)"  trong cc i thoi sau :  

1 . -  ̀,   ̀ ` ̀  ̀ ̀ ̀  

  `  ̀? 
-  ̀  ̀ ̀   ̀ . 
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2. -  ,  `    ̀?  
-  ̀,   ` ̀   . ̀?  
-  ̀,   ̀  ̀. 
-  .̀ 
3.  -  ,  `   ̀?  
-   ̀,    ̀ ̀ ̀     
  ̀   ̀. 
.  in vo  trng dng chia thch hp ca ng t,   a ra nhn  

 xt v ghi nh.  

  ̀  ̀  ` ̀  
  ̀ ̀    ̀ 
     ̀  ̀
/  ̀     ̀  
      ̀  
    
 ̀    
 

 c,  on ngha t m em ch a bit da vo nhng t cng gc  
  c gch d i v dch cc cu ni sau ra ting Vit.  

1 .  ̀,      ̀. 
2.   ̀,    ̀ ` ̀ 
   -̀,  -  ̀  ̀. 
3.   ̀ ̀  ̀  ̀  ̀  
   ̀. 
4.  ̀ ̀ `  ̀. 
5.  ̀ ̀ ̀   ̀. 

  ̀.  

 
  ~ ~ 

( .  )  

  ̀ ̀,   ̀   ̀ ̀ ̀ ` 
̀.  ̀   ̀,  ̀   ̀  
̀  ̀ ̀.  ` ̀ ̀ ̀ 
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̀ ̀.   ̀ ̀ ̀ ̀,   
̀.  ̀ ̀ ̀ ̀ ,̀    ̀ ̀ 
` ̀ ̀  ̀ ̀  ̀. 
̀  ̀  ̀,   ̀   
̀  ̀ ̀ ̀,  ̀ 
̀ ̀ ̀. 
 ̀ ̀  ̀  
̀ ̀. ̀ 
̀  ̀. ~ ` 
̀,  ̀  ̀ 
̀. 
 ̀  ̀ ̀ 
 ̀. ̀ ̀  ̀,  
  ̀  . ` ̀ 
̀,  ̀ ̀,   
̀ ̀ ̀.  ̀   ̀,   ̀ ` 
̀ ̀ .̀ 
 ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  .   
 ̀ ̀  ̀ ` ̀ ̀. 
   ̀ ̀ ̀ ̀ .̀  
̀,   ̀ ̀ ` ̀-̀,   ̀ 
 ̀ ̀ . 
  ` ̀   ̀ ̀,   ̀,  
 ̀  ̀ ̀  ,   ̀   ̀. 
 ̀   ̀,   ̀  ̀   
` ̀ ̀.  ̀ .̀  ̀,  ` 
  ̀ ̀ ̀   ̀.  ` 
̀   ̀ ̀ ̀ ̀:  
"̀  ̀ ̀".  

 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?   
    ̀ " " .  
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1 . ~ ̀ ̀ ̀,    ` ̀  
̀  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀. 
          
2 .  ̀ ̀  ̀ ̀,   ̀. 
        
3.  ~ ̀ ̀  ̀,   ̀  
̀ ̀ ̀. 
        
4.  ~ ̀ ̀ ̀ ̀. 
        
5 .  ~  ̀ ̀ ̀ `  ̀. 
         
  ̀  ̀ ̀  ̀:  

1 .   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀. 
2 .  ̀ -  ̀ ̀. 
3.  ~ ̀ ̀ ̀ ̀. 

 ̀ `  ̀ ̀. 

 . in vo  trng dng chia ph hp ca ng t.  

 ̀ 
(.)  
̀ 
(.)  
̀ 
(.) 
̀ 
(.)  

     ̀
     
/ ̀  ̀   
     
     
` ̀    

  .  Hon tt cc i thoi sau bng cch in vo ch chm dng  
ph hp ca ng t "̀ -  ̀, ̀ -   
̀" .  
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1 . -  ̀,   ̀  ̀,  ̀  ̀  
  . 
-  ̀ ̀. ̀?  
-  ~ ̀,  ̀ ̀ ̀  .  .  .  .  .  
2.  -  ̀,   ̀?  ` ̀   ̀ . 
-  ` . . . .  .  .   ,  `  ̀ ` ̀  
  ̀. 
3.  -  ̀,  `  ̀ ̀?  
-  ` ̀  ` . . . .  .   ̀. 
-   ̀!  ̀,    ̀ ̀  
  ̀ ,  ̀ ,   ̀ ̀ .  .  .  .  .   ` ̀. 

 . ̀ . 
~ 

̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ .̀ 
̀ `  ̀  ̀ ̀.  ̀ ̀,  
 ̀ ,̀   ̀  ̀ ̀ ̀. 
̀   ̀ ̀     ̀ 
̀  ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀  
̀ `     ̀,   ̀  .̀  
     ̀ ̀,   ̀
̀  ̀ :  ̀ ̀. 
̀,  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.  
    .  ̀  ̀. 
1 .   ` ̀  ̀ ̀?   
2 .  ̀ ̀  ̀  
̀  ̀?  
3.   ̀ ̀  ̀  
̀?  
4.   ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀?  

 ̀  ,   ̀ 
 " ̀  ̀"?  ̀  
  ̀  ̀ ̀?  



 94 

~  1 0 
(~) 

 
 

~ ~ 
 

 Qua cc bi 6,  7,  8,  9  em  hc thm  c cch thc hin bng 
 ting Nga cc hnh ng li ni sau y:  

 
  
 

 
 
 
 
Hy thc hin nhng bi tp d i y  t kim tra xem em cn 

 nh khng.   
 Dng cc hnh ng li ni  nu trn  thc hin nhng nhim  

      v cho d i.   
    .    ̀ ̀ ̀ ` ̀ 
        ̀:  ̀ ,̀  ̀ ̀   
        ̀ ̀. 
 ` ̀,   ̀ ` ̀.  
 ̀ ̀ ̀,  ̀   ̀   
 ̀,   ̀   ̀.  
 ̀ ̀ ̀,   ̀  ̀ ̀    
  ̀  ̀  ̀. 
      ̀  ̀ ̀?   

    .  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  
 ̀ ̀,  ̀ ̀,   ̀  ̀ 
 ̀.  
       ̀  ̀ ` ̀,   ̀ -  .̀  
       ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ -  
       ,̀    ̀  ̀  ̀ ̀. 

1 .  Ni ai ng h hoc phn i ai,  ci g
  2 .  Ni so snh 
 3.  Ni so snh "hn c" 
4.  Ni trang phc (rng,  cht,  .  .  . )  
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       ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀    

        ,̀  ̀  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ 

        ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  
             ̀  ̀  ?  

    .   ̀  ̀ ̀   ̀ ̀ 

       ̀,  `  ̀  ̀.  

       ̀ ̀  ̀  ̀  

       ̀ ̀.   

       ̀ ̀  ̀,    ̀  ̀  ̀. 

       ̀ ̀  ̀,   ̀ .  

       ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,   ̀ 

       ̀ ̀  ̀  ̀.  

       ,̀   ̀  ̀ ̀?  
 

 Da vo hnh v v cc t gi   i thoi xem ai s dng  c 
       nhiu nht cc cch ni so snh.  
 ̀, ̀, ̀, ̀, ̀,  
 ̀, ̀, ̀, ̀,  , 
 , , ̀  .  .  .  

 

 
 

 

 

1 00 .  865 .  250 .  1 000 .  
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~ ~ 
 
 A.  Em  bit,   ni so snh tnh cht ca ng i hoc s vt,  ta 
dng cc dng so snh ca tnh t.  
 

Tnh t 
Dng so snh 
t ng i 

Dng so snh tuyt i 

̀ 
̀ 

̀  
̀  

̀ (̀ ̀) 
̀ (̀ ̀)

̀ 
̀ 

̀  
̀  

̀ (̀ ̀)  
̀ (̀ ̀) 

̀ 
̀ 
̀ 

̀  
̀  
̀  

̀ (̀ ̀) 
̀ (̀ ̀)  
̀ (̀ ̀) 

   
Em  bit dng cc dng ny vo cc cch ni so snh khc nhau.  
Hy cng nh li.    

̀ ̀,   
̀.  
=

̀ ̀ ̀,   
̀. 
̀ ̀ ̀.  

   
̀ ̀ 
̀  ̀.  
=
̀ ̀  ̀. 
 ̀ ̀ ̀ .

   
~ ̀ ̀ 
̀  .̀  
=
~ ̀ ̀  .̀
 ` ̀ ̀ ̀ .̀  

 in dng cn thit ca tnh t thch hp vo ch chm  hon tt 
      cc cu d i y:  
 
 1 .  ` ̀ - 3690 ,   ` ` - 2280 . 
    ̀  .  .  .  .  .   ,̀     .  .  .  .  .   ,   ̀. 
    ̀    .  .  .  .  .   ̀. 

 2 .  ̀ ̀,   ` ̀ ̀.  
    ̀  .  .  .  .  ,   ,̀   `  . . . .  .   ̀. 
    ̀   ̀  .  .  .  .  .   ̀. 
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 3 .  ` ̀ - 180 ,  ̀ -  170  ,   ~  
   -  166  . 
   ̀  .  .  .  .  .   ̀,   ~  . .  .  .  .   ,   ̀. 
     ̀  .  .  .   .      
 
.  Em  hc dng rt gn ca tnh t.  

 
    1 .  Dng rt gn ca tnh t ch hp v ging v s vi danh t 
         m n c quan h,  khng bin i theo cch.   

 
    2.  Tnh t   dng rt gn th ng  c dng khi ni v nhng 

  tnh cht,  c tr ng c lin quan n:  
 
         -  Ng i hoc s vt c th:  
   ̀  ̀ ̀ .̀  
   
         -  Thi gian c th:  
      ̀  ̀ ̀  ̀.  
 
         -  i t ng c th:  
  ̀  .̀  
  
    3.  Nhiu tnh t i hi cch dng khc nhau:  

  ~ ̀  .̀  
  ̀ ̀ ̀ ̀.  
   ̀ ̀ ̀ 
              ̀.  

 in dng rt gn cn thit ca tnh t thch hp  cho  hon tt 
      cc cu d i y:  
 
    ̀, ̀,  
  ̀, ̀, ̀ 

 1 .   ̀ ̀ ̀ ̀ . -̀,  ` 
             ̀ ̀   .  .  .  .  .   .  
 2 .   ̀ ̀  ̀ ̀.  ̀,   
           ̀  ̀  .  .  .  .  .   .  
 3 .    ̀   ̀ ̀. ̀ 
           ̀  .  .  .  .  .   .  
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 4.   ̀  ̀ ̀  ̀,     
          ̀ ̀. ̀   .  .  .  .  .   .  
 5 .   ̀ ̀ ̀  ̀,     
          ̀. ~ ̀ .  .  .  .  .   .  

 t cu hi cho nhng t (tp hp t) in nghing trong nhng li 
      i thoi d i y:  

 1 .  -   ̀ ̀ ̀ ̀?  
    -  ,  ̀.  ̀ ̀ ̀.  

 2 .  -   ̀ ̀  ̀ ̀?  
    -   ̀ "̀ ̀",  ̀  
              ̀  .̀ 

 3 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀. 
    -  . ̀ ̀ ̀ ̀ 
             ̀.  

 4.  -  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀   
      .̀ 
    -  ,  ̀       `   
      ̀. 

.  Em  bit s dng gii t " "   cch 3.  Bi tp d i y s 
     gip em n luyn thm mt ln na.  
 
   Tm tranh v ph hp vi li i thoi.  

1 . -  ̀,   ̀ ̀?  
   -  . ̀  ,̀  ̀. 

2 .  -   ̀ ̀? 
   -  . ̀    ` ̀. 
 
3.  -   ̀ ̀ ̀!  
   -  ,    ̀ ̀  ̀. 
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4. -  ̀,   ̀ ̀ ̀. 
   -  ,   `  ̀  ̀!  
 
5 .  -  ̀  ̀  ̀  ̀?  
   -   ̀  ̀. 
 
6 .  -  ̀,   ̀.  
   -   ̀,   .̀ 
 
      

  

     

 
 

 
 
~ ~ 

 ̀ ̀. 
~ ~ 

  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀:  
 -   ̀  ̀ ̀. ̀,  ̀,  ̀ 
̀ ̀ ̀  .̀ 
 -  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀ ,  -  ̀ ̀. 
 -    ̀ ̀ ̀ ̀?  -  ̀ ̀. 
 -  `  ̀  ̀,  -  ̀ . 

   ̀, ̀ ̀ ̀   
̀ ?  



 1 00

  ̀ ̀  ` ̀ `  
    ̀ ̀  ̀ ̀?  
 

               ̀
   ̀ ̀ -  

   ̀ ̀.  

    ,̀    ̀

   ̀ ̀  .̀ 
                   .  ̀ 

               ̀
      ̀ ̀,  

      ̀ ,̀  

      ̀ ̀ 

     -̀ .̀  
                     .  ̀ 

             ̀  
    ̀  ̀ 

    ̀ ̀.  

    ̀ ̀ ̀ 

    ̀  ̀. 
                   .  ̀  

            ~  
    ,̀   ` 

   ̀  ̀  .̀ 
                     .  ̀    

 

    ̀ ̀ ̀ ̀?    
    ̀  ̀ ̀ ̀?  
 
̀ ̀  ̀ ̀ .  
 
 

 

̀ I.  

.  Chn cu khng cng  ngha vi cu  cho.  

1 . ̀  ̀,   ̀ .  

 .  ̀  ̀ ̀ . 

 .  ̀   ̀,   ̀ . 

 .  ̀  ̀ ̀ . 

.  ̀  ̀,   ̀ . 
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2. ~  ` ̀,  ̀  ̀.  
 .  ~  ` ̀ ̀,   ̀   
           ̀. 
 .  ~~~  ̀ ̀ ̀,   ̀   
           .̀ 
 .  ~  `   ̀,   ̀   
           ̀. 
.  ~~~~~~~~~~  ̀ ̀,   ̀   
           .̀ 
3.  ~ ̀ ̀ ̀  ̀.  
 .  ~ ̀ ̀,   ̀ ̀  ̀. 
 .  ~ ̀ ̀ ̀.   
.  ~ ̀ ̀ ̀.   
.  ~ ̀ ̀ ̀ ̀.   
4.  ̀ ̀ ̀  ̀ .̀  
 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ` .̀   
 .   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀   .̀   
.  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  .̀   
.  ̀ ̀ ̀ ̀ .̀   
5 .   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  
 .   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀. 
 .   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  
          ̀. 
.   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
   ̀.   
.  ̀,  ̀  ̀,  ̀  ̀  
   ̀. 
6 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
 .   ̀ ̀ ̀ ̀ .     
.   ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀  
   ̀ ̀.      
.   ̀ ̀ ̀ ̀. 
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1          

2         

3         

4         

5         

6         
 
. Chn ph ng n cho d i ph hp vi ch chm trong cc li i  
     thoi.  

7 .  -   ̀  .  .  .  .  .    ̀!  
   -  .  ̀ ̀  ̀ .  
  .  ̀        .  `̀̀̀̀       .  `̀̀̀      .  ̀   

8 .  -  ̀  ̀ ̀?  
   -  ~ ̀ ̀  .  .  .  .  .   ,    ̀ `  ̀. 
   .  ̀      .  ̀      . `      .  ̀  

9. -  ̀,    .  .  .  .  .   ?  
   -  ̀,   ̀ 12  ̀.  
  .  ̀     . `      . `̀̀̀̀̀̀̀       .  ̀  

10. -   ̀,    .  .  .  .  .    ̀?  
     -  ̀ ̀. 
  .  ̀   . ̀   . ̀   .  ̀ 
 
7          

8         

9         

10         

 
̀ II.  
 
A.  Chn gii t thch hp  hon thin cu chuyn sau:  
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~  ~  

 ̀ ̀  [11 ]  .  .  .  .  .  ,  ̀ 
̀ ` [12]  .  .  .  .  .   ̀ ̀,   ̀   
̀ ̀. 
 ̀     [13]  .  .  .  .  .  .̀  ̀,   
[14]  .  .  .  .  .    ̀,   ̀. [15]  .  .  .  .  .  ̀ 
 ̀  ̀     ̀.  ̀  ,  
  ̀.  ̀ ̀,   ̀   ̀ . 
̀ ̀ [16]  .  .  .  .  .  ̀ ` [17]  .  .  .  .  .   
̀.   ̀,    ̀ ̀ `   ̀ ,   
[18] .  .  .  .  .  `  ̀,     ̀  ̀ . 
̀ ,  ̀ ̀ ̀,    ̀ 
 ̀.  ̀  ̀,    ̀ 
`  ̀:  "̀ ̀". 
[19]  .  .  .  .  .  ̀ ` ̀ ̀ `  
 .  ` ̀ ̀,  ̀  
̀,    ̀  ̀,    ̀ ̀ [20] .  .  .  .  .   
̀. 
` ̀ ̀,   ,   ̀  ̀ ̀,  
̀ ̀-̀ ̀. 
 
[11 ]  .   .    .    .    
[12]  .   .    .    .    
[13]  .   .    .    .    
[14]  .   .    .    .    
[15]  . ̀  .    .    .  ̀  
[16]  .   .    .    .    
[17]  .   .    .  ̀  .    
[18]  .   .    .    .    
[19]  .   .    .  ̀  .  ̀  
[20]  .   .    .    .    
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11          

12         

13         

14         

15         

16         

17          

18         

19         

20          

.  ̀ ̀ ̀  ̀?  ̀ " " .  

 21 .   ̀     ̀,   ̀   
             ̀ ̀. 
   .  ̀   .  ̀  

22.  ̀ ̀    ̀ ̀. 
   .  ̀   .  ̀  

 23.   ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀  
            ̀ ` ̀ ̀. 
   .  ̀   .  ̀  

 24.  ̀ ̀ ,̀   ̀  ̀,    
            ̀ .  
   .  ̀   .  ̀  

 25.  ̀ ̀ ̀  ,̀   ̀  -   
            ̀  ̀. 
   .  ̀   .  ̀  
 

21      

22     

23     

24     

25     
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~  1 1  
 

 
~  ~ ~ 

 

Ni ai  chun b  cho vic g 
 

 
 

̀.   ̀,   ̀  
̀  ̀?  

̀.     ,  ̀. ̀  

            ̀  ̀  ̀. 
            ̀ ̀  ̀.̀  
̀.   ̀,  ̀. ̀ 

           ̀ ̀  ̀
           ̀. 

 

 
 

 ̀. 
 

    1 .  -  ̀,     ̀  ̀?  
       -  ̀. 
       -     ̀  ?̀  

       -  ̀. ̀ ̀   ̀  ̀ 
         ̀,   ̀   ̀  . 

    2 .  -  ̀,   ̀ ̀? 
       -  .  ̀  ̀ ̀   
         ̀. 

    3.  -    ̀,  ̀ ` ̀ ` 
         ̀  ̀ ̀ ̀?  
       -  ̀,   . -̀,  ` ̀  ̀
         ̀  ̀ ̀.  
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    4.  -  ̀,   ̀  ̀?  
       -   ,  ̀  -̀ . ̀.  
       -    ̀ ?  
       -    ̀. 

    5 .  -  ̀,  ̀  ̀  ̀ ̀!  ̀,  
         -̀  ̀ ?̀  
       -  ,  ̀  ̀ ̀   ̀. ` 

         ̀ ̀. 

                                ?̀ 

̀ (.)         ̀ 
                                  ̀ ̀ ̀  

 
                                        ?̀   ̀? 
̀ (.)       ̀  
̀   (.)         `  ̀                      

   ` ̀?   ̀ ̀?       
     1 .  -  ,     ̀ ̀  3   ̀ .  

        -   ,̀  ̀. 

        -  ?̀   ̀? 

        -  ,̀   ̀   ̀ ̀   ̀  

          ` ̀ ̀. ̀ ̀ ̀  

          ̀ ̀. 

     2 .  -  ̀,   ̀ ̀?  

        -   . 

        -     ̀?  

        -  ̀.  ̀ ̀ ̀ . 

           ̀ ̀  ̀ . 

     3 .  -  ̀  ̀  ̀?  

        -     ̀.  ̀ ̀ 
            ̀ ̀ ̀  ̀  
          -̀.  
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     4.  -  ̀,  ̀!  ̀ ̀ ̀  4  
          .̀ 
        -   ̀.   ̀. 

     5 .  -  ~,  ̀   ̀ ̀?   
          ` ̀. 
        -  ̀-̀,   20  ̀  ̀ ̀. 

 Nhn hnh v v tp i thoi theo cu hi gi :     ̀
    ̀?   ` ̀ ?̀  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  . c hiu v ghi nh  ngha,  cch dng ca nhng t  c in 
           nghing.  
 
     1 .  -  ̀,   ̀,  ̀  ̀ ̀ 
          ̀  2010  ?̀  
        -  ,   ̀. 
        -   ̀ ̀ 1000  .   ̀ ̀  ̀
          ̀ ̀  ̀  ̀   ̀ 
          ̀. ̀  ̀  ̀  ̀. 
 
     2 .  -  ̀,  ̀   ̀ ̀.  
          ̀ ̀  ̀.  
        -    ̀ ̀ ̀.  
        -    ` ̀?!  ̀,   `   
          ̀  ̀  ̀. 
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     3 .  -  ̀,  ̀ ̀?  
        -   ?  ̀?  
        -  ,  ̀,   . 
        -  ̀.     ̀  ̀  
          ̀. ̀ ̀   ̀ ,  
           ̀ ̀  ̀ ̀.  

     4.  -  ̀,    ̀ ?̀  
        -  ,  ̀ ̀.   ̀   .̀ 
        -  .̀  ̀   ̀   ̀ ̀ 
          ̀   ̀ ̀ . 

     5 .  -  ̀,    ̀ ̀,   ̀ 
          ̀  ̀?  
        -   ̀? -̀,  ̀ ̀ ` 
          ̀   ̀,   ̀  ` 
          ̀   ̀ ̀. 
        -  ,  ,     ̀  ̀!  
        -  ,  ̀  .̀ 
        -  ~ ̀,  ̀ ̀ -̀  
          -̀. 
        -   ̀.  
        -  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀ 5  
          ̀   ̀ ̀. 
        -  !̀  

    .  Chn t thch hp c dng cn thit  in vo ch chm trong 
           cc i thoi sau:  
 
                        ̀, ̀, ̀, 
                        ̀, ̀ 
 
     1 .  -  ~, `   ̀ ̀?   
          ̀ ̀  ̀.  
        -  !̀  ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀. 
        -  ̀.  ` `  ̀. 
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     2 .  -  ̀,   ̀,   ̀    ̀?  
        -  ,    ̀ ̀  ̀ ̀. 
        -   ̀,   ` ̀   ̀.  
          ,̀  ̀   ̀ ̀  .  .  .  .  .   
          ̀ ̀.          

     3 .  -  ̀,   ̀  ̀ ̀  ̀ 
          ̀?  
        -  `  ̀. ̀ .  .  .  .  .   ̀ 
          ̀  ̀.  ,  ̀,   
          ̀ ̀ ̀.             

     4.  -  ,   ̀  ̀  ?̀  
        -  ,   ̀  .  .  .  .  .  ̀,   
          ̀    ̀ 
          ̀.  

     5 .  -    ̀,   ̀ ?  
        -  ̀  .̀  ̀ ̀  
          ̀ ,  ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀,  
            ̀,   ̀ ̀,  .  .  .  .  .   
          ̀ ̀ ̀. 
         

~  ~ 
 

 Hy thay th t  c gch d i trong cc i thoi sau bng cch 
      ni khc.   

 
    1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀?  

       -  ̀.  ̀ ̀ ̀  6  ̀ 
         .̀  

    2 .  -  ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀?  
       -   ̀ ̀  `  ̀ ̀  

         ̀.  

    3.  -  `  ̀ ̀ ̀?  
 -  ` ̀ ̀  ̀  ̀.   
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 Da vo cc t  c gch d i cc em c th on  c ngha ca  

      t ch a bit  c in nghing hay khng? 

    1 .   ̀ ̀ ̀ .̀  
         ̀ ̀ ̀  ̀  ̀. 

    2 .  ̀  ̀ ̀ ̀ 
       ̀. 
       ̀  ̀ ` ̀  ̀
       ̀.  

    3.   ̀ ̀ ̀  ̀. 
       ̀ ̀ ̀ ` ̀ 
       ̀.          

    4.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
         ̀ ̀  
       ̀.  

  c hiu v ghi nh  ngha,  cch dng ca cp ng t 

      "̀-  ̀ "  trong cc i thoi d i y:  

      1 .  - ̀,     ̀  ̀?  
       -   ̀.   ̀ ̀ ̀   
         ̀. 

    2 .  -  ̀,    ` ̀ ̀ ̀?  
       -  ~ ̀. ̀ ̀  ̀ 
         ̀.  

    3.  -  ̀,  `  ̀  ̀ ̀? 
       -   ̀  ̀   ̀  ̀ 
          ̀. 

    4.  -  ̀,    ̀ ̀  ̀ ̀?  
       -  `  ̀   .  ̀ ` ̀ 
         ̀  ̀ ̀  ̀. 
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 .  Hon tt bng chia ng t d i y:  
           ̀ (.)  -  ̀ (.)  ?̀  
                                        

          ̀  
                       ̀  
        
   /    ̀
                
                 
      ̀  

 
     .  in dng cn thit ca ng t ̀  vo ch chm  

            hon thin cc i thoi sau:  

     1 .  -  ̀,  ̀,  ̀ ̀  ̀ 
           ̀!  
        -  ? ̀,  ̀!    ̀ ̀ ̀ 
           .   ̀ ̀,    .  .  .  .  .  
          ̀  . 

     2 .  -  ~, `  ̀ ̀ ?  
        -   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.  
          ̀  ̀  ̀ ̀. 
        -  ̀!  ̀,   ` . . . .  .  ̀ ̀.  ̀
          ̀. 

     3 .  -  ,   ̀,   ̀ ̀  ̀ 
          ̀  ̀  ̀ ̀?  
        -  ̀.  ̀ ̀  ̀  ̀ 
          ,̀      ̀ ̀ ̀   
          ̀ ̀.   ̀ ̀ ̀  ̀ 
          ̀   ̀. 
        -   ̀,    ` ̀   .  .  .  .  .  ̀ 
          ̀ ̀ ̀ ̀. 
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 ̀.  
 

     ~ ~ 

      ̀  ̀ ̀ ̀  
̀.    ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀,  ̀,   ̀.    ̀,  
 ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀ .̀  
̀ ` ̀ . 

     ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀.  ̀ `  `  ̀  
̀:  

     -   ̀   ̀ ?  ̀,    ̀
̀  .  .  .  

     ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀:  

     -   ̀ ̀ ̀.   ̀ ̀  
̀ ̀. 

      ̀ ̀ ̀ ̀.  
̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 

     -   ̀   ̀ ̀,  -  ̀ ̀,  
-   ̀,   ̀ ̀ .  ̀ ̀ 
   ̀  ̀.  ̀ ̀ ̀ 
 ̀  ̀. ̀   
̀ ̀  ̀. ̀ ̀,  `  
̀.  ̀,   ̀,  ̀ ̀  
̀  ̀,  ̀ ̀ ̀   ̀.  

     ̀,  ̀,  ,  ̀ -  ̀ ̀,  
̀ ̀,  ̀  ̀ ̀,    
̀ ̀ ̀.   
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  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  ̀" ".  

    1 .   ̀ ̀ ̀?  

.   ̀.   

.  ̀.   

.  ̀.    

   2 .  `  ̀ ̀ ̀?  
        ̀ ̀ ̀,  

.   ̀  ` ̀ ̀ ̀.  

. `̀̀  `  ̀ ̀.  

.  ̀  ̀,   ̀ ̀  
̀,  ̀ ̀ ̀ .̀                 

 

   3 .     ̀?  

.    ̀.   

.   ̀ .    

.   ̀ ̀.   

    4.    ̀ ̀?  

.   ̀  ̀ ̀.   

.   ̀ ̀.    

.  ̀ ̀  ̀  ̀.  

    5 .   ̀ ` ̀ ̀?  

.  ` ̀  ̀ ̀.  

. ` ̀  ̀ ̀.  

.  ̀ ̀ ` ̀  ̀.  

        

 Tm trong bi nhng cu khng nh cc :  

      1 .  ̀ ̀ ̀ ̀  . 

    2 .   ̀  ̀  ̀. 
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    3 .  ̀ ̀ -  ̀ ̀ ̀. 
    4.   ̀ ̀ ̀ ̀. 

 `  ̀ ̀. 

 ̀   ̀ ̀ ̀  .̀  

     . in t thch hp c dng cn thit vo ch chm  hon 
            chnh on vn sau:  

      ̀ ̀  ,   .  .  .  .  .  ̀ 
̀.  ̀  ̀ ̀ `  ̀. ̀ 
  .  .  .  .  .   ̀ ̀  ̀.    ̀ 
̀  ̀,     .  .  .  .  .   ̀ ̀. ~ 
̀ ̀ ̀,   ̀.  ̀ ̀  
̀ ̀  ̀,  ̀   .  .  .  .  .   ` ̀ . 
̀  ̀ ̀,  ̀   .  .  .  .  .  ̀ 
̀  ̀. ~  ̀   .  .  .  .  .  ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀,    .  .  .  .  .  
.   ̀ ` ̀ ̀,  ̀. ̀ 
̀   .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀ :  
     -  ̀,  ̀!   ̀  .   .  .  .  .  .   
 ̀  :  ̀ ̀ ̀  ̀. 
~ ̀?  
      ̀:   
     -  ̀?    .  .  .  .  .,   ̀. ~ ̀ ̀. 
  
     .  ̀  ̀  ̀. 

     1 .   ̀ ,   ̀ ̀ ̀ 
        ̀?  
     2 .   ̀ ̀ ̀  ` `  ̀ 
        ̀?  
     3 .    ̀ ,  ̀ ̀ ̀ 
        ̀?  
     4.   ̀ ̀ ̀?  



 1 15

 ~  1 2  
 
 

~  ~ ~ 

Ni ai  ch  n ai, n ci  g 

 
̀.     ̀,   ̀ ̀   
           ̀.   ̀ .  
̀.      ,  ̀ . ,   
           -̀,   ̀   . 
       ̀ ̀?  
̀.      ̀,  `  ̀ `
      ̀  ̀.  

 

̀.      ̀ ,   ̀  ̀ 
      ̀ ̀. 
̀     ~  ̀  ̀ ̀ ̀.  

 ̀.  
1 . -  ̀!   ̀ ̀  ̀ 
 ̀?  

-  .  ?       

-  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀.  

2. -    ` ̀ ̀ ̀  ̀     
   ̀ ̀. 

-   ` ̀ ,  ̀ ̀. 

-   ̀,     ̀ ̀   
  ̀  .   ̀  ̀ ̀   
  ̀  ̀.          
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       3 .  -   ̀,   ̀ ̀?   ̀  
  ?̀  
-  ,  ̀,  ̀.  ̀     
  ` ̀.   ̀   ̀. 

4.  -  ̀,   ̀ ̀ ̀  ̀  

     ̀?  

          -  . `  ` ̀ `  ̀. 

̀  (.)  
 ̀   (.)  ̀   ` () ?  

 
   ̀  ̀ ̀   ̀.  

   ̀  ̀ ̀   ̀ ̀.    

  Dng hnh ng li ni va hc  truyn t li ni dung cc cu   
       ni sau:   

1 .   ̀ ̀  ̀ ̀,    
   ̀ ̀.  

2 .  ̀ `  ̀ ̀,  ̀  ̀  ̀  

    ̀ ̀. 

3.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 

4.  ̀  ̀,   ` ̀      

   ̀.  

5 .  ` ̀ ̀  ̀  ̀   
   .̀      

    `̀ () ̀ ( ̀)  ̀?  
 

 
  



 1 17

 c hiu,   ghi nh ngha v cch dng nhng t cng gc.  

    1 .  - ̀,  ̀ ̀ ̀ c̀. ̀  
        ̀ ̀  ̀,  ` ̀  
        ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  
      -  ,̀   ̀ ̀.   

   2 .  -  ̀,    ̀ ~? 
      -   ,   ̀?   ̀  ̀. ̀,   
         ̀ ̀ ̀  ̀ ` "~  
        ̀". 
      -  ̀,  `  ̀    ̀  
 ̀ ̀.   

   3.  -  ̀   ̀ ̀  ̀ .̀  
        ̀,  ̀  ̀  ?̀  
      -    ̀.  `  ̀. 
      -   ̀ ̀. -̀,   ̀ ̀   
        ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ .  
        ̀  ̀   ̀  .      

   4.  -  ̀ ̀,    ̀  ̀  
        ̀ ̀ ̀  ̀  
        ̀ ̀.  
      -   ̀   ̀ ̀ ̀ ̀. 
      -    ̀  ̀?  
      -  ̀ ` ,   ̀ ̀   
         ̀ ̀ ̀. 

   5 .  -  ̀,  ̀  ̀  ̀ ̀. 
          ̀  ̀,   ̀,   ̀. 
      -  ,  ̀,   ̀ ̀ ̀. 
      -    ̀  ̀ ̀ ̀.     
        ̀.     ̀ ̀  ̀ ̀ 
        ̀ ̀ ̀ .̀ 
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~  ~ 

 Dng cch ni t ng  ng  thay th  nhng t,  tp hp t  c  
       gch d i trong cc cu ni sau:  

1 .   ̀ ̀  ̀ ̀ 
.̀ 

2.  ̀ !  ̀   `̀ ̀ 
̀ ̀ ̀,  ̀ ̀  
. 

3.   ̀ ̀ ̀   ̀ ̀ 
̀.  

4.   ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀  ̀.  

5 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ~  
  ̀ ~ ` ̀ ̀  ̀
̀ ̀  ̀. 

  c hiu,  ghi nh ngha,  cch dng cc t,  tp hp t  c in  
       nghing.  

1 .  - ̀,  ̀  ̀  ̀ ̀  `̀? 
- ̀`̀ .   `̀ ̀? 
-   .   
-   ̀?  
-  `̀  .  
-  ̀,  `̀    ̀ ̀ .  

2 .  - ̀,   ̀ `  ̀  ̀  
      ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  
      ̀?  
     -  ̀.   ̀,    ̀   
              ̀ ̀  ̀.  
     -  ̀ . 
     -  ̀.       
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3.  -     ̀    ̀   
̀?  
    -  . ̀ ̀ ̀   ,̀    
              ̀ -   ̀.  
 . Cc em  bit ng t "̀",  "̀".   Hy c,   

            tng kt  ngha,  cch dng ca chng v  a ra nhn xt.  

1 . -  ̀!    ̀?  
       -   ̀  ̀ .. ̀.  

        2 .  -    ̀  ̀ ?̀  
   -  ~ ̀. 

3.  -  ̀,   ̀ ̀   ̀ ̀   
     ̀?  
   -   ̀.  

 4.  -    ̀,     ̀  
             ̀  ̀ ̀?  
   -      ̀. 

      .   Hy dng nhng t v tp hp t cho d i y  ni thnh  
    cu hon chnh.  

1 . / ̀/ ̀ /̀  / ̀. 
2.  / / ̀/ ̀// ̀/  
   ̀. 
3.  ̀ / / ̀/ ̀/ 
   ̀ ̀/ ̀.  
4.  ̀ ̀/ ̀/ / 
   ̀/ / ̀.  

  ̀.  
 

~  ~ 
 

`  ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀   ~ ̀,   ̀ ̀. 
   -   ̀  ̀ ̀,  -  ̀ ~. 
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   -    ̀  ̀. ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀,  -  ̀ .  

   -  ̀,    ̀  ̀. ̀   ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
̀  ̀  ̀.  ̀  
̀ .  ̀   ̀ ̀   

`̀ `̀ ̀  ̀ ̀  
̀ ̀. ̀,    ̀ ̀  
̀ ̀ ̀  ̀ `̀ ̀ ̀ 
̀  ̀ c̀,  -  ̀ ~. 

   -  ̀,  -  ̀ .  

 ̀  ̀ ̀.   
̀ ̀  ̀,    ̀ ̀ 
̀,  ̀  ̀. ̀  ` ̀ 
̀  ̀. ~ ` ̀ ̀ ` 
̀ ̀  ̀,     ̀ ̀ ̀  
̀ ̀   ̀ ̀ .  .  .  

   ̀   ̀.  ̀,   
` ̀ ̀ ̀  ̀ ̀. 
 ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀.  ̀  !  ̀ ̀  
̀ ~: 

   -   ,     ̀?  

   -  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀.  

     -̀,  ̀ ̀ ̀ .  .  .  

   -   ̀,  -  ̀ .  -    ̀:  
 ̀  ̀. ,̀    ̀ ̀ 
 ̀ ̀.    ̀ ̀  
̀ ̀  ̀:  ̀ ̀ ̀ .  .  .  
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9  ` ̀ ̀  ̀ " " .  
   1 .  `̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
      ̀  ~ ̀?  

.   ̀   ̀ ̀ ̀.  

.   ̀  ̀  ~ ̀ ̀ ̀.  

.   ̀   ̀ ̀ ̀.    

.   ̀  ̀  ̀ .  
   
    2 .   ̀  ~ ̀ ̀ ̀ ̀  
       ̀?  
 
.   ̀  ̀  ̀.    

. ̀  ̀ ̀  ̀ ̀.   

.  ̀ ̀  ̀ ̀.   

.   ̀ ̀ ̀ .  
 
    3 .   ̀ ` ̀ ̀ ̀ ̀  
       ̀   ̀?  
 
.  ̀  ̀.   

. ̀  ̀.   

.  ̀ ̀.   

.  ̀  ̀.  
 
    4.   ̀ ` ̀ ̀ ̀  ̀  
       ̀  ̀? 
 
.  `  ̀ ̀  .  

.  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀.  

.   ̀  ̀    ̀ ̀   
    ̀  ̀ ̀  .  

 

.   ̀  ` ̀ ̀,  ̀   
   ̀  ̀.       

 



 1 22

 ̀  ̀ ̀:  
  1 .   ` ̀  ~  ̀ ̀  
      ̀?  
     2 .   ̀ ̀  ~? 
     3.   ` ` ̀ ̀?  
     4.    ̀ ̀ ̀  ?  

 ̀   ̀ ̀. 

~ ~ 

 ̀  ̀  ̀.  ̀ `  
̀ ̀ ̀.  ̀ .̀ ̀ 
̀ ̀  ̀,   ̀ ̀. ` 
̀ ̀ ̀. 
 ̀ ̀ ̀ ̀. `  ̀ 
̀ ̀,  ̀  ̀ `  ̀  ̀ 
 .̀  ̀ ̀ ` ?̀  ̀,   
̀ ` . 
̀ ̀ ̀ ̀  ̀  
 ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀  .  
̀  ̀  ̀:  ̀.  ` ̀ 
̀ ̀.  ̀ ` ̀ ,̀   ̀ 
,   ̀ `  ̀ ̀.  
 `  ̀.    ̀ 
 ̀ .̀     ̀ ̀.  ̀
̀:     ̀?  ,  ̀  . ~  ̀  
 ̀.  ̀    ,̀    
̀ ̀.   ̀ ̀ ̀ ̀ 
.̀ ` ̀ ̀,    ̀  
̀  ̀ ̀. 
 ̀  ̀,   ̀  ̀  
̀. ̀ ` ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ 
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̀  ̀  ̀ .  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀,    ̀  ̀.   ̀  
   ̀,   ̀  ̀ ̀.  

̀ ̀,   ̀,   ̀  ̀.  

  ̀ ( )  ̀ ̀ ( )?   

     ̀ " " .  

    1 .   ̀ ̀  ̀ ̀.  
                     

    2 .   ̀  ̀   ̀ ̀. 
                       

    3 .    ̀ ,̀  `   ̀  ̀  

       ̀ ̀. 
                       

    4.   ̀ ̀  ̀ ` ̀ 

       ̀ ` ̀ ̀. 
                       

    5 .   ̀,    ̀  ̀. 
                       

   ̀  ̀:  

 1 .  ,̀  ` ̀ ̀ ̀ ̀?  `  
            ̀? 

 2 .    ̀  ̀ ,  ̀   ̀ `  
          ̀ ̀?  
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~  1 3  
 
 

~  ~ ~

Ni v  tr  gn, bn cnh, ...  

 
 

̀.    ̀ ̀ .̀ 

              T ̀.  
̀̀.       .̀    
              ̀. 

 

 

̀.  ̀,  
               ̀,   
                ?̀  
̀.   . ` 
               ̀ ̀  
               ̀ ̀.  

̀.  ̀.  
 

̀.  ̀,  `  

               `  ̀,  
                ̀  ̀   
              ̀?  
̀.    ̀    

              ̀. 
̀.   !  ̀  
              ̀,    
              ̀ ̀.  
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  ̀. 
1 .  -   ` ̀   ̀ ̀ ̀. 
   -    ?  
   -  ~ ̀ ̀. 

2.  -  ,̀   ̀. 
   -   ?̀     ̀. 
   -  ` ̀ ̀ ̀ "̀  ̀". 

3.  -   ̀   ̀ ̀. 
   -  ̀ ̀?  
   -  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀.  ̀ 
      ̀ ̀  ̀  ̀. 
       -  ,  ̀ ̀. 

 4. -   ̀  ̀?  
    -  ̀?  
    -  ̀,  ̀ ̀  ̀.  
    -   .  .  .  ,  ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀.   
 

? 

̀ .̀  
 
 ̀   `

̀   ̀.  

 
  ~? ̀?  ?  ?̀  
 
1 .    ̀ .  .  .   ̀,  ̀ ` ̀ ̀ 
    ̀ `  `  ̀. 
2.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  `  . . .  
   ̀.  
3.  ̀ ̀ ̀ ̀ .  .  .    
   ̀ .̀ 
 4.   ̀  ̀  ̀ .  .  .  ̀,   ̀  
           ̀ ̀. 
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 c cc on i thoi d i y,  nhn xt v ghi nh cch dng  

       cc t cng gc.  

 1 .  -   ̀ ̀?  

    -  ,  ̀.   ̀ ̀. 

    -    ̀,   `   ̀ . 

    -  ̀ ̀?  ~ ̀ ̀ ̀  

             ̀.   

 2 .  -    ̀,  ̀  ̀ ̀ ̀:   

              ̀ ̀ ̀?  

   -  !̀     ̀?  ~   

     ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀    

     ̀.  `  ̀ ,  ̀,   

     ̀ ̀ ̀ -  ̀ ̀  ̀.  

 3 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀   

             ̀.  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  

    -  .   ̀ ̀ ̀ ̀  . 

 4.  -  ̀,  ̀,    ̀   

             ̀ ̀?  

    -  ̀ ,̀   ̀ ̀ ̀. 

    -  ̀. 

 5 .  -  ,̀     ` ̀. ~  

             ̀,  ` ̀ -̀ ̀   

             ̀. 

    -    !   ̀   ̀  .    

              ̀ ̀,    ̀ ̀. 
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 Dng cc gii t ch v tr  hc (, , , , ̀, , 
    ̀, ̀.. .)  v da vo hnh v  i thoi theo ch im:   

" ̀   ̀?".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

~  ~ 

  Em  bit cch ni xin li.  Tnh hung d i y s gip em  phn 
       bit  ngha v cch dng cc cp ng t:  
 
   ̀( .)  -  ̀( .)      (?̀   ? )  
̀( .)  -  ̀( .)   (̀ ?   ?)  

 
-  ̀ ,̀ ̀.  

-  ̀ ̀ 
  ̀? 
-  ̀.  
-     ̀?  
-    ̀ ̀.  
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-  ̀, ̀  

-  ̀   
  ̀?   
-   ̀ ̀ 
  ̀ ̀. 
-   ?  
-   ̀. 

  ̀    ̀ ̀?  
1 .  ̀ ̀  ̀  ̀   ̀,     ̀
    ̀  ̀,   ̀ ` ` ̀  
   . 
2.    ̀ ̀  ̀.  ̀  
   ̀  ̀  ̀.  ̀ 
   ̀.   
3 .  ̀ ̀ ̀ ̀ `  
   ̀. ̀ ̀ ̀ ̀  ̀. 
4.    ̀ ̀ ̀ ̀  ̀.  ̀ 

          ̀ ̀  ̀   ̀  ` ̀.           
5 .   ̀  ̀ ̀ ̀  
   ̀ ̀  ̀  ̀ ̀.  
6 .  ̀ ̀ ̀ ̀    ̀   ̀ 
   .̀ 

  Hon tt bng chia ng t d i y:  

 ̀ 
(.)  
̀ 
(.)  
̀ 
(.)  

   ̀ 
 ̀   
/`    
   ̀ 
    
 ̀  ̀  
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 Truyn t li ni dung nhng li ni sau y theo cch khc.  
1 . ̀ ̀.  
2.  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,  ̀  ̀.  
3. ` ̀  ̀ ̀,   -  ̀,    -  ̀.  
4.  ̀ ̀  ` ̀,     . 

  ̀.  
                           ~ 

 ̀ .  ̀ 

̀  ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀   ̀ 
̀  ̀  ̀  ̀ ̀.  ` ̀ 
` ̀,     :   -  ̀,    -  ̀.  
̀ ̀  ` ̀. ̀,   ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ ̀:  
-  ̀!   ,  ̀?  
~: 
- ̀,  ̀-̀!  
̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀.  ` ̀.  ̀ .̀  ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀  ̀  ̀ .̀ ̀ 
̀ ̀    ̀:  
-     ` ̀? 
-  ~  !  ~ ! - ̀ ̀.  
 ̀ ̀:  
-  ̀   ̀,  ̀!  ~  ̀ 
,̀  ̀ ̀,    . 
-     ̀,    ̀,    ̀ ̀,  -   
̀ ̀ ̀. -  ~  ̀.  
̀ ̀ ̀  ̀ ̀:  
-  ̀,   ̀  ̀  ̀ ̀.  
̀?  
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-  ̀,  ̀  ̀  ̀  ̀ ̀ 

 ̀ .̀  

 ̀ `  ̀ ̀  ̀:  

-  ̀ ,  ̀ ̀,    `  

̀.   ̀...  .   ̀ ̀ .̀ 

 Sp xp li th t cc cu d i y theo ng ni dung bi c v 

      chia bi c thnh nhng on t ng ng.   

. ̀ ̀ `  ̀ ̀. 

.  ̀  ̀ ̀ ̀ ,̀  

   ̀   . 

. ̀  ̀ ̀ ̀. 

.  ̀  ̀  ̀ ̀  ̀ 

   ̀ . 

.  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 

   ̀. 

 ̀  ̀:  

1 .   ̀ ̀  ` ̀,   -  ̀,    

   -  ̀?  

2.   ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ 

   ̀,    ̀,   -  ̀ ?   

3.   ̀ ̀,   ̀  ̀ ̀  ̀  

   ̀ ̀? 

4.  ̀ ̀  ̀?  

5.  ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀ 

   ̀?  

6.  ̀  ̀  ̀ ̀ ̀?  
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 `  ̀ ̀.  

  . in ng t c  ngha i lp vo ch chm trong  

            bng d i y:  
 

(.) 

(.) 

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  
̀ 
̀ 

(.) 

(.) 

̀ 
̀ 

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

 
    .  in vo ch chm dng cn thit ca ng t thch hp cho  

           trong bng trn  hon tt cc on i thoi d i y:  
 
1 . -  ̀  ` ̀ ̀!  

   -  ~  ̀  ̀ ̀. 

   -    ?̀    ̀. 

   -   ̀ .  .  .  .  .    ̀. 

   -   ` ` ̀ .  .  .  .  .   ̀?   ̀ ,   
      ̀   ̀ ̀. 

   -  ̀ -   ̀,   ̀ ` . . . .  .   ̀  
      ̀ ̀. 
 
2 .  -   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  
     ` ̀-  .  .  .  .  .      ̀ ̀. 

   -    ` ̀? 

   -     ̀ .  ̀ ̀   .  .  .  .  .     
     ̀ ̀ .̀ 

   -   `  ̀ ̀  .  .  .  .  .    ̀?  

   -  ~ ̀,  ̀ ̀ ̀ .̀ 
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 ̀   ̀  ̀. 
 
~ ~ ~  ~? 

 
 .  ̀ 

 
 ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ 
̀ ̀.  

  ̀ ̀.  ̀  ̀ ̀ 
̀. 

 ̀ ̀:  

 -    ̀?  ̀ ̀ ̀?  
  ̀:  
 -  ,  ̀!  
 -   ,  ̀ . 

 ̀ ̀ ̀  ̀ ,̀  ̀ 
̀  ̀  . 

 ̀ ̀  ̀   ̀  ̀. 
̀ ̀-̀  ,̀  ̀ ̀   ̀ ,   
̀ -   ̀. 

  ̀ ̀ ̀  ̀   ̀. 
 
1 .   ̀ ̀ ̀  ̀ 
    ̀ ̀?  

2.  ` ̀ ̀ ̀  ̀?  

3.  ̀ ̀  ̀?  

4 .  ̀ ̀ ̀   ̀ ̀?  



 1 33

~  1 4  
 

~  ~ ~ 
 
Ni  thi  tit 

 
̀.  ̀,  ̀ ̀ 
̀?  
̀.  ̀ ̀ ̀  
̀ ̀. 
̀.   ̀ ̀?  
̀.    5  ̀ (+50). 
̀.   ̀ ` -  
̀ ̀. 
̀.   ̀ ̀ ̀ 4  
̀ (-40). 
̀.  ̀ ̀ ̀?  
~  ̀ ̀!  

 
 ̀. 
 
1 .  -  ,  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀?  
-    ̀. ̀ ̀ -   25   
  ̀. 

2.  -  ̀ ̀  ̀  ̀  ̀?  
-    ̀ ̀ ` ,   ̀ `  
  ` ̀:  5-8  ̀ .̀    
  ̀. 

3. -  ̀,  ̀  ` ̀?  
-  ,  ̀. ̀ ̀ ̀:  5-25   
  ̀ ̀.  
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4. -  ̀,  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀?  

-   ̀  ̀,   ̀  34-36  ̀. 

5.  -  ,   ̀,      ̀ ̀  ̀  

  ̀ ?  

-  ,  ̀  . ̀ ̀ ̀  

  ̀ 20  ̀ .̀ 

      ̀  ̀ ?  

+2
0
      2  ̀  = 2 ̀ ` 

-  5
0
   ̀  5  ̀ =  5  ̀ ̀  

 

  .  ̀ -̀. 

1 .  ̀   ̀ -120. 

2.  ̀  ̀ +350. 

3.   ̀ ̀ ̀ ̀ -200. 

4.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ +250,  

+280. 

. Dng hnh ng li ni va hc  i thoi da vo tnh  
 hung v t cho trong ngoc.  

1 . ̀ ̀ `  ̀,   ̀ ̀  

.̀ ` ̀ ̀,  ̀ ̀   

̀ . (̀ ,̀ +250)  

2 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀    

̀    ̀ . (+180, +200, ,  
̀)  

3 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀   

̀  ̀  ̀ ̀  ̀. (  
̀ ,̀ ̀ +220, +27 0) 
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4.  ̀  ̀ ̀  ̀  `    
.̀ (̀ ̀ -50, -100) 

 Em hy khi phc nhng phn cn thiu trong cc i thoi sau.  

1 .  -  .  .  .  .  .  ` ? 
-  ̀ ̀  ̀. 
-   .  .  .  .  .  ?  
-  ̀ ` . 
-  ̀ ̀.  ̀ ̀  ̀ ̀,   
    ̀,  .  .  .  .  .  . 
-   ̀!   ̀ ̀,  ̀  ̀  
  ̀  ̀ -  .  .  .  .  .  25  ̀. 

2.  -  ~ ̀. ̀  -̀!  
-   ̀. ̀,   ̀ ̀ 36   
  ̀ .  .  .  .  .  !  

3.  -  ,  ̀ ̀    ̀ ̀?  
-     ̀   ̀,     ̀.  
  ̀ ̀ ̀ .  .  .  .  .   .  ̀  ̀  
  ̀  ̀  ̀,   .  .  .  .  .  30   
  ̀. 

  ̀. 

1 .  -  ̀,  ̀,    ̀. 
-  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀ .̀  
   ̀ ̀,  ̀  ̀ ̀. 

2.  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀:  ̀ ̀,   
  ̀  ̀,   ̀ ̀ ̀!  
-    ̀,  `  ̀ ̀ ̀.   
  ̀ ̀,  ̀ ̀. 

3.  -  ,  ̀ !̀  ̀,   ̀ .̀ 
-  ̀ ,   ,̀   ̀. 
-  ̀ ̀  ̀. ̀ ,̀  ̀     
   .̀ 
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 4.  -    ̀  ̀ ""?  
-  ̀.  ̀ ̀ ̀ ̀,  `  
  ` ` ̀,    ̀  ̀ ̀. 

 . ̀ ̀ ̀  ̀   
   `  ̀  ̀ ̀. 

" ̀ ̀  ̀   ̀  ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀,   ̀,  ̀ ̀-
̀,  3-5 ̀  ̀,  ̀ ̀ 
22-27  ̀ "̀.  
 
. ̀ ̀  ̀,  ̀  
   ̀  ̀  `  ̀,  ̀   
 ̀. 

̀ ̀  3   

`  
 ̀
~  
̀ , 

0  ̀, 0  ̀ 

̀  
. 01  ̀ 

 
~ 

 
+14 ...  +16

 
+8 ...  +10 

 
3  ...  6  / 

̀  
. 02  ̀ 

 

~,  
 ̀ 

 
+17  ...  +19

 
+9  ...  +11  

 
3  ...  6  / 

̀ 
. 03  ̀  

̀ 
 

 
+19  ...  +21

 
+10 ...  +12  

 
2  ...  5  / 

 

~  ~ 

  . ̀  ̀ ̀  ̀  
   ̀ ̀ -     ̀  
̀.  

1 . -  ̀,  ̀,   ̀ ̀  ̀?  
-  ,  ̀. ̀ ` ̀ 5 ̀  ̀. 
-  ̀?   ̀ ̀  !̀  
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2. -  ̀,  ̀,  ̀ ̀ ̀!  
-   .̀  ̀ ̀,   ̀  
̀  ̀  ̀. 

3.  -  ̀,    ̀  ̀.    ̀ ̀  
̀  ̀ ̀ ̀!  ̀   ̀
̀!  
-  ̀?   ̀  ̀  ̀ ̀. ̀  
̀  ̀ ̀. 

4.  -  ̀,   ̀ ̀  ̀ ̀ ?  
-  ~. ̀,  ̀,  ` ̀ ̀.  

.  in vo  trng dng chia thch hp ca ng t,   a ra nhn  
 xt v ghi nh.  

 ? ? ̀ ? 

 ̀ (.)   (.)  

  ̀ ̀ 

 ̀  

/`   

   

  ̀ 

 ̀   

 A. c hiu, ch  ngha v cch dng ca cc t cng gc  c  
in nghing.  

1 .  ̀,  ̀  ̀ ̀ ̀    
   ̀  ̀. 

2.  ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀ 
   ̀ ̀ ̀ ̀   .̀  

3. ̀ ̀ ̀    ̀. 

4.  ̀  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀  
   ̀. 
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  .  Truyn t li ni dung nhng cu ni trn bng cch khc.  

 ̀   ` ̀ , ̀ ,  ̀?   
  ,̀  .̀  

1 . -   ̀ ̀ ̀.  ̀,   ̀ ̀ 
   ̀   ̀ .̀ 
-  ,  ̀ ̀ !  20  ̀ ̀ ̀ ̀ 
  . ` ̀  ̀ ̀!  
-  ̀ ̀  ̀  ̀ ̀ 
  ̀ .̀ 
-  . ̀ ̀.   ̀ ̀.  

2.  -  ~, ̀,   ̀ ̀   ̀?  
-  .  ̀ ̀,  ̀ `   .̀ 
-   ,̀  `  .̀  -̀,   ̀ `  
  ̀ ̀  ̀. 

3.  -  ,   ̀,    ̀ ̀ ̀?  
-  .   ̀ ̀.   ̀ ̀ ̀ ,̀   
   ̀ ̀  ̀. 

  ̀.  

 
~   

̀ ̀ ̀  . ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀
̀ ̀ ̀. 

 ̀ -  ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀  
̀ ̀ ̀  ̀   ̀ ̀.  
̀ ̀ ̀  ` - ̀ ̀ 
̀ .̀ ~ ̀ ̀ ̀ 
̀  ̀ ̀ 2  ̀. 
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 ̀   ̀  ̀  ̀ ̀ 
̀. ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
12-20 ̀.  ̀ ̀:  5  ̀ ̀  
` `  ̀.   ̀  ̀   6  -  7  ̀ 
̀,   ̀ ̀ ̀  ̀.  ̀,  ` ̀ 
̀   ̀,  ` `  ̀. ~ ̀ 
̀ ̀  ̀  . 

̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  
̀-̀,  ̀ ̀.  ̀ - ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀. ` ` 
 ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀,   ̀  
̀   . 

 `  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀.  
̀ ,  ̀  ̀ ̀ ̀,  ` 
̀ ̀  ̀,  ̀  ̀,  ̀  ̀.  
̀   ̀  ̀ ̀ ` 
`  ̀.    ̀  ̀ ̀  ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀ ̀. 

 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?   
    ̀ " " .  

1 . ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
` ̀ ̀ ̀. 
           
2 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
           
3.  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ .̀ 
           
4.   ̀ ̀  ̀,   .̀ 
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5. -  ̀ ̀ ̀ ` ̀. 

           

 Tm trong bi c nhng cu khng nh cc  sau:  

1 .  `  ̀ ̀. 

2 .  ̀ ̀ ` ̀  ̀. 

3.  ̀ ̀ .̀ 

 ̀   ̀  ̀ ̀.  

̀ 25  ,̀    ̀ ̀ ̀ 

,  ̀ ̀-̀,  ̀  18-22 

̀ .̀  ̀ ̀ ̀ ̀,   

̀ ̀,  ̀  5-7  ̀. 

 c, ch  ngha, cch dng ca nhng phn  c in nghing  
  trong cc cu ni sau v dch ra ting Vit.  

1 . -  ̀,   ` ̀  ̀  ̀?  

-   ̀   ̀ ̀ ̀   ̀ -̀  

  .̀   ̀ ̀  ̀. 

2 .  -  ̀,    ̀   ̀ ` .̀     

     ̀?  

-    ̀  ̀ ̀.  ̀ ,         

   ̀,   ̀ ̀ ̀ .̀ 

-   ̀. ̀. 

3.  -  ̀,   ̀?  

-  .  .̀   ̀ ̀    

   ̀  ̀. ` ̀. 

-   ?     ̀  ̀ ̀. 

-  .̀ ̀   ̀ ̀.    

  ̀,     ̀,   ̀ ̀.  
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 ̀.  

~ 

̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀. 
 ̀ ,̀   ̀ 
̀  ̀  
̀ ̀. ̀ 
̀ -   ̀ 
̀  148  ̀ 
 ̀  ̀!  
~ ̀ ̀   
̀  ̀ ̀-̀ ̀. 

̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
+60,  ̀ +250,  +280. ̀ ̀ `  
̀ +270, +280  ̀,  ̀ ;   ̀ +230 ;  
 ̀ +190 ;   ̀ +150. ̀ ̀  
6-7  ̀  .̀ ̀    ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀   ̀  ̀ 
̀ -   ̀  ̀. 

 `  ̀ ̀,  ̀ ̀,   

1 .  ̀ -  ̀  ̀  ̀. 
2.  ̀  ̀ ̀  ̀. 
3.  ̀ ̀  ̀ ̀ `  
    ̀ ̀. 
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~ 1 5  
(~) 
 

~ ~ 
 
 

        y l nhng hnh ng li ni chng ta  hc cch thc hin 
bng ting Nga trong bn bi qua:  

 

 

 

 

 
 
        t kim tra xem  em  c nh v s dng  c nhng hnh ng 
li  ni ny ch a,  hy thc hin cc bi tp d i y:  

  S dng hnh ng li ni  hc trong bn bi va qua  tr li   
       cu hi trong cc tnh hung sau:  
      1 .  ~ ̀  ̀ ̀  ̀ ̀  
        ̀.  
             ̀,  ̀  ?   
    2 .   ̀ ̀ `  ,   ̀ ̀ ̀,  
          ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀  
       ̀ ̀.  
           ,̀ ?̀   
    3 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
       ̀    ̀,  ̀  ̀
       ̀  ̀  ̀.  
            -̀,   ̀ ̀?  

1 .  Ni chun b cho vic g 
2.  Ni ai ch  n ai,  ci g 
3.  Ni v tr  gn,  bn cnh, .  .  .
4.  Ni v thi tit   
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   4.   ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀  ̀ ̀ 
       ̀.  ̀ ` ̀ ̀ ̀ 
        ̀. 
           ̀ ̀ ̀   ?   

   5 .   ̀  ̀ ̀.   ` ̀ 
        ̀  ̀  ̀ ̀.  ̀  
       ̀ ̀  ,̀   
            .  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀  ` 
                 ̀?  
            .   ̀ ̀ ̀ ""  ̀ "̀"?  
            .  ̀ ̀  ̀   ̀ ̀  
               ̀    ̀  ?  
 
2  2003 
 250 

 

10  2003 
  +150 

1   2003 
  300 

15  2003  
+3

0 

 

 ̀ ̀  ̀  ,̀  ̀ ̀ 
    ̀?   ̀?   ̀  ̀?   
 

  

  `
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~ ~  
 

  A. Em  bit cc gii t ",  ,  ,  ̀,  ̀,  ,  ̀,  
        ,  ,  ,  ̀"   c dng  cch 2,  cch 5  v cch 6 
            ni a  im.  Chng ta s cng n li tr c khi lm bi tp.  

        1 .  Gii t ",  ̀,  ̀"   cch  2 :  
        ̀ ̀  .̀ 
          ̀ ̀ ̀. 
        ̀ ̀ ̀ ̀. 
 
     *    cch 2 c cc tp hp t th ng dng  ni a im l:  
         "̀  .  .  ,   ̀  .  .  ,  `  . . .  " .  
        ̀  ̀  ̀. 
          ̀ `   ̀ ̀. 

     2 .  Gii t "̀,  ,  ,  ,  ̀"   cch 5:  
           ` ̀  ̀ ̀. 
        ̀ ̀  ̀. 
        ̀ ̀  ̀. 
         ̀  ̀. 
        ̀ ̀ ̀ ̀  ̀. 
 
     *    cch 5   c tp hp t th ng dng  ni a im l:  
           "̀  .  .  .  " .  
          ̀ ̀  ̀. 

     3 .  Gii t ",  "   cch 6:  
            ̀  c  ̀  ̀  .̀  
         ̀ ̀  ̀.      
 
    .  in gii t cn thit vo ch chm  hon tt cc cu ni 
         d i y:  

       1 .  ̀    ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀. 

     2 .   ̀  .  .  .  .  ̀. 

     3 .  ̀ ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀. 

     4.   ̀ .  .  .  .  .  ̀. 
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     5 .    ` . . . .  .  .  .  ̀.  

     6 .  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀. 

     7 .  ̀ ̀ ̀ .  .  .  .  .  .̀ 

     8 .  ̀ .  .  .  .  .  ̀  ̀ ̀ ̀. 

     9 .  .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀,  `  ̀ 

        ̀.  

     1 0.  C̀ ̀ .  .  .  .  .  .  ̀  ̀. 

     1 1 .    ̀ ̀,   ̀   ̀ ̀ .  .  .  .  

         ̀ ̀ ̀. 

     1 2.  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ,̀  ̀ ̀  ̀ 

         ̀. 

  c hiu v ch  n  ngha ca nhng t cng gc  c in 

       nghing trong cc i thoi sau:  

       1 .  -  ̀,   ̀ ̀  ̀  ̀. 

        -  ,    ̀ ̀ ̀   ̀  

           ̀ ̀.  

     2 .  -  ̀,    ̀?  

          -  ̀,   ̀ .  ̀   

           ̀ ̀. 

     3.  -  ̀,   ̀ ̀.  ` ̀?  

        -   ̀  ̀ ̀. 

     4.  -  ̀,   ̀ ̀ ̀?   

        -   .̀ 

     5 .  -  ,  ̀ ̀  ̀  ̀?  

        -  ̀ ̀. 

        -    ̀,   ̀   ` ` ̀ 

          ̀ ̀   ̀ ̀. 
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     6 .  -  ̀,   ̀  ̀?  
        -  .    ̀?  
        -   .              

   in vo ch chm t (gii t)  thch hp c dng cn thit   
       hon chnh on vn d i y:  
 
       ̀  ̀  ̀ ̀,   ̀  ̀ 
̀ ̀. ̀ ` ̀ ̀,     
 ̀ ̀,   ̀   ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀.    .  .  .  .  .  ̀    ̀ ̀,   ̀
̀ ̀. ̀ ̀ ̀ ̀,   
̀ ̀   .  .  .  .  .  ,̀   ̀ ̀ ̀ ,  
  .  .  .  .  .  ̀  ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ ̀.  
` - ̀ ̀ ̀ ̀.    ̀ ̀ .  .  .  .  .   
̀.   ̀  ̀   .  .  .  .  .  ̀,  `   
̀   .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀ ̀,      
̀. ̀  ,̀    .  .  .  .  .    ̀  ̀  ̀  
̀. 

     ̀ ̀  ̀   .  .  .  .  .  ̀  ̀:  
"̀ ̀,    .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀.  
̀ `  ̀   .  .  .  .  .  .,  ` ̀ ̀ 
̀.  ̀ `  ,̀  ̀  ̀   
̀."      
 
 ~ ~  

  ̀ ̀. 
 
                         ~ ~ 
 
     ̀ ̀ ` ̀  
̀.      ̀ ̀ -̀.  
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̀  ̀  ̀ ̀.  ̀ 

̀     ̀.  ̀ ̀ ,̀  

  ,   ̀ ̀ -̀. `  ̀,  

̀ ̀   ̀ ̀. ̀  

̀  ̀  . ̀ ̀ ̀  
 ̀. 
 
     ,̀  ̀ ̀  ̀ ̀?  
 

 
-  ̀,  ̀  ̀ ̀ 

  ̀ ̀ ?̀  

-  ,   ` ̀ ̀,  ̀  

  `  ̀ ̀. 

 
 

 ̀. 
     ̀,    

    ̀ ̀  ̀. 

     
    ` ̀,   ̀ ̀.   ̀ ` 
    ̀.   

 

                       1  
     

    2   
   

    3   
     

                      4 
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̀ I.  ̀ ̀ ̀  ̀ " " .  

1 .  ̀,    ̀,  ̀ .  .  .  .  .  ̀ 

   ̀. 

          .                                .    

          .  ̀                        .  ̀ 

2.  .  .  .  .  .    ̀ ̀ ̀ ̀ 

   ̀ ̀. 

          .  ̀                       .   ̀

          .  ̀                        .   ̀

3.   ̀ ̀     ̀ .  .  .  .  .   

   ̀  ̀. 

          .  ̀                       .  ̀ 

          .  ̀                   .  ̀ 

4.   ̀ ̀  ̀,  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀ 

   ̀ ̀. 

          .                                 .   

          .                                .   

5.   ̀ ̀,   ̀  ` . . . .  .    .  

   ̀ ̀ 20  ̀. 

          .  ̀                        .   ̀

          .  ̀                      .  ̀ 

6.  ̀  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀,  `  

    ̀ ̀  ̀. 

          .  ̀                         .   

          .                                .   

7 .   ̀ ̀ ̀ ̀  .  .  .  .  .  ̀. 

          .  ̀                      .  ̀ 

          .  ̀        .  ̀ 
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8. ̀,  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀  ̀,  
   ̀ ̀.       
          . ̀                            .   
       .  ̀                           .  ̀ 

9.  ̀ ̀   ̀ .  .  .  .  .   ̀  
   ̀. 
       .  ̀                       .   ̀ 
       .   ̀                   .   ̀ 

10.   ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀ 20  ̀,  
     ̀  ̀ ̀  ̀. 
       .                                  .   
       .                                     .  ̀ 
 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
 

̀ II.  ̀ ̀ ̀  ̀ " " .  

~ ~ ~ 

      ̀ ̀   ̀ ̀ ̀.  20- 
̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  
̀  -  ̀.  ̀ ̀ [11 ]  .  .  .  .  .  
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̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  

̀ ̀. [12]  .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀  

,   ̀ ` ̀. ̀  ̀ ̀ -  

 ̀ 18  ,    ̀ ` ̀ [13]  .  .  .  .  .  ̀ 

̀.    ̀ ̀ ̀ -  ̀ 

̀ . [14]  .  .  .  .  .  ̀  ̀ ̀ ̀,  ` 

` ̀ ̀.  ̀  ̀ ̀ ̀. 

̀ ̀ ̀,    9  ̀ ` ̀ [15]  .  .  

.  .  .   ̀   ̀. 

      ̀ ` ̀ ̀ ̀ 

̀,  [16]  .  .  .  .  .   ̀ ̀,  ` ` [17]  .  .  .  .  .  

̀. ̀ ̀  ̀ ̀  ̀,   

̀ ̀ [18]  .  .  .  .  .  ̀ ̀ 

̀. ` ̀ ̀ ,  [19]  .  .  .  .  .  

̀ ̀ ̀ ̀.  ̀ 

̀ ̀,  ̀ ̀. ` ̀ ̀ ̀,  

̀  ̀ ̀,  [20]  .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀ 

̀ -  ̀ ̀  ̀ ̀.  

     .  .  .  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ 

̀ ̀,   ̀ ̀ ̀. 
 

[11 ]  .  ̀  .  ̀    .  ̀    .  ̀ 

[12]  .             .              .                 .   

[13]  .           .               .               .   

[14]  .  ̀     .                .              .   

[15]  .  ̀       .  ̀       .  ̀     .  ` 

[16] . ̀ .  ̀  .  ̀    .  ̀ 

[17]  .           .                .             .   

[18]  .             .              .               .  ̀ 

[19]  .   ̀     .             .             .  ̀ 

[20]  .  `      . ̀     .  ̀       .   
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11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
 

̀ III.  ̀ ( )  ̀ ̀ ( )?  

                 ̀ " " .  

21 .  ̀ ̀   ̀ ̀ ̀,    
     ̀   . 

22.  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀ 
     ̀,  ` ` ` ̀  ̀. 

23.  ̀ ̀ ̀ ,   ̀ ̀  
     ̀ ̀. 

24.  ̀ ̀  ̀ ̀  ̀ 
     ̀ ̀. 

25.  ̀  ̀ ̀ ` ̀ ̀ 
     ̀ ̀ ̀ ̀.  
 

21      

22      

23      

24      

25      
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~  ~ 
 

          `  . ̀   
                                          ̀ .  -̀ 
 

     
 
 
 1 .      , ,̀  ̀  ̀ 
          ̀ ̀.  
         ̀,     
        ̀ ̀ ̀.  
 
                ̀:  
 
      ̀, ̀ ̀ !  
      ̀ ̀  ̀.  
       ̀ ̀ 
        ̀ 
      ̀ ̀ ̀.  
 
   ̀ ̀ ̀ ̀, 
     ̀    .̀  
      ̀ ̀,  ̀ ̀ 
     ̀ ̀,  !̀ 
 
    ̀ ̀ ` ,̀ 
       ̀ ̀ ̀, 
       ̀ ̀ ̀ .̀  
       ̀ ̀ ̀.  
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~ 1 6  
 
 
~  ~ ~ 

Ni i  hi   ai  iu g  
 
̀.   ̀,     ` ̀ 
   ̀ ̀?  
̀.   ~ ̀.   ̀ ̀  
   ̀ ̀.  
̀.   ,  -̀,  ̀ ̀  
   ̀  ̀  ̀  
   ̀ ̀,    ̀  
   ̀. 
̀.   ,  ̀,  .   ̀ ~ ̀ ̀     
     ̀ ,̀   ̀ ` ̀   ̀ 
    ,   ̀.  
 
 ̀. 
    1 .  -  ,  `  ̀?  ̀   ̀    
   `  ̀. 
 -   ̀ ̀. 
 -  ̀.   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀?  
 -  .  ̀ ̀  ̀    ̀ ̀ 
     ̀. 

    2 .  -  ̀,    ̀,    ̀-̀?  
 -  ̀ ̀?  
 -  . ̀ ̀, ̀   ̀ ,  ̀   
   ̀ ̀. 
 -   ` ̀ ̀  ` ̀  ̀ ̀. 
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    ̀  (.)  `   ̀ ?  

  ̀  (.)   ̀ ? 

    ̀ ̀  ̀  ̀    .  
    ̀ ̀ ̀  ̀ -̀  ̀.  

  in vo ch chm dng chia thch hp ca ng t "̀"     
      hoc "̀"   hon thin cc i thoi cho d i.  

    1 .  -   ̀ ̀,    ̀ `  ̀     
   ̀,  ̀ ` ̀ ̀. 

 -  ̀,   ̀ .  .  .  .  .     ̀ ̀ ̀?  

 -  ,  ̀. 

    2 .  -  ,   ̀ ̀ ̀?  
 -  ,   ?  
 -  ̀,  `   ̀  .  .  .  .  .   ̀  ̀?  
 -  ̀.  .  .  .  .  .  ̀. 
 -    ̀.   .  .  .  .  .   `  ̀  ̀. 

    3 .  -  ,̀   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀     
   ̀ ̀?   
 -  ` ̀  ̀  ̀ .̀ 
 -   ,̀  -̀,  ` ̀ ` ̀ -  
   ̀. 
 -  ,    ̀,  ̀ ,  ̀ ̀   
   ̀,  ̀  .  .  .  .  .   ̀ ̀      
   ̀  ̀ ̀. 

    4.  -  ̀,    ̀ ̀ ̀ ̀?  
 -    .  .  .  .  .  ,  ̀  ̀ ̀   ̀   
   ̀ ̀ ̀. 

    5 .  -  ̀,   ̀  ̀ ̀,   ̀ ̀   
   ̀ ̀   ̀. 

 -  ` ̀  .  .  .  .  .   ̀ ̀.  
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 Dng hnh ng li ni va hc  truyn t li ni dung cc cu   

      ni sau:  

    1 .  ̀ ̀,   ̀  ̀ ̀    
  ̀. 
    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀. 
    3 .  ~  ̀  ,    `   
 ̀ ̀,    ̀ ̀.  
    4.  ̀  ̀  .̀  ̀  ̀  
 ̀  ̀  ̀. 
    5 .  ̀   ̀ ̀ ̀  ̀ 
 ̀  `  ̀ ` ̀    . 

  .  c hiu,  ghi nh  ngha,  cch dng t cng gc  c gch 

 d i.   

    1 .  -     ̀  ̀,    ̀   
   ̀ ̀. 
 -   ̀ ̀ ̀.      
   ̀,     ̀  ̀       
   ̀ ̀   .̀  
 -  ̀,   ̀ ̀  ̀    
   ̀,     .̀  
 -   ̀ `  ̀  ̀. 
 -    ̀ ̀,  -̀. 

    2 .  -  ̀,    ̀?  
 -  ̀ ̀  ,̀  ̀ ̀   
   ̀  ̀ ̀. 
 -    ?  ̀?  
 -     ̀,   ̀  ̀ ̀   
    ̀. 



 1 56

    3 .  -  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀    
    .  

 -  ,   ̀,    ̀?  

 -   ?!  ̀ ̀  . ̀      
   ̀ ̀ ̀  ̀   
   ̀ ̀:   ̀  ̀,        
   ̀ ̀. 

  .  Truyn t li ni dung phn  c gch d i bng cc cch ni   
        khc.  

    1 .   ̀ ̀ ̀. 
 -   .  .  .  .  .   .  

    2 .   ̀ ̀ ̀.  
 -   .  .  .  .  .   .  

    3 .    ̀  ̀  ̀ 
 ̀   .̀  

 -   .  .  .  .  .   .  

    4.   ̀ ̀  ̀  ̀,    
  .̀  
 -   .  .  .  .  .   .  
 

~  ~ 

 Thay th t,  tp hp t  c gch d i bng cch ni t ng  ng.  

    1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ -̀   
 -̀. 

    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀ -̀,  ̀ ̀  
 XIX ̀. 

    3.   ̀   ̀,  ̀ ̀   
  . 
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    4.  ̀  ̀ ̀   ̀ ̀ 
 ̀  ̀  ̀ .̀ 

    5 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀. 

 Tm t,  tp hp t i ngha  thay th phn  c gch d i.  

    1 .  ̀,   ̀  ̀,  ̀      
 ̀  ̀. 

    2 .  ` .̀ ̀ ̀ ̀ . 
    3.    ̀ ̀ ̀    ̀ ̀    
 ̀ ̀. 
    4.  ~ ̀ ̀ ` ̀ . 
    5 .  ̀  ̀ ̀ ` `  ̀  
 ̀. 

  . ̀  ̀ ̀  ̀      
  "̀ -  ̀". 

    1 .  -  ̀,  ` ̀ ̀?  
 -  ,  ̀ ̀ ̀  ~. 
 -  `  ̀   ?  
 -  ̀ ,   ̀  ~ ̀      
   ̀,  ` ̀  ̀ ̀ ̀     
   .   ̀ ̀ ̀  . 

    2 .  -  ̀,  `    ̀,   ̀ ` `   
    ̀?  
 -   ` ̀ ̀. 
 -      ̀ ̀?  
 -  .̀  ̀ ̀  ` ̀ .    ̀    
   .̀ 
 
̀  (.)  
̀  (.)  
  ̀ ()  `̀ () ?  
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   .  ` ̀ ̀ ̀ "̀". 
 
 ̀ (.)  
  ̀ 
 .  .  .  .  .  
/` .  .  .  .  .  
 ̀ 
 .  .  .  .  .  
 ̀ .  .  .  .  .  

 
 ̀.  

       ~ ~ ~ 

 
 ̀,  ̀,  ̀ -  ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ :   ̀  1799 ,̀  
  1837  ` ̀. ` 37   ̀,   ̀ 
  ̀!  ,̀   ̀,  ̀,  ̀ ̀ 
`  ̀  ̀  ̀ ̀.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ̀ ,̀   ̀,  ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀ 
̀. ̀ ̀ -  ̀ ̀ 
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̀ ̀ ̀ ̀. ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀   ̀ XIX ̀. 
 ,   ̀ ̀,  ̀  ̀ 

̀   ̀ ̀ ̀  ̀  ̀ 

.̀ ̀ ̀  ̀,  ̀ ` ̀ 

̀. 

    ̀ ̀ ̀ 

̀ -  ̀ ̀. ̀ ̀,  ̀,  

,  ̀,  ̀  ̀. ` ̀ 

` ̀   ̀  ̀. ̀ ̀  

̀ ̀ ` ̀,  ̀ ̀ ̀  

-̀  -̀, -̀   -̀,  

  ̀ ̀  ̀.  

 ` ,̀ ̀ ̀ ̀ ,   ̀ 

 ̀ ̀ ̀  ̀ ` 

̀ ̀,  ̀   ̀ ̀ . 

 ̀ "  "  ̀ ̀ "  "?   

    ̀ " " .  

    1 .  .. ̀ ̀ ̀ ̀ 1799  ̀. 

         

    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 

 ̀.  

         

    3.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  

 ̀ ̀ ̀. 

         

    4.  ̀ ̀ ̀ ̀ . 

         



 1 60

    5 .   ̀ ̀ ̀  ̀ ` 
 ̀,     ̀  ̀. 
         

 ̀  ̀. 
    1 .   ̀   ̀ ̀ ̀ ̀?  
    2.   ̀   ̀ ̀ ̀ 
 ̀?  
    3.   ̀  ̀ ̀?  
    4.   ̀ ̀ ̀ ̀?  
    5 .   ̀ ̀ .. ̀ `  
 ̀  ̀ ` ̀? 

 `  ̀ ̀.  

 1 .  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.    
    ̀  ̀   ̀ ̀,       
    ̀ ̀ ̀ `  ` .̀ 

 2.    ̀   ̀ ̀   
    ̀ ̀ ̀. 

 3 .  ̀ ` ,̀ ̀  ̀  ,̀     
     ̀ -   ̀  ̀ ̀ ̀.    
    ̀  ̀ ̀  ̀   . 
     ,    ̀ ,̀  ̀  ̀ ̀. 

 ̀.  
 ~ ~ ~  

 ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  
̀ `   ̀ ̀,  ̀ 
̀ ̀  ̀   ̀ .̀ 
 ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀ .̀   
  ̀ ̀ `  ̀ ̀  ̀
̀ -  ̀ `  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀. 
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 ̀ ̀ ̀  1895   ̀  ` 
̀.  

 ̀  ̀ ̀ ̀  `   ̀
̀. ̀,    ̀ ̀ 
̀,  ̀  ,̀  ̀  ` `  ̀,  
̀  ̀ ̀  ̀.  

 ̀ ` 
,̀ ̀ `  ,̀  
 ̀ -   ̀  
̀ ̀ ̀. 
̀  ̀ ̀  
̀   . 
 ,    ̀ ,̀  
̀  ̀ ̀. 

  ̀ ,  
̀ ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀ 
̀  ,̀  ̀  ̀.     ̀ 
̀ ̀ ,̀  ,  ̀ ̀  ̀,  
̀  ̀ ̀.    .̀ 

 ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
` ̀ ` ̀, ̀ ̀.  
 `   ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀. ̀ ̀  ̀  ̀
̀. 

 `  ̀ ̀,  ̀ ̀:  

 1 .   ` ̀ ̀ . ̀. 

 2 .   `̀  ̀ ` ̀  ̀ ̀   
    .̀  

 3 .    ̀ ̀  ̀. 

  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀   
    ̀  ̀ " ̀ ̀".  
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~ 1 7  
 

 

~  ~ ~ 
 
Ni ai  h nh ng theo cch n o 
 

 

̀.   ~,  ̀ ̀ 
             ?  
~.      ̀.   ̀ ̀ 
 ̀ -̀. ̀,   
 ̀ ̀ ̀. 
̀.      ` ̀ 
̀?  
~.       ̀  ̀ .  
             !̀  
̀.   ~ .̀ ̀ ̀ 
              -̀.        

 ̀. 
    1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀?  
       -  ,  ̀. ~ ̀ ̀.  ̀ 
         ̀ -̀.  

    2 .  -  ,   ̀  ̀  ̀ ̀?  
       -  . ~ ̀ ̀    ̀,  ̀ 
         `   ̀ -̀.  

    3.  -  ̀,  ` ̀  ̀ ?  
       -  `   ` ̀   ̀ 
         -̀.  

    4.  -  ,̀    ̀ ̀,  ̀ ̀ 
         ?  
       -  ̀ -̀  ̀ ̀ ̀. ` 
         ̀ -̀.  
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̀  (.)      

 
 
 
 

  Chn cch ni ph hp trong phn ghi nh  hon tt cc i 
      thoi d i y:  

     1 .   - ̀,  ,̀   ̀ "̀ ̀"?  
       -  ̀ ̀ -  ̀ ̀,  ̀ ̀  

          ̀. 

       -  ̀.   ̀ ̀ ̀  .  .  .  ?  

       -  ̀ ̀ -  ̀ ̀,  ̀ ̀ 

          ̀. 

    2 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀?  

       -  .  ̀ ̀ .  .  .  .  .  

    3 .  -  ̀,   ̀  ̀  ̀ 

            ̀?  

       -  .   ̀  ̀ ̀,  

         ̀ ̀  ̀ ̀ .  .  .  .  .  

    4.  -   ̀,  ` ̀ ̀ ̀ ̀ 

          -̀. 

       -   ,  ̀,  ̀,   ̀ ̀ ̀ 

          ̀ .  .  .  .  .   

    5 .  -   ̀  ̀:  "̀ ̀ ̀ 

          ̀?"  

       -   ̀ ̀ ̀ ̀ .  .  .  .  .  

      ? 
 -̀ 
 -̀ 

 -̀ 

 -̀ 

 -̀ 

 -̀ 
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 Dng hnh ng li ni va hc  i thoi trong cc tnh hung   
      sau:  

       1 .  ̀  ̀  ̀ ̀ ̀  
        ̀ ̀.    ̀ ̀ ̀. 
     2 .  ̀  ̀ ̀ ̀,    
        ̀  ̀.  
     3 .  ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀  ̀. 
         ̀  ̀ ̀.  
     4.   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀   
        .   ̀ ̀ ̀ ̀ ` 
        ̀ ̀ . 

  . c hiu v ghi nh  ngha,  cch dng ca nhng t  c in 
            nghing trong cc i thoi sau:  

     1 .  -  ̀,   ̀ ̀?  ?̀  
        -  . ~  ̀ ̀. ̀,   ̀   
          -̀  ̀  ̀  :  ̀ 
           ̀. 
        -  ̀,   ̀,    ̀,  ̀ 
          ̀ ̀. 
        -  ̀.   ̀  ̀  ̀ ̀ 
          ̀ ̀ ̀ ̀. 

     2 .  -   ̀ ̀,   ̀ ̀?  
        -  ~ ̀. ~ ̀,  ̀ ̀ .̀ 
        -  ̀.   ̀,   ̀  ̀?  
        -  -̀ ̀ ̀:  ̀ .̀  

     3.  -  ̀,  ̀ ` ̀  p-̀?   
          `  ̀. 
        -  ̀,   ̀!   ̀ ̀   ` 
           ̀ ̀?  ̀,    ̀ ` 
          ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀. 
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        -   ̀ ̀  ̀ ̀.  ̀ 
          ̀    ̀  ̀   ̀.  

     4.  -  ~ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
          ̀. 
        -   ̀ ̀ ̀ ̀,   
           ̀ ̀  ̀   ̀.      

     .  Truyn t li ni dung cc cu sau bng cch ni khc,  ch  
            n nhng t,  tp hp t  c in nghing.  

     1 .  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀  
        -̀ .  

     2 .   ̀ ̀,    ̀,  ̀ ̀ ̀ 
        ̀  ̀ ̀. 

     3 .    ̀  ̀,    ̀   ̀   
        ̀ ̀. 

     4.  -̀,   ̀ ̀ ̀  ̀ 
        ̀ .  

~  ~ 

 Chn ng t thch hp c dng cn thit  in vo ch chm 
      cho hp ngha v  a ra nhn xt.  
 
                                    ̀ -  ̀     
   
     1 .  -  ̀,   ̀ ̀?   `   ̀. 
        -    ̀ .  .  .  .   .̀ 

     2 .  -  ̀,    ̀ ̀?   ` ̀. 
        -    ̀ .  .  .  .    ̀. 
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     3 .  -  ,   ̀ ̀?  
        -  ̀?   ̀  ̀ ̀,  ̀ .  .  .  .   
          ̀ ̀. 

     4.  -  ̀!  ~ ̀ ̀?  
- .  .  .  .  .  .   ̀ ̀,  ̀.  ̀ ̀. 

     5 .  -  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀?    ̀
          .̀ 
        -   .  .  .  .    ̀ ̀.  
 c hiu v ghi nh  ngha,  cch dng ca gii t ""  cch 4 

      trong cc tnh hung sau:  

     1 .  -  ̀,      ̀?    ̀ ̀ 
         .̀  
       -    ̀ ̀  -̀. 
       -    ̀  ̀ ̀  ?̀  

       -   ̀ . 

    2 .  -  ,    ̀ ̀.  

       -   ̀ ̀?  

       -   ̀ "". 

    3.  -  ~, ̀  ̀  ̀ ̀?   `  
          ̀  ̀.  

       -  ̀.  ̀!    ?  

       -   "̀ ̀". 

    4.  -  ̀,  ̀  ?̀  ~ ̀.  

       -  . ` ̀  ̀  ̀ .  
  Truyn t li ni dung nhng cu ni sau bng cch thay th t 
      (tp hp t)  c gch d i.  

      1 .   ̀  ̀,   ̀ ̀. 
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    2 .  ̀ ̀  `  ̀  ̀,  
          ̀ ̀. 

    3 .   ̀  ̀  ` 
       ̀. 

    4.   ̀,   ̀  ̀  ̀  .̀ 

    5 .  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀  
       .̀ 
 

 ̀.  
 

 
  

 
    ̀ ̀.  ̀  ̀  
̀  ̀  ̀ ̀  ̀.   
̀   ̀  ̀. 
    -  ̀,  ,̀  ̀. .  .  
    -   ̀,   ̀. .  .   
    -  ,̀  ,̀  ̀. ̀ ,̀   ̀ 
,̀   ̀.  
     ̀ ̀ ̀:  " ̀".  
    ̀ ̀  ̀. `  ̀,    
̀. 
    -     ̀ ̀,   ` ̀ 
̀  ̀  .  
    -  ,    ̀  ̀  ?̀ - ̀ .  
    -  ̀ ̀.  ̀ ̀,     ̀  
̀. .  .     ̀.  .  .   
    -  ̀  ` `   ,̀  -  ̀ . 
     ̀,   `  ̀  ̀  ̀  
.̀  ̀  ̀  ̀  ̀  
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̀,   ̀ ̀  .̀  ̀ 
 ̀    ̀. 
     ̀  ̀   ̀ 
̀  ̀ ""    ̀  ,̀  
̀ ̀  ̀.    ̀  
̀  ̀.  
    ̀,  `  ̀,   ̀ ̀:  
    -  ,   ̀   ̀  ̀  .̀ .  .  
    -  ̀,    ̀,  ̀  ̀ ̀?  
̀ ̀.  .  .   
     ̀  ̀  ̀   
̀.  ̀ ̀  ̀  
 ̀  ̀  ̀,     ̀ ̀. 
̀   ̀ :̀  
    -    ̀,   ̀ ̀ ?  ̀ 
̀.  .  .  
     ̀,    ̀  ` ̀   ̀  
 ̀ ̀ ̀. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?   

    ̀ " ".  

    1 .  ~ ̀ ̀ ̀ ̀. 
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    2 .  ̀ -  ̀ ` ̀ . 

                               

    3 .  ̀ ̀ ̀  .̀ 

                                 

    4.  ̀   ̀  ̀ ̀  

       .̀ 

                                 

    5 .  ̀ ̀    ̀. 

                                

    6 .  ̀ ̀  ̀   ̀ ̀  

       ̀. 

                                 

    7 .  ̀ ̀ ̀ ̀   `   

       ̀. 

                                  

    8 .  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ . 

                                

 ̀  ̀. 

    1 .    ̀ ̀ ̀?  

    2 .  ̀ ̀   ̀ ̀?  

    3.    ̀ ̀?  

    4.  ̀ ̀  ̀  ̀?  

    5 .    ̀ ̀?  

  ̀ ̀ ̀   ̀ ̀ 

    (̀ ̀ )̀.  ̀ ̀ ` 

    ̀. 

    1 .   `   ()̀?  
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    2 .   ` () ̀?  

    3 .  ̀  ̀ ()  ?  

    4.   ̀ ̀  ()̀  ̀?  

    5 .    ()̀  ̀?  

    6 .     ()̀  ` ̀ ̀?  

    7 .   ̀ ̀    ̀ ()  ̀?  
       ?̀  

 c hiu v ghi nh cch ni  c in nghing trong cc i thoi 
       sau.      

     1 .  -  ~~,  ̀ ̀?  
        -  . ̀,   ̀.  ̀ ̀ 
           ̀ ̀.   ̀ ̀.  
        -  ̀,   `  ̀?  ̀  ̀ 
          . 
        -  . ,  ̀. 

     2 .  -  ̀,    ̀?   
        -  ̀ ̀  ̀.  
        -  !̀  ̀  ̀  ̀  
          -̀  .̀ 
        -  ̀ ̀.  

     3 .  -  ̀,   ̀!  ̀  ̀ 
          ̀.     ̀ ̀,   ̀
          ̀ ̀ ̀?  
        -   ` ̀?   ̀  ̀
          ̀ ̀  ̀.  
        -    ̀ ̀ ̀  ̀.   
            ̀  ̀   .̀ 
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     4.  -    ̀ ` ̀  ̀ ̀ ̀!  
        -  . ̀  ̀.   
          ̀,    ̀ ̀ ̀   
          ̀.  
        -    ̀,   ̀  ̀ ̀. 
          ̀  ̀ ̀.  

 .  ̀. 

  ~  ~  
 
       ̀ ` ̀. .̀  ̀   
̀ ,   ̀ ̀ ̀. 
     ̀ ̀    ̀,   ̀  ̀.  
      ̀  ̀,  `  ̀   ̀
̀ .   ̀ ̀  ̀  ` 
̀. 
      ̀  ̀  ̀.   ,   ̀
̀ .̀  ̀:  
     -  ,̀   ̀. 
      ̀   ̀  ̀ ̀.  
̀ ̀   ̀ ̀.    ̀ 
 ̀,  ,̀     ̀  . 
      ̀   ̀ ` ̀ ̀,    
`  ̀.   ̀  ̀ :  
     -  ̀. 
      . 
     -   ̀ .̀  ̀ ̀. 
       ̀ .̀  ` ̀ ̀  ̀ ̀,  
  ̀    ̀.  ̀  ̀  
̀,    ̀ ,   ` ̀  ̀.  
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      ̀  ̀  ̀  ̀.   ̀ 

̀ ̀,    ` ̀  ̀. 

     ̀   ̀ ̀  ̀.  

̀ ̀  ̀ ̀,  ̀  

`    .     ̀ ̀,  

̀ `  ̀. 

     ̀  ̀ ` ̀.   ̀  ̀

.̀  ̀  ̀. 

     .  ̀  ̀. 

     1 .    ̀ ̀ ̀ ̀?  

     2 .   ̀ ̀ ̀  ̀?  

     3 .    ̀  ̀ ̀?  

     4.  ` ̀ ̀  ̀  ̀  ̀

        ̀?  
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~  1 8 
 
 

~  ~ ~ 

Ni  ch ai, ci  g n u 

 

 ̀.  

      1 . -  ~, ̀  ̀  .̀  ` ` 
     ̀?  
       -   ̀,  ̀. ` -̀ ̀. 
       -  ̀.   ̀ ̀ ̀.  

    2 .  -  ̀,  ̀   ̀ ̀ ̀!  
       -  . ̀  - ̀.  

    3 .  -  ̀,  ̀  ` ̀ ̀ ̀?  
       -  ~ ̀  ̀.   ̀     
           ̀ . 

̀.   ̀,   ̀ ̀ ̀?     
            ̀  ̀?  
̀.  ̀ ̀.   
          ̀ .̀  
̀.     ̀  ̀. 
̀.    ̀  ̀. ` 
          ̀  .         

  
 

~.   ̀,   ̀  ,̀     
        ̀  ̀ 
        ̀ ̀  ̀.
̀.  ,   ̀  ̀.  
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    4.  -  ,   ̀ ̀  ̀  ̀.  
       -  ,  ̀ ̀ ̀.  ̀   ̀  
         ̀  ̀ ̀  ̀  ̀ ̀ 
         ̀ .  
    5 .  -  ̀,  ̀ ̀  ?̀  
       -  ̀ ̀. ̀   .̀   
    6 .  -  ~,  `    ̀ `  ̀   
         ̀. 
       -  ,̀    ̀  ` ` ̀.       
   ̀,  ̀.  

 

   ̀ ()  ` ? 
 ̀ 
  ̀  

  ̀  ̀  
  ̀  ̀  

 ̀ 
  ̀  

   ̀    ̀ 
      ̀ 

 ̀ 
  ̀

    ̀ ̀ 

 

  A. in vo  trng dng chia thch hp ca ng t ""̀,   
        ""̀,  ""̀ .  
    ̀
(.)  
 ̀
(.)  
 ̀
(.)  

  ̀   ̀
    
/ ̀    
    
    
 ̀  ̀  
 Thi qu   kh  
    
`  `  
`    
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     .  Chn ng t thch hp c dng cn thit in vo ch chm   
         hon thin cc on i thoi d i y:  

 1 . -   ̀ ̀ ?  
    -      .  .  .  .  .  .̀    `  
       ̀. 

 2 .  -  ,  ̀  ` ̀ ̀?   
    -    ̀  ̀  .  .  .  .  .  .̀   

 3 .  -  ̀,  ̀ ̀?  
       -  .   ` ̀?  
       -  ̀,   ̀ ̀   ` . . . .  .   
   "̀ 2002  ̀".   

 4.  -  ̀,   ̀?  
       -  ~  . ̀ ̀   ̀.  
           .  .  .  .  .   ` .̀ 

 Dng hnh ng li ni va hc  i thoi trong cc tnh hung sau:  

      1 .    tr ng, em thy cp sch ca Ma-sa rt nng.  Em hi v bit  
           bn em mang theo cun t in v hm nay c gi ting Nga.  
      2.   Em ch a bit mua cun sch gio khoa Ton  u.  Em hi bn  
           v bit ngy mai ng i ta ch sch vo tr ng bn.   
      3 .   Em gp bn  cu lc b.  Bn hi em n cu lc b bng  
           ph ng tin g v khng thy em trn -t but.  Em ni anh trai  
           o em n bng xe my.  
      4.   Em hi bn ngy mai c n d sinh nht ca em khng.  Bn  
           ni s n v dn theo mt ng i bn Nga.   

  c hiu,  ghi nh  ngha,  cch dng t trong phn  c gch    

      d i.  
    1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀?     ̀ 
     ,̀    ` ̀. 
 -  ` ̀   ̀ ,̀    ̀ 
   ̀ ̀ ̀  . 
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    2 .  -  ̀,    ̀?   ̀ ̀. 
 -  ,  ̀,  ̀  ̀   ̀. ̀  
     ̀  ̀. 
 -   ̀ ̀ ,  ̀   ̀ ̀ ̀.     
   ` ̀ `   ̀  ̀. 

    3 .  -  ~,  ̀ ̀ ?̀  
 -  ̀,  .   ̀ .̀ 
 -  .̀ ̀ ` ̀,  ̀,  ̀   
   ,  ̀ ` ̀ ` ̀. 
 -  ̀. .̀ 

    4.  -  ̀,   ̀ ̀  ̀ ̀,  ,    
    ̀,  `  ̀  ̀ ̀ .  
 -  ,   ̀ ̀ ̀  ̀.  
 -   ̀ ̀ ` ̀ `    
   ̀ ̀. 

    5 .  -  ̀,   ̀  ? 
 -   ?!  ̀  ̀,   ̀ ̀   
   ̀ ?  
 -   ̀ ` ̀ ` ̀  ̀,    
   ̀ ̀  ̀.  
 

~  ~ 

 ̀ (-,  -,  -) ̀ ̀. 
    1 .   ̀  .  .  .  .  .  ̀,   ` ` 
 ̀. 

    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀   
 -̀  .  .  .  .  .   ̀  .  ̀ ̀ 
 ̀ ̀,  `   ̀  .  .  .  .  .   ̀  
      ̀. 

    3.   ̀  .  .  .  .  .   ̀.     ̀  .  .  .  .  .  
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    4.   ̀ ̀ ̀  .  .  .  .  .   ̀.   
    ̀ ̀ ̀,   ̀    .  .  .  .  .   .  

    5 .  ̀,   ̀ ̀    .  .  .  .  .   ̀. 
        .  .  .  .  .  ,     ̀   ̀. 

 c hiu,  ch  ngha v cch dng c bit ca mt s tnh t  
       c in nghing trong cc i thoi sau:  

    1 .  -  ̀,     ̀ ̀?  
 -  ,   ` ` ̀ . 

2.  -  ̀,  ̀ ̀ ̀. ` ̀ ̀. 
-  ` ̀.  -̀,    ̀ 

          ̀.  

3. -  ̀ `  ̀ ̀!  ̀ `  
          ` ̀.  
- ̀.   ̀ ` ̀.   

4.  -  ~, `  ̀ ̀  ̀?  
-    ` ̀. -`̀,  `     

            . 

5.  -  ,   ̀ ̀ ̀. 
-   ̀!   ̀  ̀ ̀  `  ̀.  

  ,̀    ()̀   ̀. 
1 .  ̀ ̀ ̀  ̀  ̀ ` 
         . 

2.  ̀ ̀ ̀ ̀. 

3.  ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀  
        ̀  ̀ ̀. 

4.  ̀ ̀ ̀  ̀  ̀  
        ̀  ̀. 

5. ̀ ̀ ̀  ̀  ̀ ̀. 

6.  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
   "̀".  
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 Thay t,  tp hp t  c gch d i bng cch ni khc.  

    1 .  ̀ ̀   ̀.   ̀  ̀. 
    2 .   ̀ `  ̀ .̀ `    ̀  
       ̀,   ̀ ̀,   ̀ ̀.  
    3.  ̀ ̀  ̀ ̀ `  ̀  
       ̀ ̀.  
    4.  ̀  ̀  ̀ ̀. 
    5 .   ̀ ̀ ̀  ̀ 
       `̀. 

  ̀.  
 

 ~ 

           ̀ .   

     ̀,  ̀,  ̀  ̀.  ` 
̀ ̀. ̀ ̀    ̀  ̀ 
̀ ,̀  ̀ ̀ ̀,   ̀ 
̀ ̀  ̀. -̀,  ̀   ̀ ̀ 
̀.  ̀ ̀ ,   ̀  .̀  
     ̀  ̀ ̀,    ̀  ̀
̀.  ̀ ̀ ̀  ̀,   ̀ 
̀ ̀. ` ̀ ̀ ̀,    
̀,  ̀   `  ̀. 
     ̀ ̀ ̀  ̀,   ̀    
̀  ̀.  ̀,  ̀  . 
̀     ̀  ̀ ,   ̀ 
 ̀ ̀ ̀. ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀  ̀ -̀ ̀  .  
̀ ̀ ̀ ̀,  `   ̀ ̀ 
̀ ̀.  
    ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ :  ̀ ̀,  
̀  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  ~ 
̀ ̀,   ̀. ̀ ̀:  
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    -  ̀ ̀ ̀.  
       ̀ ̀,     ̀ ̀    ̀. 
    ̀  ̀ ̀  ̀:  
    -  ̀  -̀ ̀. -     ̀. 
 ̀,  ,  `   ̀  ̀ ̀  
,̀   ̀ ̀. 
    ̀  ̀.  ̀ ̀ ̀ . 
    -  ~ ̀ ,- ̀ ̀  ̀  
̀.  ̀  ̀:   ̀ ̀.  

 ̀  (  )  ̀ ̀   (  )?  

     ̀   " " .  

    1 . ̀ ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
       ,̀  ̀ ̀ ̀  ̀     
       ̀.  
             

    2. ̀ ̀ ̀   ̀.   
        ̀  ̀.  
             

    3. ̀ ̀ ̀ ̀ :  ̀ ̀,  
       ̀  ̀ ̀,    ̀ ̀ ̀.  
             

    4. ~ ̀ ̀ ̀,   `   ̀ 
       ̀  ̀ ̀ ̀ ̀. 
             

    5.  ̀ ̀,    ̀  ̀,    
        ̀ ̀. 
             

    6.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀   
       ̀,      ̀. 
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 ̀  ̀. 

    1 .   ̀ ̀  ̀?  

    2 .    ̀?  

    3 .  ̀  ̀?  

    4.  ` ̀ ̀  ?̀  

    5 .    ̀ ̀ ` ?̀ 

  ̀ ̀ ̀    ̀  ̀ 
    ̀.  

 .  in ng t thch hp vo  trng 
 

~ .  ~ . 

̀ .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .   ` 

̀ .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .    ̀

̀ .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .    ̀

   .  in vo ch chm ng t thch hp c dng cn thit  hon      
         thin cc on i thoi sau.  

    1 .  -  ̀,   ̀ ?̀  

 -  ̀  .  .  .  .  .     ̀. 

    2 .  -  ̀,     ̀ ̀ ̀  ̀    
   ̀ ̀,   ̀ ̀ ̀    
   ̀?  

 -   ̀.     ̀.    
     ̀   .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀. 



 181

    3 .  -  ̀,   . ̀,  ̀ ̀.      
   ̀?  
 -   ̀ ̀  .  .  .  .  .    ̀  ̀       
   ̀. 
 -   ̀ ?   
 -  -̀ .̀ ̀,   ̀     
   .  .  .  .  .   ̀ ̀. 

    4.  -  ̀,     ̀  ̀  ̀ ̀.  
 -  ,     .  .  .  .  .     ̀ ̀ ̀. 
 -   `  ̀  ̀?   
 -  ̀,  ` ̀ ̀,    ̀ ̀   
   .  .  .  .  .    ̀  ̀. 

    5 .  -  ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀. 
 -  ,  ̀  ̀   ̀     
   .  .  .  .  .   ̀ ̀.  

 . ̀.   
  ~? 

 ̀ ` ̀  ̀.  ̀ ̀,   
̀ ̀ ̀ ̀  ̀  ̀.  ̀
̀ ̀   ̀   ̀  ̀ ̀ 
̀,  ̀  ̀  .̀ 
 ,  ̀  ̀ ̀  ̀. `  
̀ ̀,   ̀,    ̀ ̀  .̀ ̀ 
   ̀     ̀. ̀ 
 ̀  ̀. ̀,  ̀  ̀,  
̀  ` . ̀ ̀  ̀.  
  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  ̀,  ̀ 
̀ ̀ ,   ̀ ̀:  
 -    ̀?  
 ̀ ̀:  
 -    ̀. 
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 ̀ ̀:  

 -    ̀ . 

 ̀ ̀,     ̀ ̀ ̀ ̀. 

` ̀  :̀   

 -  ,  ̀ ̀ ̀?  

  ̀ :  

 -   ̀,   ̀ ̀ ̀. 

 ̀ ,̀    ̀,   ̀ ̀ 

̀:  

 -  ̀. 

   .  ̀ ̀ ̀. ̀ ̀  

     ` ̀. 

    1 .   ̀ ̀  ̀ ̀?  

    2 .   ̀ ̀ ` ̀ ̀?  

    3 .    ̀ ̀ ̀  ̀?   

    4.    ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀,         

  ̀?  

    5 .    ̀,  -̀,   ̀?   ̀      

  ̀?  
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~  1 9  
 
~  ~ ~ 

Ni khng c iu kin thc hin iu g  
 

̀.   ̀,   ̀  

          ̀    
          ̀?   
̀.  ,   ̀  

         ̀ ̀.   
           ̀  ̀ 
         ̀  ̀. 

 

 

̀.   ̀   ̀ 
           ̀!  
̀̀.   ̀  ̀ 

           ̀.  ̀ 
           ̀ ̀,    
           ` ̀.  

 

 Da vo hnh v,  so snh  ngha v cch dng ca cc t c -   

        bn tri v -   bn phi.  
 

-  ̀ 
-̀ 
̀,  
` ̀ 
 ̀?  
-   ` 

 ̀,  
 . 

-  ̀ 
-̀ 
̀,   ̀
̀  
̀?  
-  ` ̀  

̀ ̀. 
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-  `   
  ̀  
    ̀  
  ̀?   
-   ` 
     
  ̀. 

 
-  `  
̀   
` ̀?
 
-  ` ̀  
 ̀. 

 

 
-      
  ̀  
  ̀?  
-    
    ̀   

   ̀. 

 
-      
  ̀   
  ̀?  
-  `  
   ̀       

  ̀.   
 
?̀    ̀? 

 

  

̀

̀

̀

̀

̀

`  

 ̀  

(̀)  
(̀)  

̀ 
̀ 
̀ 
` 
̀ 
̀ 
̀ 

  

  Dng dng thch hp ca cc t :  ̀, ̀, ̀,  

    ̀, ̀.. .   hon tt nhng li i thoi d i y:   

 1 .  -   ̀ ̀?  

    -  .    ̀   ̀  ̀.  .  .  .  

             ̀ ̀. 

2.  -   ̀     ̀?  

   -  ̀  ̀ ̀.  .  .  .   ` ̀. 
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3. -  `   -. 
   -  ,     .  .  .  ̀. 

4.  -  ̀,  ̀  ̀ ̀ ̀  
       ?  
   -   ̀ ̀ ̀  ̀.   .  .  .   
     ̀. 

5 .  -   ̀  ̀ ̀?  
   -   .  .  .  ̀. ̀ ̀  ̀  ̀ 
     ̀. 

 in vo ch chm t thch hp  hon thin cc cu ni cho d i.  

    1 .  (̀,  )̀  
 .   ̀   ̀ ̀ ̀ ̀  
           ,       .  .  .  .  .   .   
   .  ̀  ̀ ̀.   .  .  .  .  .   ̀. 

    2 .  (̀, )̀  
 .   ̀ ̀ ̀ ̀,     ̀ ̀  
            ̀.  ̀  .  .  .  .  .   ̀.   
   .   ̀ ̀ ̀,     .  .  .  .  .      
            `  ̀ `̀̀̀. 

    3.  (̀, )̀  
 .  ̀ ` ̀ ̀,   ̀    
          ̀,   .  .  .  .  .    ̀ ̀. 
 .  ̀ ` ̀ ̀,  ̀     
           ̀,    ̀ ̀  .  .  .  .  .   ̀ ̀. 

    4.  ( ̀  ,   ̀)  
 .   ̀ ̀   ̀   .  .  .  .  .    ̀. 
 .  ~ ̀  ,̀    .  .  .  .  .   ̀.  

    5 .  ( ̀  ,   )  
 .   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀  
           ̀.  ̀  .  .  .  .  .    ̀.  
.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  `  . . . .  .    
    ̀. 
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 A.   c hiu,  so snh  ngha,  cch dng ca phn  c in nghing 
   trong tng cp cu ni cho d i.  

    1 .   ̀  ` ̀ ̀. 

        ̀  ̀ ̀ ̀. 

    2 .   ̀ ̀. 

       ̀. 

    3.   ̀  ̀  ̀. 

     ̀     ̀.  

    4.   ̀   ̀. 

         ̀. 

    5 .  ̀  ̀    ̀. 

    ̀     ̀.  

   . Thay th phn in nghing trong cc cu tr li d i y   
         c  ngha i lp li.  

    1 .  -   ̀  ̀  ̀?  

 -   ̀  ̀  ̀  ̀.   

    2 .  -   ̀  ̀- ̀ -̀?  

 -  ̀   ̀    ̀ -̀. 

    3.  -    ̀  ̀ ̀  ̀?  

 -    ̀    ̀  ̀. 

    4.  -  ̀  ̀  ̀  ?̀  

 -  ̀   ̀    ̀. 

  Dng hnh ng li ni va hc  thc hin cc nhim v giao 
      tip sau y:  

    1 .   ̀ ̀  ̀,     ̀  ̀

        ̀ ̀.    ̀ ̀? 

    2.   ̀ ̀  ̀,     ̀,      

    ̀ ̀.   ̀ ̀ ̀?  
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    3 .  ̀   ̀ ̀ ̀   ̀ ̀,  
        ̀  ̀.   ` ̀?  

    4.  ̀ ̀ `  ̀  ̀  ̀,    
     ` ̀ ,    ̀ ̀ ̀. 
       ̀?  

    5 .  ̀ ̀,   ̀ -̀ 
    ,̀    ̀ ̀,     ̀  
    ̀,   ̀ ̀ .̀   ̀?  

~  ~  

 .  "̀"  ̀ "̀"?  

 1 .  -   ̀ ̀!  
    -  ,̀    .  .  .   .  

 2 .  -   ̀    ̀ ̀ ?̀  
    -  ,   ` ` . . .  .  

 3 .  -  ,̀     ?  
    -    ̀. `  ̀,   ̀  ̀  
               .  .  .   .  

 4.  -  `  ̀?  
    -   ̀ ̀ ̀  ̀ 
              ̀,     .  .  .    .̀  

   .  "̀"  ̀ "̀"?  

 1 .  -  `  ̀   ̀ .  .  .    ?̀  
    -   ̀  ̀. ̀   ̀  .  .  .   
             .  

 2 .  -   ̀ ̀ ̀ ̀?  
    -  .   ̀,   -̀ ` . . .  .  

 3 .  -   ` . . . ̀ ̀?  
    -  ,  .  .  .   .   ̀ ̀  ̀  .  .  .   .̀  
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 Dng t (tp hp t) cho d i  tr li cu hi trong cc tnh 
       hung sau:  

̀, ̀, ̀, ̀, 

,̀ ̀, ̀,  ̀, 
 ̀,  ̀  

 1 .  `  ̀ ̀  ̀ ̀,     
           ̀?  

 2 .   ̀,   ̀ ̀ ` ̀ 
            ̀.   ̀  ̀?  
 3.  `     ̀  ̀  ̀ 
           ̀?  

 4.  `  ̀ ̀ ̀ ̀ 
    ̀ .   ̀ ̀ ̀?  

 5 .  ̀   ̀  ̀  ̀.  
           ̀  ̀  ̀  ̀.  ?̀  

 6 .  `   ̀ ̀  ̀ ̀ 
            ̀?  

  Hy c v ch  cch dng gii t " "  cch 3  trong nhng li 
       i thoi sau y:  

 1 .  -    ` `  ̀?  
    -     ̀.  ̀ ̀    
             ̀,   ̀ ̀. 

 2 .  -   ̀  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀?  
    -  ,  ̀.  ̀ ̀  `    ̀  
̀ ̀  .̀ 

 3.  -  ̀   ̀  ̀  ̀?  ~ 
 ̀ ̀ ̀. 

    -  ̀! ...   ` ̀ ̀,      
̀,    ̀ ̀. 
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 4.  -  ̀,  ̀,  `  ?  
    -   ,   `  ,  ̀  ̀  
̀. 

  in dng cn thit ca ng t ""̀` v "̀"  khng c  
       hoc c cc tin t khc nhau (-, -, -, -, -  )  vo  
       ch chm  hon tt li k sau y:  

  ̀   ̀ ̀ .  .  .    ̀. ~ 
̀  7  ̀ 30  ̀.  .  .  .   ̀  5  
̀,  `    ̀,  ̀ ̀  
̀ ̀,  ̀  ̀  ̀.  .  .  .   
̀ ̀  ̀  ̀.  . .  .  
̀.  ̀  .  .  .   .  ̀ 20  ̀  ̀ 
 ̀ .̀  .  .  .   ̀  .  .  .    .̀ 
`  . . .    ̀,   ̀  ̀ ̀,  
̀ ̀ .  .  .    ̀.   ̀ .  .  .    
̀  .  .  .   ̀.  ̀  .  .  .   ̀,   
̀,   ̀ ̀  ̀ .  ̀,  
  .  .  .  ̀ ̀.   ̀ .  .  .    ̀.  

  ̀.  
                  

~    

~ ̀ ̀.  ̀   ̀  ̀  
̀.  ̀ ̀:  
-  ,   ̀,  ̀ ̀?  
 ̀,   ̀ ̀   ̀ ̀. 
-  !     ̀!  ̀ !  
 ̀ ̀   ̀. ̀ 

̀ `   ̀ ̀,   ̀ ̀,    
̀  . ̀ ̀ ̀,  ̀ 
̀,  ̀  ̀ ̀  ̀. 
-  ~  ̀  ̀ ̀,    ?  

   ̀?   ̀ ̀,   ̀ .̀ 
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̀   ̀,   ,   ̀  
̀:   ̀  ̀ ̀  ̀ . 
̀  ̀ ̀ ̀,    ̀ 
̀ ̀.  ̀ `  .̀ 
- ̀  `  ̀  ̀,   ̀,  
-  ̀ ̀. 
̀ ` , ̀  ̀  
̀ . 
-  ̀ ,   ̀  ̀ ,  -  ̀ 
. 
̀ ̀ . 
̀  ` ̀, ̀ ̀  ̀
 ̀,   ̀ ̀ ̀.  
 ̀  ̀   `  
̀,   ̀ ̀ ̀ ,     
̀:  
-   ̀  ̀ -̀ ̀,   ̀ ̀,  
  ̀ ̀,   ̀. ,   ̀  ̀ 
 ̀,  `  ̀,    ̀ ̀  
̀  ̀.  ̀ ̀,    ̀. ̀ ,  
̀.  ̀,     ̀ .̀ 
 Tm trong nhng cu d i y ch sai vi ni dung ca bi c v 

        cha li cho ng.  

 1 .  ~ ̀ ̀.  
 2 .   ̀ ̀  ̀. 
 3 .  ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀,  ̀ 
            ̀ ̀  ̀. 
4.  ̀  ̀ ̀ ̀,    
          ̀ ̀ ̀. 
 5 .  ̀   ̀ ̀,  ̀ ̀ 
          ` ̀. 
 6 .  ,   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,  ` 
           ̀,    ̀ ̀  ̀  
          ̀.  
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 Hy truyn t li ton b li k ca ng i li xe:  

  ̀,    `   ̀ -̀ 

       ̀ .  .  .  

 ̀ `  ̀ ̀. 

 . c hiu,  ghi nh  ngha v cch dng nhng t  c in 
 nghing.   

    1 .  -  ̀ ̀ !̀  

    -  ,  ̀ ̀.  ̀ ̀  .̀ 

    -   -̀ ̀   ̀?  

    -  ` . ̀ ̀ ̀ ̀      

   ̀,    ̀ `  ̀  ̀. 

    2 .  -  ̀,     ̀ ̀ ̀?  

    -  . ̀  ̀ ̀ ̀   ̀  

        ̀. 

    -      ̀ ̀ ?̀  

    -  ̀   ̀. 

    3.  -  ̀,   ̀,  ` ̀ ̀     

   ̀. 

    -  `  ̀ ̀. 

    -   ̀ ̀  ̀  ̀ ̀   

   ,̀  ̀ ̀. 

    -  ̀ . 

    4.  -  ̀,  ` ,    ̀?  

 -  ̀  ̀,   ̀ ̀ ̀     

   ̀ ̀  ̀ ̀    

   ̀. 

 -  ̀ ̀ ̀?  

 -   ̀   ̀ ̀. 

 -  ,   ̀ ̀.  
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    5 .  -  ̀ ̀  ̀!  
    -   ̀   ̀?  
    -  ̀,   ̀  ̀ ̀    
        ̀ ̀  ̀ ̀  ̀.  

    .  in vo cc  trng dng chia cn thit ca ng t  hon  
           tt bng d i y.  

̀ (.) -  ̀ (.) 
 

Thi t ng lai 
 ̀ Thi qu kh 

 .  .  .  .  .   ̀ 
/` .  .  .  .  .  ` .  .  .  .  .  
 ̀  ̀ .  .  .  .  .  
 .  .  .  .  .  ` ̀ 
` .  .  .  .  .  

 

  ̀ ` ̀ ̀  ̀  
    ̀.  

1 .  ~  ̀     ̀. 
2 .    ̀ ̀ -̀ ̀  ̀.  
3. ~  ` ̀ ̀  ̀  `̀. 
4. ` ~ ̀  ̀,   ̀  ̀.  
5. ̀   ~  ̀ ̀   ̀  
   ̀ ̀. 

)  ` ̀ ̀  ̀ ̀  
    ̀, ̀ ̀, ̀  ̀ .̀  
) ` ~   ̀,  ̀  ̀.  
)  ` ~ ,  ̀ ̀  ̀   
    `̀. 
) ~  ̀  ̀  ̀.  
)    ̀ ~  ̀ ̀   ̀   
   ̀ ̀ ̀.  
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 ̀   ,̀   ̀  ̀    
     ̀ ̀ ̀.  
 

~ 

 .    

~  ̀     ̀ .̀ 
-  ̀,  -  ̀ ̀,  -   ̀ ̀ 
̀?    ̀ ̀ ̀ ̀- 
̀!  
-      `̀ ̀   ̀,  -  ̀  ~     
̀. 
 ` ̀ - ̀  ̀. ̀ 
̀ ̀  ̀ .̀ ~  ` ̀ 
̀  ̀  `̀ ,   ̀ ̀ ̀,  ̀ 
 ̀.          
 ̀ ̀  ̀  ̀:  
-   ?   ̀?   ̀?  
̀  ~  ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀. 
-  ,   !    ̀!  -  ̀ ̀,  -  
̀?    !̀   ̀     ` ̀,  
 ̀,   ̀ !  

  Sp xp li nhng  d i y theo trt t ph hp vi ni dung  
       ca vn bn v k li cu chuyn theo dn  .  

       1 .  ̀ ̀ 
2.  ̀  ̀ 
3.  ̀  ̀ 
4.   `   ̀
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~  20 
(~) 

 
 

~ ~ 
 

Trong cc bi 16,  17,  1 8,  19 cc em  bit thm nhng hnh ng 
li ni sau:  

     1 .  Ni i hi  ai iu g 
     2.  Ni ai hnh ng theo cch no 
     3 .  Ni ch ai,  ci g n u 
  4.  Ni khng c iu kin thc hin iu g  

Hy lm cc bi tp d i y v t nh gi kt qu hc tp ca 
mnh trong giai on va qua.  

 
1 .  ̀  ` ?̀ 
 ̀ `  ̀?  
 
-  ̀,   `̀  ̀!  
    ̀ ̀  ̀!  
 

 
  
 
 
 
 `̀ `̀ 
`̀, `̀ `̀ 
`̀ `̀ ̀. 
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2. ` ̀ 
 ̀  .̀ 
 
.    ̀,  
   ̀,  ̀?  
.   ` ̀? 
.  ̀   ?  
 
 
 
3 .  Chn ng t thch hp c dng cn thit in vo ch chm   

 hon thin cc i thoi cho d i.  

̀- ̀
̀-` 
̀- ̀

. -  ̀,      ̀  ̀ ̀  
  ̀ ̀!  
-  ,   .  .  .  .  .   ̀ . 

.  -  ̀,   `  ̀ ̀ ̀  
  ̀?  
-  . ~    .  .  .  .  .   .̀ ~  
  ̀,  ̀ `  ` ` . . .  .  

.  -   ̀ ̀ ̀?  
-  ,   ̀  ` ̀ ̀. ~ ̀,   .  .  .  .  .   
  ` .̀ 
- .̀ ̀  ̀!  
-   ̀!    ̀ ̀    ̀ .  .  .  .   .̀ 

.  -   ̀,  ̀!     `̀? 
- ̀ .  .  .  .  .   ̀ ̀. 

.  -  ̀,      ?  
-  `̀,    . ~ `̀ . . .  .  .  ` 
  .̀ 
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4. c hiu nhng cu ni sau,  dng hnh ng li ni  bi 19   
 a ra kt lun.  

. ̀ `̀ `̀  ̀  
   ̀,  `̀   `̀   `̀  `̀ 
   `̀  `̀. 

. ̀ `̀ `̀.  ̀ `̀  -̀  
   `̀,  `̀ `̀ . 

.  `̀ `̀ `̀  `̀ -`̀ 
   ,    `̀ `̀ `̀ . 

 Cc em s phi ni bng ting Nga th no trong tnh hung sau:  

Em v L-na gp nhau, cho hi.  L-na ni rng by gi em ni 
ting Nga tt hn nm ngoi nhiu.  

Em cm n v gii thch rng nm nay bn em c sch gio khoa 
mi,  thy gio mi v v vy cng hc ting theo kiu mi.  Thy gio 
lun i hi phi ni ting Nga nhiu trn lp.  

L-na li hi th cn  nh th sao,  cng ni ting Nga ch.  

Em tr li rng  nh em cng rt thch ni ting Nga nh ng 
khng ai bit c.  V vy chng c ai  m ni ting Nga.  

L-na hi thm v cuc sng, hc tp,  sc khe ca bn b v t 
 mun thm h.  

Em bo nu L-na mun em s ch bn y bng xe my ti ch 
h chi.  

L-na cm n v ni rng mi t Mt-xc-va sang hm qua,  
mang theo nhiu  l u nim v ha ngy mai s mang qu ti.  

~ ~  

  .  Cc em  bit cch dng gii t   cch 3  :  

1 .  Ni thi gian hnh ng th ng xuyn lp li.  

̀  ̀  ̀   ̀. 
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2.  Ni chuyn ngnh.  
 ̀ ̀ ̀   ̀ .̀ 

 ̀ ̀  ̀   ̀. 

3.  Ni ai hnh ng theo ci g.  
 ̀ ̀   ̀ (̀).  

  `̀   `̀ `̀. 

4.  Ni chuyn ng theo b mt s vt.  
 `̀ ̀   ̀ ̀. 

. Em c th thay th phn  c gch d i bng cch ni khc khng? 

1 . ̀ ̀   ̀ ̀ ̀  ̀. 

2.  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀. 

3.  `̀ `̀ `̀  ̀  ,    

̀ . 

4.   ̀ ̀  ̀,   ̀   

̀. 

5.   ̀ ̀  ̀ ̀ ,  ̀  

̀  ̀ ̀  . 

6.   ̀ ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ ` ̀. 

 Cc em  bit cch ni Ph nh hon ton v Ni ai khng c  
  iu kin lm g.  Chng ta hy cng tng kt v n luyn.  

.  1 .  Khi ni ph nh hon ton chng ta dng t ph nh 
     ̀ (,̀ ,̀    , .  .  .  )  +   .  .  .   .  

 ̀   `̀  ̀  ̀ ̀. 

 ̀ `   ̀  ̀ - .̀ 

̀      ̀ ̀. 

    2.  Khi ni Ai khng c iu kin lm g chng ta dng t ph nh 
̀ (̀, ̀,  ̀  , .  .  .)  +   ̀ +  ̀.  

 `̀  `̀ `̀ `̀  ̀.   

`̀ ̀ ̀    `̀ ̀. 

 `̀ ̀  ̀   `̀.  
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. Dng t ph nh c dng thch hp in vo ch chm  hon  
 thin nhng cu ni sau:  

1 .   `̀ `̀ `̀   `̀ `̀.  
.  .  .  .  .  `̀. 
2. `̀  `̀ `̀    `̀  
`̀,   `̀   .  .  .  .  .  `̀   
`̀  ̀. 
3.   ̀  ̀ ̀  ,̀       
 ̀ .  .  .  .  .  .  ̀. 
4.  `  ̀  ̀    ̀ ̀,   
̀ ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀. 
5.  ̀ ̀ `̀,  `̀ `̀ `̀ , `̀  
̀ ̀  ̀  ̀ .  .  .  .  .  

 .  Em  bit trong ting Nga nhng ng t  c kt thc bng 
     - (`̀), - (`̀) .  .  .  khi  
    chia c nhiu im ging nhau.  Tm  ng t c dng t ng t  
    m em  bit xem  ai nh  c nhiu hn.  
     -    -  
      .  .  .         .  .  .  

    .  Chn ng t thch hp cho d i,  bin i sang dng cn thit  
         in vo ch chm.  
̀, ̀, ̀, 
̀, ̀, ̀, 
̀, ̀.  

1 . -  `̀, ̀  ̀ ̀!  ̀  .  .  .  
       ̀ ̀?  
 -  ̀  ̀ ̀. `  ̀   
   ̀ .  .  .  .  .   .  

2.  -     ̀  ̀ .  .  .  .  .  ̀  
     ̀.  
 -   ̀ ̀  ̀ ̀?  
 -  ̀ ̀  ̀,  ̀ .  .  .  .  .  
     ̀. ̀  ̀ ̀ ̀. 
 -    ̀ ̀  .  .  .  .  .   .    ̀. 
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3. -  ̀,    ̀?     ̀ .  .  .  .  .  .  ?   
 -  ̀.  ̀,    ̀. 
 -   .  .  .  .  .  ` ̀  ̀ ̀ ̀.  
    ̀ ,   ̀ ̀. 
 -  ̀. 

4.  -  ,  ̀   ̀  ̀ ̀  
   ̀?   
 -   ̀ ̀ .  .  .  .  .    .  .  .  .  .    .  

~ ~ 

 ̀ ̀. 

~ ̀ ,̀   ̀    ` ̀  
̀  ̀  ̀.   ̀ ̀   ̀  
̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀,  
̀. ̀   ̀ ̀ ̀,  ̀ 
̀,  ̀ ̀ .̀ ̀ ̀ ̀  ̀
 ̀,   ̀ ̀. 
  ̀  ̀ ̀.    ̀  ̀ 
,̀  ̀ ̀ ̀ .̀   ̀ ` 
̀  ?  
̀,   ̀    ̀,      
.  ̀,   ̀ ̀:   ?  
-  ~ , . ̀ !  -  ̀ . 
( ̀ ̀,     ̀ ̀ ̀ 
̀   ̀ ̀ -̀.)  
-   ?  -  ̀ ̀ ̀. 
-  ~ . ̀ !  
-   ?  
`̀  `̀ `̀,  `̀,    
`̀  `̀ " ?",   `̀  `̀ 
`̀: "~ . `̀ !". 

    `̀, `̀ `̀ `̀? `̀? 
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   `̀ "`̀  `̀ `̀"? 
   `̀ -`̀? 

 

̀ I.  ̀ ̀ ̀  ̀ " " .  

1 .  ̀ ̀ .  .  .  .  .  ,  ̀   ̀ ̀ ,̀   
 ̀  ̀  ̀. 
.  ̀    .  ̀ 
.  ̀     .  ̀ 

2.   ̀ ̀  ̀ ̀ .  .  .  .  .   ̀ 
̀  ̀ ̀  ̀  .̀ 
.  ̀    .  ̀ 
.  ̀    .  ̀ 

3. ̀ ̀,    ̀  ̀ ̀ 
̀ .  .  .  .  .     ̀ ̀,      
̀. 
.  ̀  .  ̀ 
.  ̀  .  ̀ 

`̀,   `̀ 
`̀, `̀   
`̀ `̀  
`̀ `̀ ?!  
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4. ~ ̀ ̀ ̀,     ̀ ` 
. . . .  .  ̀.  
.  ̀      .  ̀ 
.  ̀   .  ̀ 

5.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀     
̀  ̀ ̀,  ̀,     
̀. ̀ ̀,  .  .  .  .  .   .  
.  ̀       .  -̀ 
.  -̀   .  -̀  

6.   ̀ ̀ .  .  .  .  .   ̀  ̀  ̀ -   
̀ ̀  ̀  ̀. 
.  -̀  .  ̀ 
.  -̀   .  -̀ 

7.  ̀  ̀  ,   ̀.   .  .  .  .  .  ,   ̀  
̀ -̀. 
.  ̀ ̀ .  -̀ 
.  -̀    .  -̀ 

8.  ̀,  ̀ ̀ ̀,   ̀ ` 
  . .  .  .  .   ̀ `  ̀ `  ̀. 
.  ̀     .  ̀ 
.       .  ̀ 

9.  ~ ̀ ̀ . ̀  ̀ ̀  
̀,  `  . . .  .  .     ̀  ̀ ̀. 
.       .  ̀ 
.       .  ̀ 

10.  ̀ -  ̀ ̀  ̀  ̀  
    ̀.  ̀ ̀  ̀  
    ` ̀ .  .  .  .  .  ,̀  `  ̀. 
.  ̀    .  ̀ 
.  ̀    .  ̀ 

11 .   .  .  .  .  .     ̀ ̀,    ̀. 
.  ̀    .   
.  ̀    .   
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12.  ̀  `̀ `̀  ̀.  .  .  .  .  .   ̀. 
.  ̀      .   ̀   
.  ̀     .  ̀ 

13. ̀,   ̀ "̀ "   .  .  .  .  .  ̀  
   ̀ ̀ . 
.  ̀     .    
.  ̀      .  ̀ 

14.   ̀ ̀ .  .  .  .  .   `  ̀ .̀  ̀   
  ̀ ̀. 
.  `     . ̀ 
.   ̀      .  ̀ 

15.    ̀ ̀  ̀ ,   ̀   
    ̀ .  .  .  .  .  ̀. 
.          .   ̀   
.  `           .  ̀ 

1          
2         
3         
4         
5         
6         
7          
8         
9         
10         
11          
12         
13         
14         
15         

̀ II.  

.  ̀ ̀ ̀  ̀  " " .  
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~ ~ 

̀ [16]  .  .  .  .  .   ̀  ̀ ̀.   
̀ ̀ ` [17]  .  .  .  .  .  ̀,  [18]  .  .  .  .  .  
̀  ̀ .̀  ̀ ̀ 
̀ [19]  .  .  .  .  .  ̀  ̀  ` ̀. 
 ̀,   [20]  .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀ 
̀  ̀,   ,̀  ̀ ̀  ̀ 
̀  ̀ ̀  . 
̀ ̀,    ̀ ,  [21 ].  .  .  .  .  ̀ 
` . 
[22]  .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀ ̀   .̀ 
 ̀ ,̀   ` ,̀   ` ̀. 
̀ ̀,   ̀  ̀ ` 
̀.  ̀ ` ̀. [23]  .  .  .  .  .  ̀  
̀  ̀,   ,̀  ̀ ̀,   [24]  .  .  .  .  .  
̀ ̀ ̀. ̀  [25]  .  .  .  .  .   ̀.  
[16]   .       .       .        .   
[17]   .      .        .        .    
[18]   .   ̀   .  ̀    .      .    
[19]   .      .         .      .    
[20]   .       .       .      .    
[21 ]   .  ̀   .  ̀    .      .    
[22]   .  ̀   .       .      .    
[23]   .      .      .      .    
[24]   .      .       .   ̀   .  `  
[25]  .   ̀   .  `   . ̀  .  -̀ 
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
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. ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ " " .  

26.  ̀ ,̀  ̀ ̀ .  .  .  .  .  
.  ̀ ̀  ̀ ̀  . 
.  ̀  ̀,   `  ̀  
̀. 
.  ̀  ""   "".  

27 .  ̀ ̀ .  .  .  .  .  
.   ̀ .̀ 
.  ̀ ̀ .̀ 
 .  ̀ ̀ .̀ 

28.   ̀ ̀ ̀   ,̀   ̀  
  ` . . . .  .  
.   ,   ̀. 
.  ̀. 
.  ̀.  

29.   ̀ ̀ .  .  .  .  .  
.  ̀ ̀. 
.  ̀ ̀. 
.  ̀ ̀. 

30.   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  
  ̀  ,  `  . .  .  .  .  
.   ,   ̀ ̀ ̀. 
.   ,   ̀  ̀. 
.   ̀,   ̀ ̀ ̀,  ̀  
̀ ̀. ̀  ̀. 

 
26         
27         
28         
29         
30         
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~   

 
 

~  ~ ~ 
 

Truyn t li  cu hi  ca ng i  khc 
 

 
 

~.    ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀  
         ̀.  
̀.      ̀?  
~.     ̀,       
           ̀  ̀.   ̀  
         ̀.   
̀.     ̀  ̀,   ̀   
         .̀ 
  
̀.  ,    ̀   ̀
          ̀?  
.   ̀,  ̀    
          ̀    ̀ 
          ̀.  
̀.    ?  
.    ̀,     ̀
             ̀ ̀ 
          .   ̀ ̀?  
            

 ̀. 
 
    1 .  -  ,    ̀ ̀ ̀?  

       -   ̀,  ̀   ̀ ̀. 
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    2 .  -    ̀ ̀?  

       -   ̀ ̀,     ̀  ̀ ̀. 
 
    3 .  -  ̀,   ̀ ̀?  

       -   ̀,  ̀   ̀ ̀. 
 
    4.  -    ̀ ̀ ̀ ?̀  

       -   ̀ ̀,    ̀   ̀ ̀. 
  
    5 .  -  ̀,   ̀  ̀?  

       -   ̀ ,  ̀  ̀ ̀ . 
    
    6 .  -    ̀ ` ~? 

       -  ` ̀,  ̀   ̀ ̀. 
 

 
 

          
          
 
 
        ̀ ̀,  

   ̀  ̀.  

 ̀   ̀ ̀  .  

 ̀   ̀ .  

 ̀  ̀ ̀  

̀.  

 
 
 

 

 .  

` ̀ ̀.  

 `  ̀.  

.  .  .  .  .  .  .  
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 Truyn t li cu hi ca hai bn d i y:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     .  ̀ ̀,  
         1 .   .  .  .  .  .  
         2 .   .  .  .  .  .  
         3 .   .  .  .  .  .  

     .  ̀ ̀,  
         1 .   .  .  .  .  .  
         2 .   .  .  .  .  .  
         3 .   .  .  .  .  .  

1 . - ~,  ̀ 
     ̀ ? 
   -  ,  ̀. 
2.  -  ̀,   ̀ ̀ 
       ̀?  
   -  ,  ̀.  
3. -      `   
     ̀?  
   -   ̀o.  

1 . -  ̀,    ̀ 
     ̀?  
   -  ,   ̀. 
2 .  -  ̀,   ̀ 
     ` ̀ ̀?  
   -   `̀ .̀  
3. -  ̀,     ̀ 
      ̀?  
   -  ,  . 
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 c v truyn t li nhng li ni trc tip trong on vn d i   
      y:  

     1 .  ~ ̀ ̀:  "   ̀  ̀?".  
        ̀ ̀:  " `   ̀".  
        ~ ̀ :̀  "`  ` ?".  
         ̀:  "  ̀   ̀,  `    
        ̀".   
        ̀  ̀ ~: "̀  ̀?".  
        ~ ̀:  ",   ̀".     

     2 .  ̀ ̀ ̀   .̀  ̀ 
        ̀:  "  ` ̀?".  
         ̀:  "  ̀ ̀ "̀.   
         ̀:  "̀ ̀ `  ?̀".  
         ̀:  "  ̀".   
         ̀:  " ̀ ̀?".  
         ̀:  " ̀ ̀". 

  . c hiu v ghi nh cc cch ni  c in nghing.  

     1 .  -  ̀,   ̀ ̀,   ̀ 
          ̀?  

        -  ~ ̀. ~ ̀   ̀.  
          ̀ ̀,    ̀ ̀.  

        -  ̀!   ̀   ̀ ̀.       

     2 .  -  ̀,   ̀,    ̀  ̀ ̀.  
          ̀,  ̀ ̀.    
          ̀ ̀  . 

        -   ̀ ̀  ̀  .̀  ̀ 
          ,̀  ̀,    ̀ ` ̀ 
          ̀ ̀ ̀  ?  

        -   ̀  . 
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     3 .  -  ̀ ̀,  ̀ ̀,  ̀!  

        -    ̀  ̀?  

        -  . ̀ ̀ ̀  ̀.   
          ̀  ̀. 

        -  ̀. ̀ ̀ ̀!    
          ̀.  

     4.  -  ̀,    ̀  ̀  ?  

        -  ,    ̀ ̀ ̀ ̀  .  

        -  ,̀  ` ̀. 

        -     ̀?  

     .  S dng cc cch hi khc nhau  truyn t li ni dung 
             nhng cu ni sau.  

     1 .   ̀  ̀ `  ̀ 

        ̀   ̀ ̀. 

     2 .    ̀,  ̀ -̀ ` ̀,  
         ̀ ̀ ̀:   ̀ ̀  ̀?  

     3 .  ̀ ` ̀,   ̀    ̀   

        ̀  ̀ ̀. 

     4.    ̀ ̀ ̀ ̀  ̀     ̀

        ̀  ̀.  

     5 .   ̀ -  ̀,  ,  ` ` 

        ̀,  `  ̀ ̀,   
        ̀:  ̀ ̀  ̀?  ` 
        ̀ .      

~  ~ 

 Truyn t li ni dung phn  c gch d i trong cc cu ni sau  
      bng cch ni khc.      
     
    1 .   ̀  ̀,  ̀  . 



 210

    2 .    ̀  ̀ ̀ ̀,  
       ̀,  ̀. 

    3 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,    ̀ 
       ̀  ̀ ̀. 

    4.   ̀ ̀  ̀,   ̀ ̀ ̀ 
       . 

    5 .  ̀ ̀  ̀  ̀  
       ̀ ̀.  

 . Da vo t cng gc on ngha ca t mi trong cc i thoi 
           d i y:  

     1 .  -  ̀  ̀ ` ̀? 
        -  ̀,   ̀ ̀ ̀,    ̀.   ̀
           ̀  ̀ . ̀,   ̀ ` ` 
          ̀.  

     2 .  -  ̀,   ̀,   ̀ ,̀  ̀ 
             ̀?  
        -    !  ~ "̀ "̀.     

     .  in dng cn thit ca cc t "̀ -  ̀,  
         ̀ -  ̀"  vo ch chm  hon tt cc cu 
            ni sau:  

     1 .  ̀ ̀  ̀,   ̀    
        ̀.  ̀ ̀ .  .  .  .  .  .  

     2 .   ̀ ̀ .  ̀ ` . . . .  .  .  ,  
        ̀ ̀ .̀ 

     3 .   ̀ ̀ .  .  .  .  .  .  ̀ ̀ 
        ̀ ̀  . 

     4.    ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀ 
        ̀ ̀ .  .  .  .  .  .  .  ̀.         
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 A. c v ch  n cc  ngha khc nhau ca ng t "̀".  

      1 .  ̀ (.)  -  ̀ (.)   ?  

      -  ̀,    ̀ ̀?  

      -     ̀ ,̀  ̀   ̀ .̀ 

      -     ̀  ̀.   ̀  ̀ ̀  

        ̀. 

    2 .  ̀ (.)  -  ̀ (.)   ̀  ̀?  

      - ̀,  ̀,   ` ̀     

         ̀.  

      -   ̀  ̀  ̀  ` ̀. 

           ̀ ̀.  

.  Chn ng t thch hp cho d i bin i sang dng cn thit 
      in vo ch chm trong cc cu ni sau:  

                        ̀ -  ̀ -  ̀ 

    1 .  -  ̀,     ̀ ̀ ̀? 

       -   ̀  ̀  ̀  .  .  .  .  .  .  ̀ .̀ 

         ` ̀ ̀,   ̀  .  .  .  .  .  .  . 

    2 .  -  ,  ̀   ̀?  

       -  ̀,  ̀. ̀,    ̀   

         ̀  ̀.  ̀  ̀  

         ̀ .  .  .  .  .  .   ̀ ̀.   .  .  .  .  .  .  .̀ 

  Dng cch ni khc  truyn t li ni dung phn  c gch 
       d i trong cc i thoi sau:  

    1 .  -  ̀,    ` ̀  ̀.  

           ̀ ̀?  

       -   ̀ ̀.  
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    2 .  -  ̀,  `  ̀ ?  
       -   ̀ ~ ̀.   ̀ 
         ̀. 

    3 .  -  ̀,   ̀.    ̀. 
       -   ̀ ̀  ̀ ̀  ̀. 

 ̀.  
 

 

~ ~ .. ~  
 
    ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  
̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀  
 ̀,   ̀ :̀   

     ̀  .̀  ̀  ̀,  ̀ 
 . `  ` ̀. ` 
̀ ̀ ̀,  ̀. ` ̀ 
̀ ̀  ̀ ` ̀. ̀ ` ` 
̀ ̀ . 

      ̀  ̀ ̀ ̀,  
̀,  ̀. ̀ ̀   
̀ ̀,   ̀ ̀   
̀ ̀. 

     ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  
̀   ̀ ̀  ̀ ̀ 
̀. ` ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ 
. ~ ̀ ̀,   ̀ ̀ `  ̀,  
̀,    ̀ ̀. ~ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀. 

     ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. ̀ ̀  
 ̀ ̀ ̀. ̀  ̀  ̀ 
 ̀ ̀.     
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     ̀  ̀,   ̀ ̀ ̀ 
. ̀ ̀ ̀  ̀  ̀ ̀,  ̀ 
 ̀,  ̀,     ̀ ̀.  
` ̀ ̀ ,  ̀ ̀ ̀ ,  ,  
̀ ̀  ̀ ̀  ̀ ̀. ̀ 
̀,   ̀,  ̀ ̀ ̀,   ̀ 
 ̀   ̀. ̀  ̀  
̀ ̀. 
     ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,    ̀ 
̀  ̀ ̀.  ̀ ` ̀ ` 
̀ ,  ̀,  ̀. 

 ` ̀ ̀  ̀ " " .  

    1 .  .. ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.    

    2 .  .. ̀ ̀  -̀.    

    3 .  ~ ̀ ̀  ̀ ̀ 
       .̀    

    4.   ` .. ̀ ̀ ̀,  
       ̀  ̀.    

    5 .  .. ̀  ` ̀   ̀  ̀ 
       ̀ ̀ ̀.   

    6 .  ~ ̀ ̀ ̀.    

    7 .  .. ̀ ̀ ̀ ̀.   

    8 .  .. ̀ ̀  ̀ ̀.    

 Tm trong bi nhng cu khng nh cc :  

    1 .  ` ̀ .. ̀ ` ̀ ̀ 
       . 
    2 .   ` .. ̀ ̀ 
       ̀,  ̀,  ̀. 
    3 .  .. ̀  `  ̀ ̀ ̀ ̀. 
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 `  ̀ ̀. 
 ̀ ̀ ̀ ̀  
     -̀. 

    1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
 `   ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    2 .  ~ ̀   ̀ ̀ ̀.  
 -  .  .  .  .  .   .  

    3.   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 
  ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    4.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ .̀  
 -  .  .  .  .  .   .  

 Thay th phn  c gch d i bng t (tp hp t) i ngha.  

    1 .   ̀  ̀ ̀ ̀  ̀  . 
    2 .  ` ̀   ̀ . 
    3.  ̀ ̀  ̀ ̀. 
    4.   ̀ ̀ ̀ ̀. 
    5 .   ̀  ̀ ̀ 
 ̀. 

 . ̀. 

        ̀  ̀ ""  ̀ ,̀  
̀ ̀  ` ̀ ̀ 
̀ ̀.  

   ̀  ̀  `   ̀ 
̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ ,̀  ̀ 
̀,     ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀  ̀
  ̀ ̀  ` ̀  ̀. 
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̀ ̀  ,   ̀ ̀ ̀,   
̀  ̀ ̀,  ̀ 
̀ ̀ -̀ ̀  ̀  ̀. 

 ~ ,   ̀ ,̀    ̀,  ̀ 
 ̀,  ̀  ̀ ̀ ̀ 
̀.  ̀ -  ̀,  ̀ ̀,   
̀  ̀ ̀ . ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀ `   
̀. 

    .  ̀.  

    1 .     ̀ ̀ ̀   
 ̀?  
    2 .   ̀  ̀  ̀ ̀?  
    3 .  ̀ ̀,   ̀ ̀ 
       ̀ ` ̀?  
    4.  ` ̀ ̀ ̀ `      
 ̀ ̀?  
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~  22 
 

 
~  ~ ~ 

 
  

~.    ̀,   ̀  
̀ ?  
̀.  ,̀  ~,  ` 
 ̀ ̀.  
 ̀ ̀ ` 
 ̀.  

 

 

̀.  ̀,   ̀,  
̀  ̀. 
̀ ̀!  
̀.    ̀ ̀.   
              ̀ ,     
              ̀ ̀ ̀ .̀  

 

 

̀.   ̀,   ̀ ̀
̀ ̀     
 ?  
̀.   ̀ ̀ ̀?
̀.  ̀ 500. 
̀.  ̀ 500?!  ̀,   
̀. 

 

 ̀. 

       1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀   ̀ `̀? 
   -  . ̀ ̀!  
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   -     ̀ ̀ ̀?  
   -  ̀,  ̀.     ̀ ̀.   

2 .  -   ̀  ̀?  

   -  .   ̀ ̀  ̀.  

   -   ?̀  

   -   ̀     ̀ ̀  

     ̀.    

3 .  -  ̀ ̀  ̀   è!  

   -    ̀ ̀  ̀  .  ̀ 

     ̀. 

4.  -  ̀,   ̀!    ̀  

     ̀  `̀ . 
   -  ̀ . 

5.  -    ̀,   ̀    ̀   

      ̀ ̀?  

          -  `   `  ̀ ̀.   

  ̀ (.) - ̀ (.) 

       ̀   

    ̀
()  ̀/̀ 
()  ̀ /̀  

 ̀ ?  

      
 
 ̀  ̀ ̀   `̀.  
̀ ̀ ̀  `̀ `̀. 
 `̀ `̀  ̀   .  

  Dng hnh ng li ni va hc  i thoi theo cc tnh hung sau:  

1 .  ̀  ̀ ̀ ̀   ̀   

   ̀ ̀.   ̀  ,  `  

      ̀ ̀ ̀ ̀. 
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2.   ̀   ̀ `̀   
   `̀.  ̀ ̀,        
   `̀ `̀. ` ̀,       
   ̀,  ̀,    ̀. 

3.   ̀  ̀ ̀ `̀   
   ̀ ̀  ̀. ` ̀  
   ̀  ̀ 30.   ̀  ̀,   
    ̀     ̀  ̀. 

4.  ̀ ̀  ̀  ̀ `  
    ̀. ~    `̀.   
   ̀ ̀ ̀,  `    ̀  
   . 

 

 Da vo cu hi gi   i thoi theo tranh.  
 
  `  ̀ () ̀?  
    ̀  ̀ () ̀?  
   ` () ̀?  

 
 
 
 
 
 
 
 

  c, ch  n  ngha v cch dng nhng t  c in nghing.  

1 . -  ̀,  ,̀  ̀ ̀. ~ ̀  
     ̀. ̀,   ̀ ̀ ̀?        
   -   ̀  ̀?   ` ̀ ̀  
     ̀?   
          -  ̀,   ̀.  
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2. -  ̀,    ̀ ̀ ̀ ̀  

     ̀  -̀.  ̀ 

     ̀ ̀   ̀ ̀ ̀?  

   -   !  ̀  ̀,     ` -  `  

     ̀    ̀. 

       3 .  -  ̀  ̀,  ̀ ̀ ̀,   

            ̀  ̀ "̀  ̀". 

   -    ,  ̀ ̀ ̀ ̀ ?  
   -  ̀,  ̀ ̀,  ̀ ̀ 

      ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  

4. -  ̀,   ̀,  -̀,   ̀ ̀,   

      ̀,  ` ̀ `  ?̀  
   -  ̀?   ̀ ` ̀ ,   

     ̀ `  ̀. 
   -    ,   ̀ ̀ 

     ̀  ̀.  

5. -  ̀ ̀ ̀ ̀  

     ̀.   ̀,   ̀  ̀  ̀  

     ̀  ̀ ̀? 

   -  ̀,  - ̀  ̀    ̀.  

       ̀ ̀ ̀.  

6. -  ̀,    ̀. 

   -   .̀  ̀ ̀  ̀   
     ̀  ̀ ̀. 

   -  ,  ,  ̀ ̀.   ` ̀   

     ̀   -   ̀ ̀ !̀  

7. -  ̀,  ` ̀ ̀  ̀ ̀ . 

   -  ,̀  ̀  ̀?  

   -    ̀ ̀ ̀  ̀. 

   -  ̀ - ̀ ̀    

     ̀. ̀?  

    -  ̀. 
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~  ~ 

A.  c hiu,  ch  cch dng ca ng t  "̀ -  ̀" .  

 1 . -  ̀,    ̀ ̀.  ̀  

     ̀ ̀.  ̀    ?  

   -  ,     .̀  

2 .  -   ̀    ̀?  

   -  .  

   -    ?  

   -  ̀ ̀.   ̀ ̀    ̀,   

     `  `̀ 10 ̀  ̀.  

3. -  ̀,  `   ̀ ̀!  

   -  ,̀   ,̀  ̀  ̀ .  

4.  -  ̀,    `̀  `̀ `̀.  

   -   `̀? 

   - ̀,  `̀ `̀ `̀, `̀  
     ̀.    

5 .  -  `̀ ̀  ̀ ̀?  

   -  .  ̀ ̀!    ̀   .     

   .   Hy in vo  trng dng chia thch hp ca ng t.  

   ̀ (.)         ̀ (.)   

     

   

  /  `̀   

   

   

`̀   
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 Da vo nhng t  bit  on ngha t mi  c in nghing.         

1 . -  ̀,  ̀,  ̀ ̀. 
   -   ,  ̀,    ̀ ` ` .̀ 
   -  `̀?!    ̀?  
   -   .̀ 

2.  -  ̀,    `  ̀    ̀?  
          -   ̀      ̀  ̀ .̀ 

 3.  -   ̀ ̀  `̀? 
     -  . ~ `̀.  
    -   ̀!  
    -  ,    `̀ `̀  ̀  
     ̀.  

 4.  -     ̀?  
   -  ,  .  ?  
   -  ̀,   ̀  ̀ .      
     ̀?  
   -  .    ̀,    ̀  ̀       
      ̀ `̀ ̀ ̀ .  

7  Truyn t ni dung cc cu ni sau bng cch thay th phn  c  
       gch d i.  

1 . ̀  ̀  ̀ `̀ ̀   
   ̀. 
2.  ̀ ̀  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀  
   ̀ .̀   

3.  `  ̀.   ̀ .  
4. ̀  ̀ ̀ ̀  
    ̀. 
5.  ̀ ̀ ̀  ̀.   
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 ̀.  
 

      
~ ~ 

̀ ̀  ̀ ̀    

̀. ` ̀   ̀  ̀.  ̀ ̀ 
̀ ̀ ,   ̀  ̀. ̀  ̀  
̀,  ̀ ̀  `   ̀ ̀,   ̀. 
 ̀ ̀,  ̀ ̀,  ̀ . 

 ̀ ̀ ` ̀ ̀,    ̀
̀ ̀. ̀   ̀ ̀ -  ̀ ,̀   
` ̀ ̀  ̀ ̀ ̀. ̀ 
̀ ̀ ̀  . ̀  ̀  ̀ 
̀ ̀  ̀. 

̀  ̀ ̀,   ̀ ̀ ̀ 
 ̀,   ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀ ̀. 
̀ ̀  ̀  ̀.  ̀ ̀ 
̀ ̀  ̀  ̀ ̀. 

̀ ̀ ̀   ,̀  
  ̀  ̀ ̀,    ̀ 
̀    ,   ̀ ̀   
̀ ̀,  ̀  ̀.   

̀ `̀ `̀.    ̀ 
̀   ̀ .  ̀  ̀ ,  
 ̀ ̀. ̀  ̀. ̀ ̀ 
̀  ̀,     ̀ ̀ .   
` ̀  ̀.  `  ̀ ̀.  ̀ 
̀ ̀. ` ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ 
̀  ̀ :   

-   ?  ̀? 
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̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀ 
̀ ̀ ̀ . ̀   ̀ ̀ 
̀  ̀ ̀ ̀  ̀. ̀ 
̀ ̀  ̀,   ̀ ̀  ̀  
`  ̀  .̀  ̀ ,   ̀  
̀  ̀. ` ̀ ̀.  ̀ 
  ̀ .̀  

 ` ̀ ̀  ̀""   

1 .   ̀ ̀ ?   

        .    ̀  ̀.    

        .   ̀ ̀   ̀   

        .   ̀ ̀   ̀.    

2 .   ̀  ̀ ̀?    

        .   ̀.  

        .   ̀.  

        .   ̀.  

3.  ̀  ̀ ̀ ,   ̀  ̀   

   ̀?  

 

        .  ` ̀ ̀ .  

        .  ` ̀  .  

        .   ̀ ̀ ̀ .  

4.  ̀  ̀ ̀ ,   ̀  ̀   

   ̀?  

 

        .  ` ̀ 15 .  

        .  ` ̀ 16 .  

        .   ̀ ̀ 14 .    

5 .   ` ̀   ̀ ̀ ?   

        .  `   ̀ ̀.   

        .  `   ̀ .   

        .  `   ̀   ̀.  
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6.  ̀ ̀ ̀ ̀?   
        .  `   ̀ ̀  `̀.   

        .  `   ̀ ̀  ̀,   ̀  
            ̀ ̀.     

 

        .  `     ̀ ̀   
           `̀,  ̀  ̀ ̀. 

 
 

 ̀  ̀. 

 1 .  ` ̀ ̀    ̀?  
 2 .    ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
   ̀?  
 3.    ̀  ̀  ̀? 
4.  ̀  ̀ ̀ ̀?  
5.  ̀ ̀,  ̀  ̀ ̀?  

 A. c v ch  n cch dng nhng t  c in nghing.    

     1 .  -  ̀,    ̀  ̀  ̀.  
   ̀ ,  ̀ ̀ ̀   
   ̀?  

        -  .̀ ~ ̀ ̀  ̀.  ? 

        -   ̀  ̀,   ̀    
          `  ̀.  

     2 .  -   ̀ ̀,   ̀ ` `   
           ̀ .̀ 

  -  ,  ̀  ̀ ̀,     ̀ 
           ̀  ̀ ̀ ̀:   
           ̀,  ̀ ̀,  ̀  
           ̀ ̀.  

     3 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀  
          ̀ ̀?  
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  -     ̀!   ̀ ` `  ̀,   
            ` ̀  `̀ . 
  -  ,  ` ` ̀  ̀ ̀  
           ̀  ̀ ̀.  

     4   -  ̀,  ,̀  `  ̀?  
  -   ̀ ̀. ` ̀ ̀ 
           ̀,    ̀  ̀   
    . 
  -    ̀  ̀ ̀.  ̀
           ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀  
           ̀  ̀. 
  -    ` ̀    ̀,  
           ̀ ̀  ̀ ̀   
           ̀   ̀. 

    .   ̀ ̀ .̀  

 ̀ 
(.) 

̀ 
(.) 

 ̀ .  .  .  .  .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
/ ` . . . .  .  .  .  .  .  .  
 .  .  .  .  .  ̀ 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 ̀ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

     

 . ̀.  

~  ~ ~ 

  ̀  ̀ ̀ ̀,   ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀ ̀  
̀ ̀,   ̀ ̀ `  ̀ 
  ̀   ̀. 
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̀,    ̀ ̀ `̀   ̀ 
̀  ̀ ̀ ̀.  

1 .  ̀ ̀ ̀  

" `   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
8.30   2  ̀  -  ̀  ̀. ̀ ̀   
̀  ̀- .̀  ̀ ̀  4.30  -  
5  ̀.   ̀,   ̀  9  -10  ̀ ̀ ̀ 
̀.  ̀ ̀ ̀  ̀. ̀  
̀ `  ̀ ̀  ̀   ̀ ̀ 
̀ ̀.   ̀ ̀  ̀  
̀,  ̀   ̀,  ̀ ̀."  

2.  ̀  

" ̀,  ̀ ̀- ̀,   
̀,   ` ̀ ̀.   ̀ 
̀ ̀,  ̀  ̀    
̀.  ̀    ̀ ̀  
̀ ̀!"  

  .  ̀.  

    1 .   ̀ ̀  ̀ ̀  ̀  

        ̀ ?  

    2 .     ̀,  ̀  ̀ `   
        ̀  ̀?  

    3 .   ̀ ,   ` ̀ ̀ 
        ̀  ̀ ̀?      

   e ̀ ̀ ̀  ̀ ̀.  

   ̀ ̀ ̀  ̀:  " ̀ 
    ̀".  
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~  23  
 
 
~  ~ ~ 

 

Ni nhn mnh  
 
̀.    ,   ̀,     
             ̀ `   
             ` ̀. 
.  ,     ̀     
            ̀,   ̀     
            ̀.  ̀  
            ̀  ̀ ̀.   

 

 
̀.  ~, ̀,    `  
         ̀ ̀.  
~.   ̀   ̀?  
̀.  ̀  `  ̀ 
        ̀ ̀      
        ̀. 

 
  ̀.   ̀,   ̀ ̀  ̀ ̀?  
  ̀.     ̀ ̀. 
  ̀.    ̀ `  ̀ ̀. 
  ̀.    ̀,     `    ̀. 
 

 

 

  ̀    

  `    

  `    

  `    

    ̀ (,  .  .  . )  
    ̀     (̀,  .  .  . )  
    ̀  (̀,  .  .  . )   
    ̀   (,̀  .  .  . )   

 
       `     ̀ ̀.  
             ̀     ̀.  
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 ̀. 

    1 .  -  ̀,     ̀,   ̀ ̀  
         ̀ ̀?  
       -   ̀,    ̀.   ̀,    ̀  
           ̀ ̀  ̀    ̀  .̀ 
    2 .  -  ,   ̀,   ̀ ̀   ̀ ̀.   
       -  ~,  ̀   ̀ ̀ `   
          .̀    ̀,    ̀ ̀. 
    3.  -  ̀,    ̀?  
       -  ̀ " ̀  ". 
       -  ̀  ̀  ̀ `     ̀?  
    4.  -  ̀,    ̀  ̀?  
       -   ̀ ̀. 
       -  `  ̀   ̀ ̀    
          ̀?  
       -  ̀,    ̀ ̀ ̀,    `   .   
    5 .  -  ̀,   ̀ ̀ -̀ ̀   
         ̀?  
       -   ` ̀ `     ` ̀   
            ̀.        

  Dng hnh ng li ni va hc  hon thin cc on i thoi   
       d i y.  Bng tra cu s gip em.  

s t  ~, ~, ,~ ~  CC CCH  
 

s t s nhiu  

Ging c Ging trung Ging ci C 3  ging 

Cch 1  ̀  ̀ ` ` 
Cch 2   ̀ ̀ ̀ 
Cch 3  ` ̀ ̀ 
Cch 4   ̀ /  ̀ ̀ `  ` / ̀ 
Cch 5  ̀ ̀ ̀ 
Cch 6 ()  ̀ ()  ̀ ()  ̀ 
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     1 .  -  ̀,   ̀,  ̀ ̀ .  .  .  
        -  ,    ̀ ̀  .  .  .  .  .   
          ̀. 
     2 .  -  ~,   ̀  ̀?  
        -   ` ̀  .  .  .  .  .   ̀,  ̀  
          ̀ .  
     3 .  -  ̀,    ̀ ̀  ̀  .  .  .  .  .   
        -  ,     ̀ ̀. 
     4.  -  ̀,  `  ̀  ̀  ̀.  ̀   
          ?̀  
        -    ̀,     ̀  .  .  .  .  .   ̀  
            ̀. 
     5 .  -  ̀,   ̀,    ,̀     ̀ ̀ .  .  .  .  .    
           ̀ ̀ ̀. 
        -  ,   ̀ ̀  ̀   .̀ 

  Dng hnh ng li ni va hc  truyn t li ni dung cc cu  
        ni d i y:  
     1 .  ̀ ̀  ̀ ̀,   ̀ 
        ̀   ̀ .̀ 
     2 .  ̀ ̀  ̀.  ̀ ̀  
         .̀  
     3.   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ ̀. 
         ̀ ̀  ̀ ̀  . 
     4.  ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ 
        ̀   ̀  ̀.  
     5 .  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀.    
         ̀  ̀  ̀  ̀ ̀.  

  c hiu,  ghi nh  ngha,  cch dng ca t  c in nghing.  

    1 .  -     ̀ ̀ ̀ .̀        
   ̀,  ̀ ̀   ̀      
   "̀". 
 -  ̀?   ̀ ̀.  ̀      
   ̀  ̀.  
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 -  ̀ ` ̀,   ̀.  ̀. 
 -  ̀ ,  `    ̀ `   
   ̀.  

 -  ,  ̀,     ̀  ̀ ` ̀.   
      ̀. 
 -  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀       
   ̀ ̀ ̀?!  
    2 .  -  ,  ̀ ̀   ̀ ̀  ̀?   
 -  . 
 -  ?̀  ̀ ̀?  
 -  ,  ̀  ̀ ̀. ,̀  ̀   
   ̀!   
 -  .     ̀ ` .     
   ` ̀ ̀?   
 -   ?̀  ~ ,     ̀ ` ̀.  
    3 .  -  ,̀   ̀ ̀  ̀  ̀   
   ̀ ̀ .̀  
 -  ̀,    ̀ ̀ ̀?  
 -  ,  ̀ ̀-̀  ̀      
   ,̀   ̀ ̀. 
 -    ̀   ?  
 -   .      ̀   .̀  
 -  ~, ̀,  ̀-̀   . 
 -  ,   ̀  ̀ ̀ -̀̀  ̀,    
   ̀ ̀ ̀,  ̀  ̀. 
    4.  -  ̀,  `  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
   ̀?  
 -  ̀,      ̀ ̀-̀    
   ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀. ̀ 
   ̀ ,  ` ̀ ̀  ̀,    
    ̀ ̀,  ̀ ̀. 
 -  ̀. ̀,   -̀̀    ̀   
   ̀ ̀,  ̀ ̀       
   ̀ ̀  ̀  ̀   
   .̀  
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~  ~  

 c hiu,  ghi nh thm cc cch dng ca ng t  "̀".   

     1 .  -  ~,  ̀  ̀ ̀?  
        -  . ̀ ̀ ̀ ̀ `̀ `   
          ̀.  
       2.  - ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀? 
        -     ̀!  ~ ̀ ̀ ̀    
          ̀  ̀  ̀ ̀ ̀.  
     3 .  -   !̀   . 
        -  ,   ̀ ̀ ̀  ̀.  
     4.  -  ̀,   ̀,   ̀ ̀ ?  
        -  ̀. ̀     ̀   
          ̀. 
        -  ,  ̀ ̀  ̀   `̀.  
     5 .  -    ̀,  ̀?  `̀ ? 
        -  ,  ` ̀ ` ̀ ̀ `̀   
          ̀ ̀. 

  Em c nh cch dng gii t ""  cch 2  hc khng?   
    Cc nhim v d i y s gip em n li.  

      . ̀. 

        1 .  -  ̀,   ̀    ̀?  
     -  ̀ ̀. 
 -  ̀  ̀?  
 -   .̀  
        2 .  -  ̀,   ̀,  ̀ ̀ ̀  
              `  ̀?  
 -  ̀  ̀ ̀.   
        3 .  -  ̀,  ̀   ̀ ̀ !̀    ̀  
              c̀?  
           -   .   
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        4.  -  ̀,  ̀    ̀ ̀ ̀   
             ̀ ̀ ̀. 
           -  ̀  `̀ ̀? 
           -   ̀ ̀.               

        5 .  -  ̀,  `  ̀  ̀?  
           -  ̀ ̀. ̀ ,   `  ̀. 

      .   ̀,  ̀:  

        1 .   `̀ `̀ `̀, `̀ `̀  
            `̀. 

        2 .     `̀, `̀ `̀ `̀  
           `̀ `̀ `̀.  

        3 .  ̀  20 `̀  ` ̀ ̀ 
           `̀ ,̀  `    ̀  
           ̀. 

        4.   ̀ `̀ `̀ ̀ ̀,   `̀   
            `̀, `̀ `̀ `̀ ̀ `̀.  

 . ̀  .̀  
        1 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
           ̀ :̀    ̀ ̀ ̀ 

           ̀,  ̀  -  ̀,  ̀  -  ̀.  

        2 .   ̀  :̀  ` -  ̀,   

           ̀  -  ,   ̀ -  ̀. 

        3 .   ̀ ̀ ̀:  ` ̀ ̀  ̀,  

           ̀  ̀ ̀.  

     .  Dng cch ni trn  in vo ch chm dng cn thit ca  
            "̀ .  .  .  ,  ̀ .  .  .  ,  ̀ .  .  ." .  

        1 .     ̀ ̀ `̀ ̀  
           `̀ `̀.  .  .  .  .  .  -  `̀, . .  .  .  .  -  ̀,     
           .  .  .  .  .  -  `̀. 
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        2 .   ̀ ̀  ̀ ,̀  .  .  .  .  .  ̀    
           ,  .  .  .  .  .  -   ̀  .  .  .  .  .  -   ̀. 
        3 .     ̀ ̀ ̀ ̀. `̀  
           `̀ `̀ `̀.   `̀ ̀  
             .  .  .  .  .  ,    ̀  .  .  .  .  .   .   

 ̀.  
 

 ~ ~ 

 .  ̀ 

      ̀ ̀,    ̀. ̀ ,   
̀ ̀ ̀  ̀. 
    ̀  ̀ -  ̀  ̀ ̀.  ` 
̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ `  ̀ 
̀.  
     ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀ 
̀.  ̀  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ 
̀.  
     ̀  ̀  ̀ ̀ ̀,  ̀ 
̀ ̀ ̀  ̀ ̀.   ̀ ̀ 
-̀ . ̀ -  ̀ "̀ "̀ .   ̀ ̀ 
̀ . 
     ̀ ̀  ̀  ̀ ̀.    
̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. ̀ ̀ 
̀ ̀ ,  ̀ -  ̀ ,  ̀ ̀ 
̀ ̀. ̀  ̀ ̀. 
̀ ̀ ̀ ̀ ,   ̀ 
 ̀.   ̀ ̀,    ̀ ̀ 
̀  ̀  ̀,   ̀ ̀ ̀ 
̀.  ̀   ̀  - ̀ ̀,  ̀ 
̀,  ̀.   ̀ ̀. 
      ̀ ̀,   ̀ ̀ ̀  
,   ̀.  ̀ ̀   ̀ ̀ 
̀. 
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    ~ ̀ ̀ ̀,  ` ̀ .   
` ̀ :  ̀ ̀ ̀ ̀!    
    ̀   !  ̀ `  ̀!   

 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?   
    ̀ " ".  

    1 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
             

    2 .  ~  ̀ ̀,    ̀. 
             

    3 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀  
       ̀ ̀.    ̀  ̀ ̀. 
             
    4.  ~ ̀ ̀,   ̀  ̀  
       ̀ ̀ ̀ ,   ̀   
       ̀. 
             
    5. ̀ ̀ ̀,   ̀  ̀ 
       .  
             
    6 .  ~ ` ̀  ̀  ̀,  ̀ 
        ̀  ̀. 
              
    7 .   ~ ̀ ̀ ̀,  ,  ̀ ̀  
        ̀ ̀,  ` ̀ .  
             
    8 .  ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀  
       ̀. 
             

  ̀  ̀. 

    1 .    ̀ ̀ ̀?  
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    2 .   ̀ ̀  ̀  ̀?  
    3 .  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀?  
    4.   ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀?  
    5 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀?  

 ̀ ̀ ̀ ̀ 
     -̀. 
    1 .  ~ ̀ ̀  ̀. 
 -  .  .  .  .  .    .  

    2 .   11   ~ ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀.  
 -  ~ ̀ ̀ ̀  ̀   
   ̀,  .  .  .  .  .    .  

    3 .  ̀ ` ̀ ̀,   ̀.  
 -  ̀  ̀ ̀ ̀ .  .  .  .  .    .  

    4.  ̀ ,  ` ~ ̀  ̀ ̀,  ` 
 ̀  . 
 -  ̀ ,  ` ~ ̀  ̀ ̀,   
   .  .  .  .  .    .  

    5 .  ~ ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀,   ̀  ̀  ̀ 
 ̀ ̀. 
 -  ̀,   ̀ ~ ̀ ̀    
   ̀ ̀ ̀,  .  .  .  .  .    .  

 . in vo ch chm t c dng ph hp  hon thin cu   
  chuyn cho d i.  

 ~  

 ~ ̀ ̀  ̀ ,̀   
̀.  ̀  .  .  .  .  .    ̀ ̀  
̀. ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.  
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̀  ̀ ,̀  ̀ ̀.   ̀
~  . .  .  .  .  1 1  ,   ̀ ̀ ̀  
̀ ̀.   ̀  ` ̀ ` 
 ̀. ,    .  .  .  .  .   ~ ̀  ̀ 
̀,   ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀,   
  .  .  .  .  .   ̀. ̀ ̀  ̀ 
̀.  ̀ ̀ ~ ̀ ̀ 
 ̀  ̀. ̀    
̀-̀ ̀ .    
  .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀,     .  .  .  .  .   ̀ 
̀ ̀. 
 ̀ ,  ` ~ ̀  ̀ ̀,  ` 
̀  . ` ~ ̀ ̀ 17  ,  
 ̀   .  .  .  .  .   .  ̀  ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀,   ~ 
̀ ̀ ̀ ̀    .  .  .  .  .   
̀ ̀.  
  1959  ` ~ ̀ ̀ ̀ 
̀   .  .  .  .  .   ̀,   ̀  ̀  ̀ 
̀ ̀,  ̀ ̀  `  
  .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀. 

   .  ̀.  

   :̀  

    1 .  ~ ̀ ̀ ̀ ̀? 
    2 .   ̀ ̀?  
    3 .   ̀  ̀?  
    4.   ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀ 
 ̀?  
    5 .   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀?  
    6 .   ̀  ̀  ̀?  

 ,̀    ̀  ̀  ̀.  
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~  24  
 
 

~  ~ ~ 
 

Ni ai  thng hoc thua 

 

̀.  ̀,   ` ̀ 
̀  ̀ 
̀ ̀   
̀?  

̀.  .   ̀  
̀  ̀. 

̀.   ̀  ?  
̀.  2  -  1 .  ( -  ̀)  
̀.  ~ . ̀  ̀ 
̀    ̀. 

̀.   ̀ ̀  ̀. 
   ̀!  ̀ 
 ̀!  

 ̀. 

1 .  -  ̀,  ̀ ̀ ̀  ̀   
̀  ̀? 
-  ̀  ̀ "".   ̀ ̀.  

2.  -  ,  ̀    ` ̀ ̀  
̀ ̀  ̀?  
-   -  .  ̀ ̀.  

3.  -  ̀,  ` ̀ ̀ ̀ ̀?  
-  .  ̀  .  ̀ ̀ ̀    ̀. 
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4. -  ̀,  `̀ `̀ ̀  ̀ ̀  
 ̀?  
-  ̀  ̀ .̀ 

5.  -  ̀,   ̀  ̀ ̀?  
-  ̀ ̀  ,̀   `̀  ̀  
̀ . 
-     ̀,  ̀ ̀ ̀  ̀  

 ̀ ̀?  
- -̀,   ̀ ̀  ̀ ̀,    
  ̀ ̀ ̀ ̀ .̀  ̀ ̀  
̀  ̀ ̀  ̀. 

 
̀ (.)  -  ̀ (.)  
̀ (.) -  ̀ (.)

?̀ ?  ?   

 

̀ ̀  ̀  ̀ ̀.  
 ̀ ̀  ̀  ̀.  
 

  Chn t thch hp c dng cn thit in vo ch chm  hon  
  thin cc i thoi cho d i.  

.  ,̀  ̀, ̀ -  ̀ 

1 . -  ,  ̀ ̀ .  .  .  .? ? ?̀  
 -      ̀ .  .  .  .  .   ?  
  -   ̀  ̀ . 
-   ̀,    ̀. ` ̀ ̀   
` . . . .  .    ̀ ̀. 

2.  -  ̀,    .  .  .  .  .  ̀?  
-  .  .  .  .  .  ` ̀. ̀  ` ̀  
̀. 

  -     ̀ ̀  .  .  .  .  .  ?  
  -  ` ` ̀. 
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. ̀ -  ̀, ̀-  ̀ 
1 . -  ̀,  ̀  .  .  .  .  .  `̀  `̀ `̀   
̀  ̀. 
-  ~ ̀ ̀ ̀. `  `̀ `̀  
   .  .  .  .  .  `̀ `̀. 
2. -  ̀,   -̀,   .  .  .  .  .  ̀ ̀ 
 ̀ ̀ ̀?  
-   ̀,   ̀ ̀.  `  ̀  .  .  .  .  .    
̀ ̀. 
3.  -  `̀,  ̀  ̀  ̀ `̀? 
- . ̀ ̀!    ̀ ̀  ̀   
̀.  
-    .  .  .  .  .  -̀?  
-  ,   .  .  .  .  .  ̀ ̀  ̀ `̀. 

 Hy dng hnh ng li ni va hc  thc hin nhng nhim v  
  sau y:  

1 .  ̀ ̀,  `  ̀ ̀.  
 ̀,   ` ̀ ̀  `  
̀  ̀ ̀ ̀ ̀.    `̀ 
`̀ `̀?  
2. ̀ ̀  ̀ `̀ ̀  
 ̀  ̀.   ̀,  `   
 ̀,   ̀ `  ̀. 
3.  ̀ ̀ ̀  ̀  ̀.   
̀ ̀ ̀  ̀   .  
   `̀ ̀ ̀?  

  . ̀. 

1 .  -  ̀,  ,  -̀,  ̀    ̀ ̀?  
-  ̀,    ̀  ̀ ̀.  
-   ̀  ̀,   ̀  ̀  
  ̀?  
-   ̀   ̀ ̀  ̀ ̀.   
  ,̀   ̀ ` ̀ ̀. 
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2. -  ̀,    ̀,  ` ̀ ̀ ̀  
  ̀?  
-  ` `  ̀ ̀ ̀ 
  ̀.  ̀ ,̀      ̀  
  ̀. 
-   ̀ ̀ ,  -̀.  ̀                 
   ̀  ̀ ̀ ̀  -  ̀        
   . 
-    ̀  ̀  ̀ ̀    ̀  
    ̀ ̀. ̀ ̀,   ̀ `  
  ̀  ̀.  
-   ̀ ̀. ̀ ̀,  -̀,   
  ̀ ̀  ̀  ̀  ̀,      
  ̀.   ̀  ̀  ̀ ̀  
    ̀.   
-   ̀ .   ̀  ̀ ̀  
  ̀ ̀ ̀. 
-   ̀ .   ̀ ̀. 

.  `  ̀ ̀ -̀. 

1 .  ̀  ̀ ""  ` ̀  ` ?  
?  ?̀ . 
2.  ̀ `̀ ̀ ̀  `̀ `̀ 
 ̀  ̀. 
3.  ̀  ̀  ̀  ̀ ̀. 
4.  `̀ ̀  ̀  ̀ ̀  
̀.  
5.  ̀  ̀ `  ̀ ̀  ̀  
̀ "̀ ̀".  

 

~  ~ 

 c hiu,  ghi nh ngha v cch dng ca ng t  c in nghing.  

1 . -  ̀ -   `̀ ̀ .̀   ̀ 
 ̀?  
-  ` ̀  ̀  ̀ ̀  
̀. 
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2. -  ̀,  ̀  ̀ ̀ ̀  
     ̀  ̀  ̀?  
-  ̀,    ̀. ̀  ̀   
  ̀ ̀ ̀   ̀ ̀  
   .̀  
3.  -  ̀ ̀ ̀ ̀  `̀  
̀?  
-  . ̀  ̀ ̀  ̀  ̀  
̀  ̀ ̀   
̀ ̀. 
4.  -  ̀,     ̀ ̀,  `   ̀  
̀? 
-  -̀,  ̀  ̀ ̀  ̀. 
     -̀,   ̀  ̀ ̀  ̀  
̀,  ̀ ̀  ̀. 

 ̀   ̀ ̀ ̀ ?  ̀  
   ̀ ̀. 
1 .  -  ~, ̀   ̀ ̀ ̀   
̀ ̀,   ̀?  
-  ~ ̀   ̀  ̀ ̀. 
2.  -   ̀ ̀ ̀ ,̀  ̀  
̀  ̀? 
-  ̀.  ̀ ` `   ̀ ̀.  
3.  -  ̀,  ̀ ̀ ~  ̀ ̀?  
-    ̀!   ̀,  `̀ ̀   
  ̀ ̀  ̀. 
4.  -  ̀,    ̀ ̀ ̀ ̀  
̀ ?̀  
-  ̀. ̀ ̀ .. ̀   .  
5.  -  ̀,   ̀,   ̀ ̀  ̀ ̀  
      ̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  
-  . `̀ ̀ ̀ ̀  ̀  
  ̀.  
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 A.  c,  ch  ngha v cch dng ca gii t ̀  cch 2.  
1 .  -  ̀,  ̀,   ̀ ̀  `̀  
̀,    `̀? 
-  . ̀ ̀   `̀ ̀. 
2.  -  ̀,     ̀ ̀?  
-  ̀ ̀  ̀  `̀ `̀. 
3. -  ̀,   `̀ `̀ `̀? 
- .  ̀ `  `̀  `̀. 
4.  -  ̀,  `̀,  ̀   `̀  
̀,    `̀  `̀? 
- . ̀ ̀,  ̀   `̀.   
5.  -   `̀, `̀,  `̀ `̀ `̀ `̀  
`̀ `̀ -`̀? 
-  `̀ ,  `̀ `̀  `̀ `̀  
`̀   `̀. 

  .  Dng cch ni  bit  phn A  truyn t li ni dung cc  
          cu ni sau:  

1 .   ` `̀ ̀ ̀ .  ̀  
̀ ` ̀. 
2.  ̀ ̀ `̀ ̀ -̀.  ̀  
 ̀,  ̀,  ̀ .̀  
3.  ̀  ̀  ̀ `̀  ̀. 
4.  `̀ `̀  `̀ ,  ,  ̀,  `̀,  
 .  .  .   .   `̀ `̀ - `̀ `̀ `̀̀. 

  ̀.  
 

~ ~ 

̀ ̀ ̀ ̀  ̀  ̀.  
 ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀  ̀ ̀ ̀. ` 
̀ ̀ ̀  ̀ ̀. ̀ 
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̀ ̀  ̀  ̀  ̀ 
̀,    ̀ ̀ ̀  ̀. 

 ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀  
1908  ̀  ̀. ̀ 
̀ ̀ ̀  
̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ .. ̀-
̀.  `  
̀ ̀ ̀  
. 

 ̀  ̀   ̀
̀.   ̀ 
̀ ̀,  ̀ ̀ 
̀  ̀ 
̀  ̀ ̀ ̀. 
 `̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
̀. ̀   ̀ ̀ ̀ 
̀ .̀..  ̀ ̀,   ̀    
̀  ̀ ̀  ̀. 

̀ ̀ ̀  ,̀  ̀ 
̀ ̀ ̀  ̀.  ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀ ̀,  ̀ 
̀ ̀ `  ̀ ̀. 

 ̀ (  )  ̀ ̀ (  )?   

    ̀ " " .  

 1 .  ̀ ̀ ̀  ̀  ̀.  

                            

 2 .   ̀ ̀  ̀ ̀  
  ̀ ̀   ̀ ̀ ̀. 
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 3.  ̀ ̀ ̀  ̀     
  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀  
  ̀. 
                           

 4.   1908  ̀  ̀ ̀  ̀  
    ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
     ̀ ̀. 
                           

 5 .  ̀-̀ ̀ ̀ ̀,   
    ̀ ̀ ̀  ̀  
    ̀  ̀ ̀ ̀. 
                           

 6.  ~ ̀ ̀ ̀ ̀ 
    ̀,    ̀ ̀  ̀ . 
                           

 7 .  ̀   ̀ ̀ ̀  
    ̀ .̀ 
                           

 Tm trong bi c nhng cu khng nh cc  sau:  
1 .  .. ̀  ̀ ̀  ̀.  
2.  .. ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
3.  ̀ ̀  ̀  ̀,   
   ̀  .. ̀. 

 c,  ch  ngha v cch dng ca nhng t  c in nghing.  

1 .  ̀  ,  ̀!   ̀ .̀ 
2.   1996  ̀  ̀ ̀  ̀   
̀ ̀.  
3.      ̀ ̀  ̀,   ̀   ̀  
`   ̀  ̀   ̀. 
4.  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀  
̀ ̀  ̀ ̀. 
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 5 .   ̀  ̀   -̀ ̀  .  
 ̀ ̀ ̀,    ̀   
`     `  ̀   ̀. 

 ̀.  
~ ~ 

̀  ̀ ̀,   
̀ ̀   ̀ ̀,  
   `  ̀  ̀. 
̀,     1911  `  
` ̀  
"̀"  ̀.  ̀ 80  
( 1991  .)   ̀  ̀ 
̀ ̀  ̀ 
̀,   ̀ ̀ ̀ 
` ̀ . ̀ 
̀ ̀  ̀ 
̀ ̀ ̀. 
 1999 `    ̀ 
̀ ̀,   ̀ 
̀ ̀  ̀ 
̀  ̀ ̀ ̀   0-2.  ̀ 
̀   ̀ 5-4 ̀  ̀ ̀.  
 1996  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 
̀ . 

 Trong bi c nhng  sau  c ni th no?  

1 .  ̀  ̀ ̀ ̀   ̀.  
2 .   ` ̀ ̀ ̀ ̀. 
3.   1995  `  ̀ ̀ ̀ ̀ 
     ̀ ̀. 
4.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀. 
5 .  ̀  ̀ ̀ ̀  ̀  
̀. 
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~  25  
(~) 

 
 

~ ~ 
 

Sau khi hc xong bi 21 ,  22,  23,  24 cc em  bit cch thc hin 
bng ting Nga nhng hnh ng li ni sau:  

1 .  Truyn t li cu hi ca ng i khc 
      2.  Ni  hay khng  ci g  
      3 .  Ni nhn mnh 
      4.  Ni ai thng hoc thua 

  Hy cng lm  cc bi tp cho d i y  kim tra v t nh gi    
      kt qu hc tp ca mnh.  

 1 .  c hiu,  in vo ch chm t,  tp hp t c dng thch hp 
     hon thin on vn sau:  

̀  ̀ -  ̀ .̀   ̀ ̀. 

̀ ` ̀  ̀  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ̀.   

 ̀.  ̀ ,    ̀ .  ̀ ̀ 

̀:  ̀  ̀,  ̀  ̀  

̀,  ̀ ̀. ̀  ̀ ̀  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ̀  ̀ ̀ ,    

̀  ̀ ̀ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ̀. ̀  

̀   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,  ̀ 

̀ `   ̀.  

̀ ̀ ̀ ̀,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ̀  

 ̀  . ` ̀ ̀ ̀. 
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 2.  Dng hnh ng li ni  hc trong bi 23   thay th cc tp   
  hp t  c gch d i.    

  ̀ ` ̀  ̀. ̀  ` 
 ̀ ̀  ̀,   ̀ ` ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀,    ̀ ̀  ̀.     
  ̀ ̀ ` ̀ ̀ -   `̀ ̀.   
   ̀?    ̀ `̀ `̀ ̀:   
̀  ̀.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 .  `  ̀.   ̀,  

)    ` ̀? 
)     ̀   ̀?  
)   ̀ ̀ ̀?  

 4.  ̀,   ̀ ̀  ̀. 

̀.     ̀ ̀, `   ̀?  

̀.   ̀,  ` ` ̀ `  
    ̀?  
̀.      ̀ ̀ ̀ ̀  
̀ ?  
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̀.  `  ̀?  

       ̀   ̀  ̀?                                  
           ( ̀ ̀ ̀  ̀ 21 .)  

 ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  

 5 .    `̀,  ̀  ̀ ̀ ̀,    
    ̀ `  `̀ ̀ `̀  `̀  `̀ 
    `̀ `̀ `̀? 
 
 
~ ~  

 
 Cc em  bit gii t "" c dng  cch 2.  Hy cng nh 
 li  ngha v cch dng c bn   c hc.  

1 .  Ni ai t u n.  

- `̀, `̀  `̀? 

-  `̀  `̀.  

2.  Ni mt vt lm bng g.  

 -   ̀  ̀ ̀ ̀?  

 -   ̀. 

 c hiu,  t cu hi cho  nhng tp hp t  c in nghing trong     

      nhng cu cho d i y:  

1 . ̀    ̀ ̀ ̀,  ̀  

   ̀  .̀  
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2. ` ̀  ̀ ̀  ̀  
   ̀.  

3 .   ̀ ̀ ̀  ̀   

   ̀ ̀ . 

4.    ̀  ̀, ̀ ̀ ̀  
     `̀. 

5. ̀ ̀   ̀,  ̀  

   ̀  ̀.   

 Chn ng t cn thit c dng thch hp  in vo ch chm  
       nhm hon thin on vn d i y:  

̀                             ?  ?  

       ̀ -  ̀                  ?̀  ?̀   ̀?  

̀ -  ̀                 ?  

̀ -  ̀            ̀?  

̀ -  ̀              ?  

̀ -  ̀  ?  ?  
 

    `  ̀ .  .  .  .  .    ̀,   ̀  .  .  .  .  .   

̀ ̀. ̀ ̀,    .  .  .  .  .  .̀ 

̀,   .  .  .  .  .  ̀ ,̀  ̀,    

̀ ̀ ̀. 

    ̀    ̀ ̀.  ,  

  ̀,  " ̀". ̀  .  .  .  .  .  

 ̀ ̀,  ̀ `  ̀.   

̀,    .  .  .  .  .  :̀  ̀,   ̀,   

̀  ̀.  ̀,    ` . . . .  .   

̀ -̀.  .  .  .  .  .   ̀   

̀  ̀.  ̀ ̀  .  .  .  .  .    

̀.  `    ̀  

̀  ̀ ̀. 
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~ ~ 

 

 ̀ ̀. 
 

1 .                      ~ ~ 
 
  ̀  ̀  ̀ ̀.  
 ̀ ̀   ̀:  
-   `  ̀ ̀. ̀ ̀  
̀,  ̀ ̀,   ,̀  ̀ ̀  
 ̀ ̀ ` ̀  . 
-   ̀  ,    ̀,  -  ̀ 
̀.  
 ̀  ̀  . ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀   ̀. 
-  ,   ̀ ?̀   ̀?  -  ̀ . 
-  ̀  ̀  ̀ ̀ ̀,  -  ̀ 
̀.    ` ̀. ̀  ̀,   
,̀  ̀ ̀.   ̀   ̀ .̀ ~ 
̀ ̀ -  ̀ ̀  60  . 
 

  ̀ ̀   ̀?  
 
2 . ̀ ̀  ̀  ̀ ̀ ̀.   
̀  ̀ ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀  
̀  ̀  ̀:  
-   ̀   ̀,   ̀  ̀   
̀ ̀.              
-  ̀,  ̀  ̀  ̀ ̀  
   ̀ ̀,  -  ̀ . 
 
  ̀,   ̀  ?  
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 ̀ ̀. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . ̀ ̀ ` 
2. ̀ ̀ ̀ 
3.  ̀ ̀ ` 
4. ̀ ̀ ` 
5. ̀ ̀  ̀
6.  ̀ ̀ ` 
7. ̀ ̀ ̀ 
8.  ̀ ̀ ̀ 

 

   

̀ I.   ̀ ̀ ̀  ̀  " " .  

    1 .  -  ̀,    ̀ ̀?  
 -  ̀ ̀,  .  .  .  .  .  
   .   ̀  ̀ `  ̀. 
       .       ̀.  
       .  ̀   ̀. 
       .   ̀  ̀. 
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    2 .  -  ̀,   ̀ ~? 
    -  ` ̀ ,  .  .  .  .  .        
 .   ̀  ̀. 
 .  ̀ ̀  9   20  ̀.  
 .  ̀ ̀ ̀ . 
 .   ̀ ̀  ̀.  
 

    3.    ̀ ̀:  "   ̀ ̀?"  
    ̀ ̀,    .  .  .  .  .  
 .    ̀ ̀ .̀ 
 .    ̀ ̀ .̀ 
 .    ̀ ̀ .̀ 
 .    ̀ .̀  
 

    4.  -  ̀,  ̀ 15  ̀  `   ̀  
        ̀.  
    -    ̀,  -̀,  .  .  .  .  .     . 
 .  ̀ 
 .  ̀ 
 .  ̀ 
 .   ̀  
 

    5 .  -  ̀,    ̀ ̀ ̀ ̀     
   ̀.  
    -  ?̀    .  .  .  .  .   ̀ ̀ ?  
 .  ̀ 
 .   ̀ 
 .  ̀ 
 .   ̀  
 

    6 .  -  ,   ̀  ̀ ` ̀   
         ̀ ?̀  
    -   ̀   ` . . . .  .   ̀ .  
 .  ̀ 
 .  ̀ 
 .  ̀ 
 .  ̀  
 

    7 .  -  ~  ~ .̀. 
    -  . ̀,   ̀  ̀   ̀ ̀.  
          ̀   .  .  .  .  .  



 253

 .  ̀    
 .  `    
 .  `    
 .  `     
 

    8 .  -  ̀,    ̀?  
    -    ̀ ̀  .  .  .  .  .   ̀. 
 .  ̀    
 .   ̀  `  
 . ̀    
 .  ̀     
 

    9 .  -  ̀,   ` ̀ ̀ ̀? 
    -  ̀,   ̀ .  .  .  .  .  ̀ ̀ ̀.  
 a.  ̀ 
 .  ̀ 
 .  ̀ 
 .  ̀  
 

    1 0.  -  ̀,  ̀ ̀.  ̀   ̀  
           ̀ ̀ . 
    -   ,  ̀  .  .  .  .  .    
 .  ̀ ̀ 
 .  ̀ ̀ 
 .  ̀ ̀ 
 .  ̀ ̀  
 

1          
2         
3         
4         
5         
6         
7          
8         
9         
10         
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̀ II.   

   A.  Chn t thch hp, bin i sang dng ph hp nu cn,   in 
 vo ch chm nhm hon chnh on vn d i y:  
 

    , , ̀, ,  ̀, ̀,   
     ̀, ̀, ̀, 
 ̀  
  

 ~  ~ 
 

  1963 `  ̀ ̀ [11 ]  .  .  .  .  .    
̀ ̀ ~  ̀ ̀ ̀. 
 ̀ 23  ` [12]  .  .  .  .  .   ̀ ̀ 
̀  ̀  ̀ ̀ ̀. ̀ 
[13]  .  .  .  .  .   ̀ ̀ ̀ ̀. ` 
 ̀ ̀ [14]  .  .  .  .  .   ̀ ̀  
~.  ̀   ̀ ̀ ` ̀  
̀  ̀. 
   `  ̀  ̀  ̀:  
 -  ̀ ~,  ̀ `  
̀ [15]  .  .  .  .  .     ̀. ̀ ̀ 
`̀ ̀  ̀  ̀  ` ̀. 
 [16]  .  .  .  .  .    ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀.  
 ̀   ̀  ̀ 
̀    ̀ ̀ ̀. 
~  [17]  .  .  .  .  .   ,   ̀   ̀ ̀  
̀   ̀   . 
  ~ ̀.  `̀  [18]  .  .  .  .  .     
̀ ̀,  ̀ ̀.  ̀   
  [19]  .  .  .  .  .     ̀   ̀ ̀ 
. 
  ~ ̀  .̀  [20]  .  .  .  .  .   ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀   ̀ 
̀ ̀. 
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11  .  .  .  .  .  16 .  .  .  .  .  
12 .  .  .  .  .  17 .  .  .  .  .  
13 .  .  .  .  .  18 .  .  .  .  .  
14 .  .  .  .  .  19 .  .  .  .  .  
15 .  .  .  .  .  20 .  .  .  .  .  

   .   ̀ ()  ̀ ̀ (). ̀  " ".   
 

21 .  ~ - `   ̀ ̀. 
  .       .    

22. ̀  ̀ ̀ ~  ̀  
     ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
     ̀ ̀ .̀ 
  .       .    

23.  ~  ̀ ̀ ̀ 
      ̀ ̀ ̀ ̀     
     ̀.  
  .       .    

24.  ̀      ̀     
    ̀ ̀  ~. 
  .       .    

25.  ~ `  ̀ ̀ ̀   
    ̀. 
  .       .    
 

21                        
22                       
23                       
24                       
25                       
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~  26  
 
 
~  ~ ~ 

Ni iu g l m ai  ngc nhin, vui  mng 

 
̀.  ̀,  ̀,   ̀ 
          ̀.  
̀.    ̀,      
          ̀. 
̀.  ~  ̀  ̀.  
          ̀,    ̀ 
           ̀  ̀
          ̀.  
 

 

̀.  ̀,  ,̀   
        ̀ ̀ ̀!  
̀.  .   ̀ 
        ̀ . ̀ 
        ̀  ̀ 
         .̀ 

 
 ̀. 
 1 .  -   ̀ ̀  ̀?  
   -   ̀ ̀ ̀ ̀:  ̀ 
     ̀  ̀,   ̀ ̀ ̀  
     . 

 2 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀   
             ̀ !  
    -    ̀ ̀!  ~  ,   ̀. 
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3. -   ` ̀ ̀  ̀?  
    -  . ` ̀  ̀. `   
             ̀,    ̀   ̀. 

 4.  -   ̀ ̀ ̀   ̀?  

    -  ,  ̀ ̀.  ` ̀ ̀ 
             ̀,  ̀  ̀ ̀. 
 
  ()  ? 
̀ ̀  
̀  

̀ 

̀  

` ? 
̀ 
 
` ()̀  ? 
̀ 
̀ ̀  

 

 ? 
̀ 
 
 

̀

̀  
,  ̀  ̀

 

  in vo  trng dng chia thch hp ca ng t.  
 
 ̀ 

(.) 

̀ 

(.) 

̀ 

(.) 

̀ 

(.) 

  ̀   

    ̀ 

/`     

   ̀  

     

 ̀ ̀    

   Truyn t li nhng ni dung d i y theo cch khc.  

1 . ̀ ̀    ̀.  ̀ 
   ̀,    ̀ ̀  ̀. 

2.   ̀ ̀ ̀ ̀:     ̀ 
   ̀. 
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3.  ̀  ` ̀,     ̀ ̀ 
    ̀ ̀ -̀,     ̀ ̀ .̀ 
   ~ ̀ ̀   . 

4.  ̀ ̀ ,    ̀ ̀  ̀ 
   ̀,     ̀  .`  ̀ 
   ̀ ̀.  

5 .  ̀  ̀ ̀. ~ ̀ ̀  
   ̀ ̀. 

 c nhng on i thoi d i y, ghi nh  ngha v cch dng  

      t cng gc  c in nghing.  

    1 .  -     ̀?  

 -  "̀ ̀". 

    -  ̀?  

    -  ,    ̀  ̀  ̀ 
   ̀ ̀  ̀.  

    2 .  -   ̀ ̀,  ` ` ̀  ̀ ̀ 
    ̀ ̀ ̀. 

 -   ̀  `   ̀ ̀   ̀     
   ̀. ̀ ̀  ̀ ̀  ̀. 

    3 .  -  ̀,  ̀,    ` ̀  ̀     
   ̀ ̀?  

 -   ̀?   

 -   ̀  ,̀   ̀ -  . 

 -  ̀  ̀ ̀?  ` ̀? 

 -  . ̀,     ̀ ̀  
    ̀,     ̀ ̀ -    
   ̀- ̀.  
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    4.  -  ̀,    ̀  ̀  ̀     

   ̀  ̀ ̀ ̀    

   ̀,  ̀ ̀. 

 -  ,  ̀ ̀ ̀  ̀:

   ̀ ̀  ̀,  ̀ -       

   .̀    ̀? 

 -   ̀  ,  `̀  ̀    

   ̀ ̀ ̀.   

 -  ?!   ̀ ̀  ̀ ̀. 

  Dng cc cch ni v s ngc nhin,  vui mng  i thoi theo  

       cc tnh hung d i y:  

-  ̀,  ̀  ̀
  ̀  ̀ .̀ 

-  ̀,  ` 
  ̀!  

- ̀,  ,̀  
  ̀ ̀ ̀!

- ̀   ̀
  ?

 

 

- ̀,    ̀  
  ̀ ?̀  

-   ̀. 
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~  ~ 
 
 Hy c cc on i thoi cho d i v  a ra nhn xt chung v 

      cc ng t c tip t "-".  

 1 .  -  ~ ̀,    ̀ ̀ ̀?  
    -    ̀ ̀ ̀.  ̀ 
             ̀  ̀  . 

 2 .  -  `   ̀ ̀ ̀?  
    -    ̀ ̀?  
    -  ̀ ̀  ̀ "",    "". ̀ ` 
             .̀ 

 3.  -   ` ̀ ̀ ̀  . 
    -  ̀ ̀ ̀ ̀?  
    -   ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀  
              ̀ ,  ̀ ̀  `  ̀ 
              ̀.   

4.  -    ̀ ̀?  
    -  ,  ̀. 
    -   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀. 

 5 .  -  ̀  ̀?  
    -  355  ̀. 
    -   ̀ !   ̀ ̀,  
             ̀. ̀  ,  ̀.  

   in dng thch hp ca cc ng t c tip t "-"  trong bi 

        tp trn vo ch chm  hon tt cc cu cho d i.  

 1 .   ̀,    ̀.  .  .  .    ,  
          ̀.  

 2 .  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀ 
    ̀. ,      `  ̀  .  .  .   .  
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 3 .  ~ ̀  ` ̀ ̀ .   .  .  .     
          ̀.  

 4.  ~ ̀  ̀ ̀. ` ̀  
          ` . . .  .  

 5 .  `  ̀ ̀  ̀ ̀?     
           ̀ ̀ ̀.   .  .  .    ̀. 

 "̀ -  ̀ ̀,  ̀ ̀   
     ̀- ̀".  ̀ ̀ ̀ 
     ̀ ̀ :̀  

  ̀ -  ̀ .  .  .   
̀ -  ̀ .  .  .  
̀ -  ̀ .  .  .  
̀ -  ̀ .  .  .  
̀ -  ̀ .  .  .  
       ̀ -  ̀ .  .  .  

  Trong ting Nga c mt s danh t ging c  s nhiu c tn 
       cng bng " "  v "" .  Em c th tm  c trong s nhng t m 
       em  bit cho  10 t nh  vy khng? Nu qun, em c th tra 
       tm trong bng t  hc tr c y.  

  ̀.  
 

~ 

 ̀  ̀ ̀  ̀ ̀.  `  ̀ 
̀ ̀. ` ̀ ̀  ̀,  ̀ 
̀   ̀ ̀  . ̀ ̀ 
̀,     -   . 

 ~ ̀ ̀  ,  ̀ ̀ ,̀  
  ̀ ̀ ̀  ̀,    ̀ ̀,   
̀ ̀  ̀. 
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 ̀ ̀  ̀,     ̀  ̀ 
̀ ̀.      ̀ ̀ ̀ 
 . ~  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,   
̀ ̀  ̀ ̀ ̀. 

 ̀ ̀  ̀   .  ̀ 
̀ ̀    ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀  
̀ ̀. 
 ~ ̀  ̀   ̀. ~  
̀ ̀ ,̀   ̀  ̀,   
`   ̀.  

 ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  ̀. 

  ` ̀,    ̀?    ` 
̀ ̀,   ̀,  ̀ ̀. 

  ̀ ̀,  ,̀  ̀ ` ̀ ̀ ,  
̀ ̀ ̀  ̀   ̀ ̀.  
     ̀ ̀ ̀ ,   ,  
̀ ̀ ̀ ̀ ̀.    ̀,     
̀    ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
 .̀ 

 Tm trong bi c nhng cu ph hp vi tng ni dung cho d i.  

1 .  ̀ ̀ ̀.  
2 .  ̀ ̀ ̀.  
3.  ̀  ̀ ̀ ̀. 
4.  ̀ -   ̀   ̀. 
5 .   ̀ ̀ ̀. 

 ̀  ̀. 
 1 .   ̀ ̀?  ?̀  
 2 .     ̀ ̀?  
 3.   ̀ ̀ ̀?   ` ̀ ?  
              ? 
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 4.    ̀ ̀?   ̀ ̀  
           ̀  ̀?  

 5 .  ` ̀  ̀?     ̀ 
           ̀?  

 Thay th phn  c in nghing trong cc cu sau y bng cch  
       ni t ng  ng.  

1 .  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀,       
     ̀-̀ ̀ ̀ -   
    ̀ ̀  ̀. 

 2.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
          ̀  ̀,   ̀. 

 3.  ` ̀ ̀   ̀,    
          ̀. 

4.    ̀,  ̀ ̀  ̀ ̀   
    ̀  ̀ ̀  ̀ 
    ̀,    ̀ ̀. 

5.  ~ ̀ ̀ ̀  
   ̀  ̀ ̀ ̀   e  
   ̀,    ̀ ̀  . 

 ̀   ̀  ̀. 
 

~  ~ ~ 
 
̀  ̀ ̀ ̀ ̀,     
 ̀-̀ ̀,   ̀ 
̀ -̀ ̀  ̀ ,̀  ̀  
̀ ̀ ̀. 

 ̀  ̀   ̀ ̀?  

̀  ̀ ̀  
̀. 



 264

  ̀,   ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀ ̀  ̀;    ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀,   ̀,  
̀ ̀  ̀ ` ̀ ̀ 
̀. 
 ̀,   ̀,    ̀
̀ ̀  ̀,   ̀,    ̀ -  
̀  ̀.   ̀,  ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀  
̀ ̀,    ̀ ̀. ~ 
̀ ̀ ̀ ̀  
̀ ̀ ̀   e ̀,    ̀ ̀ 
 -   ̀,   ̀ ̀ ̀,  
̀  ̀  ̀ ̀. 

 1 .      ̀ ̀  ̀?  ?̀   
 2.  ̀   ̀?  

  ̀ ̀ ̀  ̀  

    ̀  ̀ " " .  

1 .  )  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,     
  ̀ -̀ ̀  ̀.     
   )  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀,     
  ̀ -̀ ̀  ̀.   
    )  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀,     
  ̀ -̀ ̀  .    
   )  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀,     
  ̀ -̀ ̀  ̀.   

2 .  )   ̀ ̀,  ̀  
       ̀  ̀  ̀  
       ̀ ̀  ̀.       
   )   ̀ ̀,  ` ̀ 
       ̀  ̀,   ̀.      
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   )   ̀ ̀,  ̀  
       ̀ ̀  ̀ ̀ 
       ̀  ̀.         

   )   ̀ ̀,   ̀ ̀ 
      ̀  ̀,   ̀.       

3 .  )   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
       ̀ ̀,   ̀.      

   )   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
        ̀,   ̀.        

   )   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
        ̀ ̀ ̀,   ̀.     

   )   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  
       ̀ ̀,   ̀.        

4.  )  ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀,   ̀ ̀.    

   )  ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀ ̀,   ̀ ̀.    

   )  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,   
  ̀ ̀.     

   )  ̀ ̀  ̀ ̀  
 ̀  ̀ ̀.      
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~  27  
 
 

~  ~ ~ 
 

Ni ai  th ci  g (l m g) 

 
 
̀.   ̀,     ̀?   
̀.   ,     `̀. 
̀.     ̀ ̀ 
̀ ̀? 

̀.   ̀. 
̀.      ` ̀  
` ̀? 

̀.   ̀ . 

 ̀. 
1 .  -  ̀,  ̀  . ~ ̀. 
-     ̀   ̀.   ̀ ̀. 

2. -  ̀,  ̀  ̀ ̀?  
-   ̀.   ̀ ` ̀   `̀  
  `̀?  
-  `̀  ` ,̀  ̀  ̀ `̀  
  `̀ . 

3. -  `̀, `    ̀ ̀ -̀? 
-    ̀ ̀ `̀? 
- `̀,  ̀  ̀. 
-  ` ̀ `   ̀.  ̀,    
   ̀ ̀ . 
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4. -   ̀ -̀ `̀ `̀? 
- ,  `̀.  ` ̀? 
-  ~. ̀ ̀ ̀ ̀,  `̀  
  `̀ `̀. 

5. - ̀,   ̀  `̀ ̀ 
  `̀? 
- ̀. ̀ ̀  ̀,   ̀  
  ̀  ̀. 
-    `̀ `̀  ?  
-  . `̀ `̀ `̀ `̀.  
 

  

 ̀ (.)  ?   (,  ̀)  
 ̀ (.)      ̀? (̀  ̀,   

̀  ̀)  
 

  A.  in vo  trng dng chia cn thit ca ng t v ghi nh.  
 
 ̀ (.)  
 ̀ 
  
/`  
  
 ̀ 
`  

  
  .  Chn dng cn thit ca ng t ̀, ̀   
      hon chnh cc i thoi sau:  

1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀  `̀ `̀! 
    ̀ ̀ ̀.   ̀?  
-   ̀,  ̀,   ̀ `  .  .  .  .  .  .   ̀ 
  ̀ `̀! 
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2. -  ~, `  .  ̀  ̀ ̀ 
  -̀.  
-    ̀? 
-   .  .  .  .  .  ̀ ,   ̀ ̀ ̀. 

3.  -  ̀,  ̀ ,    ̀    
  `̀! `̀  `̀! `̀,  
  .  .  .  .  .  `̀, `̀ `̀ `̀ `̀. 
- `̀. `̀ . .  .  .  .  ?  
-  `̀.  `̀ `̀ . .  .  .  .    `̀! 

4. - `̀,  `̀ `̀,    `̀. `̀ `̀ 
  `̀, `̀? 
- ~!  `̀   `̀,  - .  .  .  .  .   .  

 Dng hnh ng li ni va hc  i thoi theo nhng tnh  

   hung sau:  

1 .   ̀ ̀ -̀ ̀,    ̀,   
   ̀.   ̀ ̀ ̀ 
  ̀  ̀  .̀  

2 .    ̀   ̀.  ̀   
` ̀ ̀ ̀,  ̀    
̀.   ̀ ̀,  ̀   ̀ ̀  
̀.  

3.   ̀ ̀  ̀. ̀   ̀  
 `̀ ̀.  ̀ ̀,   ̀    
`̀ `̀ ̀,   ̀ ̀  ̀  
.̀  ̀,  ̀ ̀ ̀ `  
̀  ̀ ̀.  

4.    ̀ ̀ ̀ ̀  ̀    
 ̀ ̀ ̀.  ̀,  ̀    
̀ ̀ ̀,   ̀  ̀  ̀. 
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5.   ̀ ̀ ̀ ̀  
   ̀ ` ̀, ̀  ̀ 
̀ ,̀   ̀,   ̀ ̀ `  
 ` ̀ ̀ . 

 . ̀. 

1 .  -  ̀,   ̀.    ̀,  ̀  ,  ̀ 
  ̀ ̀ .  ̀ ̀  ̀ ̀.  
-  ,  ̀  ̀.  
-    ,  !̀  
-  ̀. ̀,  ̀.  

2.  -  ̀,   ̀,    ̀ ̀ ̀  
  ̀?    ̀ .̀ 
-  ~ ̀,  ̀.  
-  ?̀   ̀. 
-   ̀  ̀ ̀ ̀  ̀.    
  ̀  ̀ . 
-  ̀. 

3.  -  ̀,   ` ̀ ̀.    ̀  
  ̀?  
-  ̀.   ̀   ̀. 
-  ̀. 

4.  -  ̀,    ̀ ̀ ̀?  
-   .̀  ?  
-     ̀?   
-  . ̀ ̀   ̀ ̀ ̀. 
-   .̀ `  ̀ ̀,   
  ̀ ̀  ̀.   ` ̀  
  ̀  ̀ ̀  ̀ .̀ ~ . 
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5. -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀  
  ̀.   ̀  ̀. 
-   ̀  ̀,  ?̀  
-   ̀.  -̀ ̀   ` 
  ̀ .̀   ̀ ̀ ̀ .̀ 
-   .̀  ̀  ̀,   ̀ ̀ 15  ̀.  

.  Chn ng t thch hp (̀ -  ̀;   
̀ -  ̀) c dng cn thit in vo ch  
chm  hon chnh cc i thoi sau:  

 1 .  -  ̀,    ̀,   ̀ ̀?  
 -    ̀. 
 -      ̀?  ̀ -̀?  
 -    !    ,̀   ̀,   .  .  .  .  .  ̀.  
   2 .  -  ̀,   ̀  ̀  ̀ ̀  
     ̀?  
 -  ~ ̀.  ̀ .  .  .  .  .   ̀. 
   3.  -  ,  ̀  ̀ ̀. !̀  
 -    .  ̀  ̀ ,̀     
       .  .  .  .  .   ̀. 
   4.  -  ̀,  ` ̀ ̀ ̀?  
 -  ~.   .̀ 
 -  ̀  .  .  .  .  .  ?  
 -  ̀. ̀  ̀   .  .  .  .  .   .  
 

~  ~ 

 c, on ngha cc t in nghing v  ghi nh.   

1 .  -  ̀,   ,̀      ̀  
  ̀ ̀  ̀ ̀. 
-  ̀ ̀!   ̀ ̀ ̀.  ̀  
   ` ̀?   
-   ̀ ̀  -  14 ̀ ̀     
  ̀. 
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2. -   ̀ ̀ ̀ ~? 
- ̀. ̀ ̀,  ` ̀ ̀ ̀ 
  ̀ ̀.  

3. -  ~ ` ̀   ̀,    ̀
  ̀ ̀ ̀,    ̀ ?  
-   .̀ ` ̀  ̀ .  ̀,   
    ̀   ̀.   
 
̀ (.)   ̀ 
̀   (.)      ̀

 A.  c nhng cu sau v n li cc cch ni nguyn nhn  hc.  

 1 .  -  ̀,   ̀ ̀  ̀?  
-  .  ̀ ̀,  `    ̀ ̀  
 ̀  ̀  ̀. 

2.  -  ̀,  `  ̀  ̀ ̀    ̀  
     ̀? 
-  ~ -  ̀. 

 3.  -  ̀,  `  ̀ ̀ ̀?  
  -  .  ̀   ̀ ,      ̀ ̀. 

 .  Dng cc cch ni  phn A  thay th t   trong nhng  
  cu ni d i y.  Ghi nh  ngha v cch dng.  

1 .  -  ̀!   ̀  ̀  ̀  
   ̀!  
-   ̀ ̀ ,       ̀ 
  ̀. 

2.  -  ̀,  `  ̀ ̀  ̀?  
-    ̀  ̀ 50     ̀ ̀ 
  ̀ ̀ ̀. 
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3. -  ̀,   ̀ ̀,  ̀    ̀ ̀ 
  ̀  ` ̀  `  ̀?  
-   ̀ ̀  .    ̀,      
  ̀    ̀ ̀ ̀. 

4.  -  ,  !̀    ̀  ̀   ̀. 
-  ̀ ̀!  ̀!  

 Thay th t (tp hp t) gch d i bng cch ni t ng  ng.  

1 . ̀ ̀ ̀ ̀,   ̀.  

2.  `  ̀ ̀ ,   ̀    
̀ ̀!  

3.  ̀  ̀ ̀ ̀  ̀. 

4.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,     
̀  `   ̀. 

  ̀.  

 
" ~ ~,  ~ ~" 

( .  ) 

  ̀ ̀ - ̀ ̀,    
̀ ̀  ̀ ̀.  ̀,   ̀ 
 ̀ ,  ̀ `  ̀ -̀ 
̀  ̀ ̀ ̀.  

 ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.    
̀,        ̀,     
̀. ̀,  ̀ ̀ ̀   ,̀    
. 

  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀,  
̀ ̀  ̀ ̀,  ̀ ̀  ̀ 
̀ ̀,  ̀  ̀ ̀,  ̀ 
̀ ̀ ` ̀ ̀.  
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 ̀ ̀ ̀ ,  ̀  ̀  ̀
-̀ ̀. 

~ ` ̀   ̀,   ̀ 
` ̀,  ̀ `  ̀:   ̀ ̀  ̀ 
. ̀ ̀,  ̀       
̀,    ̀ ̀  ` ̀. 

 ̀  ̀. 
1 .   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀?  

2.  ̀ ̀,  ̀  ̀ ̀   
 ̀,   ̀ ` ̀? 

3.  ̀ ̀  ` ̀ ̀ ? 

 4.   -̀ ̀ " ̀ ̀,      
   ̀ ̀"?  

  Tm trong bi c nhng cu khng nh cc  sau:  

1 . ̀  ̀ .̀ 

2.  ̀ ̀ ̀,  ̀ ` ̀. 

3. ̀,   ̀      ̀  ̀  
   ̀ ̀ ,̀    `  ̀  .̀ 

4.   ̀ ̀,    ̀ ̀. 

 ` ̀ ̀  ̀   ̀  
  ̀ ̀  `  ̀. 

 Chn t cng gc vi t trong ct bn tri  in vo ch chm.   

 ̀      .  .  .  .  .    
 ̀      .  .  .  .  .   
 ̀        .  .  .  .  .   
 ̀          .  .  .  .  .    
 ̀      .  .  .  .  .    
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 ̀        .  .  .  .  .   
 ̀    .  .  .  .  .   
 ̀   .  .  .  .  .   
 ̀      .  .  .  .  .   
  ̀      .  .  .  .  .    

(̀, ̀, ̀, ,  ̀ 
̀, ̀, ̀, ,̀   ̀)  
 
 .  ̀.  
 

~ ~,  ~ - ~  ~ 

̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀ ` 
̀ ̀ ̀ 
̀.  ̀ ̀ - 
̀ ̀ ̀ ̀. 
  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀,  
̀  ̀ ̀  ̀  
̀.   ` 
̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀,  ̀  
̀ ̀ ̀,   ̀  ̀. ~ 
̀ ̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀  .̀  

̀    ̀ ̀ ̀,   ̀ 
̀ ̀,  ̀ ̀ ̀  ̀  ̀ 
 ̀,  ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ 
.  ̀ ̀  ̀ -  ̀  
̀ . ~ ̀  ̀ ̀  ̀  
̀  .  ̀  ,    ̀ -̀ .̀ 
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. ̀  ̀. 

1 .  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ `   
` ̀ ̀?  

2.  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ `   
` ̀ ̀?  

3.  ` ̀ ̀ ̀  ̀  ̀  
̀ ̀?  

 `  ̀ ̀ ̀ ̀  
 ̀  ̀  8  ̀. 

1 .  ̀ ̀ -  ̀ ̀   
̀:  

"̀  8  ̀  ̀,  ̀  
` ̀ ̀.  ` ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀.   ̀  ̀ -  ̀ 
̀". 

2.  ̀ ̀ -  ̀:  

"̀,    ̀ ̀ ̀  8  ̀. 
-̀,  ̀ ` ̀ -̀   .̀  
̀ ̀  ̀?  ̀,   ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀  ̀ ̀". 
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~  28 
 
~  ~ ~ 

B y t  kin, quan im  

 
 
̀.   ̀,    ̀,  `
            ̀ ̀ ̀   
          ̀ ̀  ̀?   
̀.   ~ ̀ ̀. `   
          ̀  ̀  
          ̀ ̀ ̀  

 

          ̀ ̀.  
̀.     ̀  ̀.  
̀.       ̀ ̀? 
̀.    ` ̀, `  ̀  ,̀   
           ̀     ̀ ̀.  
 
̀.     ̀,    ̀  
          ̀,   ̀ ̀  
          ̀,  ̀ ̀  
          ̀ ̀?   
̀.    ̀,   ̀ ̀. 
̀.      ̀,   ̀ .
          ̀ ̀  

 

           ̀   ̀  
̀.      ̀,     ̀   
    ̀.  
̀.     -̀,  ̀?  
̀.      ̀,   ̀ ̀ ̀   
     ̀,    ̀ .  
̀.   ̀ ,   .̀ 
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  ̀. 

 1 .  -    ̀ ̀,  ̀ ` ̀  

      ̀ ̀ ?  

    -   ̀,   . 

    -     ̀ ̀?   

   -   ̀,   ̀ ̀  ̀   

     ̀ ̀.  

 2 .  -  ̀,    ?̀  

    -  ,   .  ̀,   ̀    

     . 

   -  ?!   ` ̀. 

3.  -  ̀,   ̀,   ̀ ̀ ?̀  

   -  . -̀,  ̀ ̀ ̀.  

   -  `   ̀?  

   -   ̀   ̀ ̀ ̀   

     ̀.   

4.  -   ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀  

     ̀?  

   -  .  ̀ ,     ̀   ̀. 

   -   ̀,    ̀  ̀. 

   -  ̀,  ̀,     .    

 

               ̀ ̀,  
                            ̀,  
                      ̀,  

 
̀  .  

 
   Dng cc cch by t  kin,  quan im  hc  i thoi theo  
      gi  sau:  

1 .  ̀  ̀ ̀ ̀  ,̀  ̀  
   ̀ ̀ ,    ̀  .  
   ̀  ̀ ̀ .̀ 
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2.   ̀ `   ̀  
   ̀.  ̀ ̀  ̀.    
   ̀,   ̀ ̀  ̀.  

3 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀,    
   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀.    
   ̀  ̀ ̀.   ̀  .    

   ̀?  

          ̀ ̀ ̀?              ̀?   
 
 
 
 
 
 
 
 

  c, ch  n  ngha v cch dng nhng t  c in nghing.  

     1 .  -  ̀,  ̀ ̀,   ̀ ̀ 
          ̀ ̀ ̀ ̀,   ̀ ` 
          ̀ ` ̀.   ̀?  
        -  ̀,     ,  ̀  ̀.   

          ̀    ̀  ̀.  

     2 .  -  ,  ̀ ̀ ̀  ̀ 
          ̀?  
        -  ̀ ̀.  ̀ ̀,   ̀,   
          ̀ ̀ . ̀ ̀,    
            ,  ̀ ̀ ̀  ̀.  

            ,̀  ̀ ̀ ̀ ̀  

          ̀ ̀:  ̀ ̀,  ̀  ̀ ̀ 
          ̀  .̀  
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     3 .  -  ̀,  ̀,   ̀ ̀ ̀ 
           ̀ ̀ ̀. 
     -  ̀?  ~ ̀!   ̀ ̀  
           ̀  ̀?  
  -  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀. 

     4.  -  ̀ ̀,   ̀  ̀  
          ̀ ̀   ̀ ̀   
           ̀ ̀  ̀. 
  -  ̀,   ̀ ̀ ̀!   `  ̀. 
 
~  ~   
                        

 .  ̀ ̀. ̀ ̀  
 ̀ ̀  "̀ -  ̀" .   

 1 . -  ̀,  `    ̀ ?  
   -   ̀    ̀ ̀ ̀. 

 2 .  -  `    ̀  ̀?  
    -     ̀  ̀ ̀. 

 3.  -   ̀  ̀?  
    -  .  ̀    ̀  ̀. ̀  `  
     ̀ ̀ ̀. 
4.  -   ̀ ̀ ̀ ̀    
     ?  
   -       ̀ ̀. 

     .  in vo  trng cc dng chia thch hp ca ng t.  

   ̀ (.)  ̀ (.)  
     
   
/`    
   
   
 ̀    
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 Hy tm  nhng t,  tp hp t i ngha vi cc t,  tp hp t  c  
      gch d i trong cc cu ni sau:  

 1 .  ̀      ̀.  
 2 .  ` ̀ ̀,  ̀  ̀ ̀ .̀ 
 3.  ~  ̀   ̀ ̀. 
 4.   ̀ ̀  ,̀  `     
   ̀.  

  ̀   ̀ ̀ ̀    
    ̀ ̀ ?  

 1 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀  ̀?  
     -  . ̀   ̀,   ̀   
     ̀.  

    -  ̀,   ̀ ?  
    -  .  
 2 .  -  ̀,    ̀  ?̀  
   -  .  ̀ `  ̀   ̀,    

      ̀ ̀ ̀  ̀.  
 3 .  -   ̀ ?̀  
   -  .  ` ̀  ̀  ̀ `  
     ̀.  

 4.  -   ̀,  ` ̀ ̀ ?̀   
   -  30  ̀ 1975  ̀,   ̀  ̀  ̀  
     ̀.  

  ̀.   

 
~  ~ ~ 

 ̀ ̀ ̀,   ̀  ̀  ̀. 
 ̀ ̀  ̀ ̀:    .  ̀  ̀
 ̀   ̀ ̀.  ̀ ̀ 
̀ ̀  ̀ ̀. ~  ̀ ̀ ̀,   
 ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 
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̀.  ` ̀,    ̀ ̀ ̀  
 ,   ̀ ` ̀  ̀ ̀ 
̀.  
~ ̀  ̀. ̀  ̀ 1945 ̀. ` 
̀ ̀ ̀,    ̀. ~ ̀ 
̀. ̀ ̀  ̀,    ̀ ̀ ̀.  
̀ ̀  ̀,    ̀ ̀. ` 
`  ̀,   ̀ ̀   .  
 ̀  ̀     
̀  ̀,    ` ̀.  ̀ 
 ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ -
̀,      ̀ ,̀   ̀  ̀ 
 ̀  ̀. 
̀  ̀ ̀  .  ` 
̀. ̀ ̀  ̀,   ̀ ` 
̀  ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ 
̀. 
 ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  
̀  ̀,   ̀ ̀  ̀. ̀ 
 ̀.  ̀  ̀  ̀   
̀,  ̀  ̀  ̀ ̀  ̀ ̀. ~ 
̀ ̀ ` ̀, ̀ ̀  ̀.  
̀,   ̀ ̀  ̀  ` ̀.  
̀ ̀  ̀ ̀,    . ̀ 
̀ ̀,  ̀   ̀  ̀.   
̀.   ̀  ̀ ̀ ̀  ̀ 
̀  ̀ ̀.  

 ` ̀ ̀  ̀ " " .  
 
1 .  ~ ̀ ̀ ̀,   
     .  `   ̀.  

     .  `   ̀.  
     .   ̀  ̀ ̀.  
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2.   ` ̀  ̀?   
     .   ̀,   1944 .̀  

     .   ̀,  `  ̀ .̀   

     .   ̀ ̀,  ̀ 1945  ̀.  

3 .  `  ` ̀ ̀,   ̀ ̀,   
    ̀ ̀?  

 

     .  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀.  

     .  ̀ ̀ ̀  ̀.    

     .  ̀ ̀ ̀  ̀.  

4.   ̀ ̀ ̀,  `   
       ̀?   

 

     .   ̀ ̀ ̀,  ̀         
        ̀.       

 

     .   ̀ ̀,  ̀ ` ̀.     

     .   ̀ ̀ ̀.  

5 .  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀?   

     .   ̀  ̀  ̀.  

     .   ̀  ̀  ̀.    

     .   ̀  ̀ ` ̀.  

6 .   ̀ ̀ ̀  ̀?   

     .   ̀ ̀ ` ̀ 
        ̀. 

 

     .   ̀ ̀ ̀ ̀.  
     .   ̀ ̀ ` ̀.  

7 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀?   

     .  ̀,  ̀ ` ̀ ̀ .           

     .  ̀,  ̀  ̀  ̀ ̀ 
         ̀ ̀. 

 

     .  ̀,  ̀  ̀  ̀ ̀  
         ̀ ̀. ~ ̀ ̀ ` ̀,  
        ̀ ̀  ̀. 
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8.  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  

   ̀?  

 

     .   ̀  ̀ ̀,   ̀  

        ̀ ̀   ̀ ̀. 

 

     .   ̀  ̀ ̀,   ̀  

        ̀ ̀.   

 

     .  `  ̀ ̀,   ̀ ̀,   

        ̀ ̀ ̀ ̀. 

 

 ̀  ̀. 

 1 .  ` ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀  

   ̀?  

2.   ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀  

   ̀?  

3.   ̀  ̀ ̀ 1945 ̀  ̀ 

   ̀?  

4.  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ?  

       5 .   ̀  ̀  ̀ ̀ ̀   

    ̀  ̀ ̀ ̀?  

 Cu to nhng danh t cho d i y vi t  ̀ theo mu  

      "̀"  v gii thch ngha ca chng.  

̀ 

̀ 

` 

 

̀ 

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

̀

 

̀ 

 

 

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  
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  ̀   ̀ ̀.  
 

 ~ ~ 
 

 ̀   ̀ ̀ ̀ 
̀.   ̀ ̀  
:̀  ̀  ̀,  ̀ 
,  ̀  ̀.  

  ̀  ̀  ̀?  ̀,  
 ̀ ̀ ̀. ̀ ̀ ̀  
̀ ,  ̀,  ̀. ̀  ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀. ` 
 ̀ ̀  ̀  
̀,   ̀   . ̀ 
̀  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀ 
,  ̀  ̀. ,  ̀,  ̀ 
̀ ̀ ̀,  ̀ `  
̀,   ̀,  ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀.  

 ̀ ̀  ̀ ̀ 
.̀ ̀ ̀  ̀ ̀. ,  
̀,  ̀ ̀  ̀ -  ̀ ̀ 
 ̀.  ̀ ̀ ̀,  
,  ̀  ̀. ~  
̀ ̀. 

    ̀:   

   ̀ ̀  ̀ ̀.  

 1 .  ̀ :  ̀  .  .  .  .  .  " ̀."  
    -  .  .  .  .  .   .  

 2. ̀ :   " ̀  ̀ . .  .  .  .  "  
           "` ̀."  
    -  .  .  .  .  .   .  
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 3 .  ̀ :   "̀ ̀ .  .  .  .  ."  
     .̀  
    -  .  .  .  .  .   .  

   S dng nhng cch by t  kin,  quan im m em  bit  t  
      cu hi v in vo phn m u cu tr li,  da theo ni dung   
      cho nhm khi phc cuc phng vn d i y:  

̀.
~.  

 .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  ,  ̀ ̀  ̀ 
̀  ̀ ̀. ~  ̀ 
̀!  

̀.
̀.  

 .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  ,  ̀ ̀ ̀ 
̀.  
` ̀ ̀ ̀  
  ̀  ̀.  

̀.
.  

 .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  ,  ̀  ̀ ̀ 
̀ ̀ ̀.  
`  ̀  ̀ ̀.  

̀.
̀.  

 .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  ,    ̀ ̀ ̀ 
  ̀. ,  ̀,  ̀ 
` ̀ ̀,  ̀ 
̀,  ̀ ̀,  ̀ 
̀.  

̀.
̀.  

 .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  ,  ̀ ̀ ̀ ̀ 
̀   ̀,  
̀,  ̀ ̀,  ̀ 
̀,  ̀ ̀  ̀,  
̀ ̀.  
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~  29 
 
~  ~ ~ 

Nhc ai  nh n iu g  

  
̀.  ̀,  ̀  
              ̀,   ̀  
               ̀ ̀  
              ̀. 
̀.        ,̀     
              ̀ ̀ 
                ̀. 
  

 

 
~.  ̀,   ̀ ̀ ̀  
          ̀ ̀?  
̀.  ,   ̀ ̀ 
            ,̀  ̀ ̀ 
          ̀  ̀. 

 ̀. 

    1 .  -  ,  ,̀    ̀ ` ̀  
         ̀ ̀. 
       -   ̀ ̀. ,   ̀   ̀ 
         ̀.  

    2 .  -  ̀,   ̀  ̀ ̀  ̀ ̀?  
       -   ̀   ̀   ̀,  ̀ 
         ̀  ̀  ̀ ̀ ̀.  

    3.  -  ̀,  ̀   ̀ ` ̀   
         ̀ ̀. 
       -  ,̀  ̀   ̀  ̀ ,̀    
         ̀. 
       -  ̀,  ̀.  
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    4.  -  ,   ̀ `  ̀ ̀ ̀ ̀  
         ̀ ̀?  
       -   ̀   ̀ ̀   ̀  
         ̀,  ` ` ̀  ̀.         

    5 .  -  ̀,  ̀,  ̀  ̀ ̀ ̀  
         ̀. 
       -   ̀ ̀    ̀ ̀ 
             ̀ ̀.  

  
 `   ( ) ? 
 

̀ (.)  
̀  (.)  

 
̀  ̀ ̀ 
  ̀  ̀ 
 

   ,̀   ()    ( ) ̀?  
    1 .  ` ̀ ̀ ̀,   ̀      
 ̀ ̀. 
    2 .  ̀ ,  `  ̀ ̀ ,         
 ̀  ,̀   ̀ 5  . 
    3 .  ̀   ̀  ̀.  ̀  
       ̀ ̀ ̀ ̀,   ` 
        ̀  ̀. 
    4.  `  ̀ ̀ ,̀   ̀,   
 ` .̀ 
    5 .    ̀ ̀ ̀,   ̀   ̀
 ̀ .̀ 

  Dng cc cp ng t m em  bit (̀-̀,   
    ̀-̀)   truyn t li ni dung cc cu ni  
      sau:  

1 . ~ ̀ ̀   ̀ ̀  
        ̀. 
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   2 .  `  ̀ ̀ ̀,   ̀ ̀      
      ̀ ̀,  ̀   ̀      
       ̀. 

   3 .  ` ̀  ̀ ̀,   ̀,   ̀  
         ̀ ̀. 

   4.  ` ̀ ̀,  ` ̀ ̀   ̀  

      .̀ 

   5 .   ̀ ̀ ̀  ̀ ̀,   ̀   
      ` ̀  ̀  ̀. 

 . ` ̀ .̀  

~ .  ~ .  danh t 

̀ .  .  .  .  .   .  .  .  .  .   

.  .  .  .  .   .  .  .  .  .   ̀ 

.  .  .  .  .   ̀ .  .  .  .  .  

 
   .  ̀ ̀ ̀ ̀  
  -̀. 

    1 .   ̀ ̀ ` ̀ 
 ̀ ̀  ̀  ̀ -  ̀ 
 ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    2 .   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀ 
 ̀ ̀ ̀ ̀ .. 
 ̀    ̀  ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    3 .  ̀ ̀ ̀ ` ̀  ̀ 
 ̀ ̀ `  ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  
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    4.  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ 
 ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    5 .  ̀   ̀ -     
 ̀ ̀ ̀.  
 -  .  .  .  .  .   .  

    6 .  ̀  ̀ ` ` ̀ 
 ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  
 

~  ~ 
 

 c hiu,  ch  cch dng "̀"   biu t s mong mun,  
      nguyn vng.  

    1 .  -  ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀  ̀   
         ̀. 
       -   ̀ ̀ ̀. 

    2 .  -   ̀ ̀ ̀  ̀ ` 
         ̀, ̀   ̀  ` ̀ 
         ̀ -̀. 
       -  ~ ̀ ̀  . 

    3.  -  ̀,  ̀   ̀ ̀ ` ? 
       -  . ̀, ̀  ̀ ` ̀  
         ̀. 

    4.  -  ̀,   ̀ ̀ ̀  ̀. 
       -  ̀, ̀   ̀ ̀  ̀   
         .  

    5 .  -  ̀,   ̀ ̀  ̀.  
       -  ̀,   ̀. 
       -   ,̀ ̀   ` ̀  ̀  
   ̀. 
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 Chn phn thch hp  mc "A"  v ""   ghp li thnh cu ni   
      hon chnh.  

    .  1 .  ~ ̀ ̀,  .  .  .   
        2 .  ̀ ̀ ̀,  .  .  .   
        3 .  ̀ ̀,  .  .  .   
        4.  ~ ̀ ̀ ̀ .  
            ,̀  .  .  .  
        5 .  ̀,  ̀   ̀ ̀!   
           ̀,  .  .  .   

    .   .  ̀  ̀ ̀.  
        .  ̀   ̀  ̀ 
           ̀. 
        .  ̀ ̀  ̀ ̀ ̀  ̀. 
        .  ̀    ̀  ̀ ̀ ̀ ̀   
           ̀ ̀  . 
        .  ̀  ̀ .̀  

  ̀  ` ̀  " ̀",   
    " ̀",  " ̀",  " ̀".  

    1 .  -  ̀,   ̀,   ̀  ` ? 
       -  ,    ̀  ̀,   ̀ ̀.  

    2 .  -  ̀,   ̀ ̀ ̀ ̀?  
       -   ,   ̀ ` ,   ̀.  

    3.  -  ̀,   ̀  ̀ ̀. 
       -  ` ?   ̀ ̀?  

    4.  -  ̀,    ̀ ̀ ̀  ̀.  
          ̀,   ̀ ̀?  
       -   ̀  ̀. 

    5 .  -  ̀   ̀  ̀ ̀   ` ̀ 
         ̀ .̀ 
       -   ̀ `  ` ,   ̀ ̀.  
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 ̀.  
 

~ ~  ~       

 ̀ ̀ ̀ . ̀   ̀ 
 ̀ ̀ ̀.  ̀  ̀ ̀  ̀
̀ ̀,  ̀ ̀ ̀,    ̀
̀ ̀. 
 ̀ ̀ :  
     " ̀,  ̀ ̀,   ̀ -  ̀ 
̀ ̀,  ̀,  ̀ ̀. .  .    
 ̀. ~  ̀  ̀ ̀,   
̀,  ̀   ̀ ̀  ̀  ̀. ~  
̀ ̀,   ̀  ̀  ̀.    
̀. .  .    ̀,   ̀  ̀,  `  
`  ̀ ̀ ̀. 
      ̀,  ̀ ̀,   ̀ -  ̀  
̀ ̀.  ̀   ̀ . ̀,   
̀ ,  ̀ ̀  ̀,  ~, 
̀. ̀ ̀:  ̀ ̀  ̀!   
 ̀,    ̀ ̀ `  ̀,  `   
̀ ̀ ̀. ̀  ̀ ̀?"  
     ̀ ̀  .̀  ̀ ̀ ̀ 
̀ ̀:  ̀,  ,  ̀.  ̀ 
̀ ̀. 
     ̀  ̀ ̀:  
     "̀ ,  ̀  ,    ̀,   ̀ 
   ̀ ,  ̀ ̀ ` ̀ ,   
̀. ̀ -  ̀ ̀ -̀ ̀,  
̀. ̀ -  ` ` . 
     ̀ ̀ ̀  ` - ̀ ̀,  
̀,  ̀,   ̀   ̀  ̀ ̀ 
-̀ ̀.    ̀   ̀,   ̀  
̀ ̀ ̀. `  ̀ ̀."  
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 ̀ (  )  ̀ ̀ ( )?   
     ̀ " " .  

     1 .  ̀ ̀ ̀ . 
             

     2 .   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀,   
        ̀ ̀ ̀,    ̀ ̀ ̀.  
             

     3 .   ̀,  ̀ ̀,   ̀ -  ̀  
        ̀ ̀,  ̀,  ̀ ̀. 
             

     4.  ~ ̀,   ̀  ̀,  `  
        ̀  ̀ ̀ ̀. 
             

     5 .   ̀,  ̀ ̀,   ̀ -  ̀  
        ̀ ̀. 
             

     6 .  ̀ -  ̀ ̀ -̀ ̀,  
        ̀. 
             

  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  ,̀    
    ̀ ̀  ̀ (̀).  ?̀  

 1 .    ~  

        " ,̀  ̀  ̀ ̀ ,̀    
  ̀   ̀,   ̀ .̀  
  ~ - ̀ ̀."  

 2 .  ~ ~   

        " ` ̀ ,  ̀ ̀ ̀ ̀ 17   
  ,   ̀ 25,  ̀  ̀ ̀ ̀."   
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 3 .   ~   

          "  ̀   ̀  ,̀  ̀  
   ̀ ,  ̀ ̀.   ,̀  
        ̀ ̀  ̀ ̀.   ,̀  ̀  
   ̀  ̀ ̀ ."  

 Thay th phn  c gch d i trong cc cu ni sau bng t (tp   
       hp t) i ngha.  

    1 .  ~ ̀  ̀   ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    2.  ̀ ̀ ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    3.  ~ ̀ ̀ .̀  
 -  .  .  .  .  .   .  

    4.  ̀ ̀   ̀.  
 -  .  .  .  .  .   .  

    5.  ̀ ̀ ̀  ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    6.   ̀ ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

    7 .  ̀  ̀ ̀. 
 -  .  .  .  .  .   .  

 .  

~ ~  ~    

  ̀   ̀ ̀ ̀  ̀ 
̀   ̀   ̀   
̀. ̀ ̀ ̀,  ` ̀  ̀ 
̀. ~ ̀ .̀   ̀,   ̀ ̀. 
 ̀ -̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,  
 ̀  ̀ ̀ ̀.  ̀ ̀  
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̀. ~,  ̀ ̀ ̀,    ̀   
̀,  ̀ ̀,   ̀  ̀  ̀  
̀.  ̀ ̀ ̀,   ̀  .  .  
 ̀  ̀    ̀  ̀   ̀
̀.  

 ̀  ̀ . ̀,  ̀  
̀  ̀ ̀:  ̀ ̀ ̀  ̀. 
̀ ̀ ̀ ̀,      
̀.  `   ̀,   ` ̀:  "̀ 
̀  ̀  ̀ ̀ ̀ ̀  
̀,   ` ̀ ,      ". 
 ̀.  ̀ ̀. ̀ ̀  
̀ ̀ ̀,  ̀ ̀,   ̀   ̀ ` ` 
`  ̀. 

 ̀ ̀ ̀ ̀  ̀,  ̀ ̀. 
`  ̀ ̀. ̀ ̀ ̀,  ̀ 
. ̀  ̀ ̀  ̀  ̀ 
̀ ̀,  . ~ ̀ ̀.  ̀
̀ ̀,   ̀ ̀  ,̀  ̀ ̀  
̀ ,̀    ̀ -   ̀.  

 ~ ̀ ̀  ̀. 

 ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀    
    ̀ ̀. 

 1 .   ̀ ̀ ̀?  
 2 .   ̀   ̀?  

 3.    ̀ ̀?  ?̀  

 4.   ̀  ̀?  

 5 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀     
    ̀?  
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~  30 
(~) 

 
 
~ ~ 
 

 Trong cc bi 26,  27,  28,  29 cc em  hc thm cch thc hin 
 bng ting Nga nhng hnh ng li ni sau:  

1 .  Ni iu g lm ai ngc nhin,  vui mng 
     2.  Ni ai th ci g (lm g)  
     3 .  By t  kin,  quan im 
     4.  Nhc ai nh n iu g 

 Hy lm cc bi tp cho d i v t kim tra xem em cn nh 
 khng v t nh gi kt qu hc tp trong giai on va qua.  

 .  ()  ` ̀ (̀)?  
           ̀ ()̀  ̀ (̀)?   

    1 .  ̀  ̀ ̀ ̀  ,   
       ̀ ̀ ̀  ̀ ̀  . 
    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀  ̀  
       ̀ ̀.   ̀ ̀  ̀  ̀  
       ̀,  ̀,   ̀  ` ̀  ̀  
       ̀. 
    3 .    ̀ ̀ ̀,   ̀  ̀ ̀  
       ̀ ̀,  ̀ ̀ ̀   
       ̀ ̀. 
    4.  ~  ̀ ̀. ̀ ̀,   
       ̀ ̀,   ̀  ̀    ̀ 
       ̀  ̀.  
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.   ̀ ̀ ?̀   aè  ` ̀? 

    1 .  -  ̀,   ` ̀ ̀.  ̀ ̀  
          . 
-  ,  ~, ` ̀ ̀,       
   ̀  . 

    2 .  -  ̀,  ̀ ̀ `  ̀ .̀ ̀,  
          ̀,    ̀.  ̀ ̀ 
         ̀ 20-25 ̀.  
-  ,  ̀,   ̀  ̀ ̀ ̀. ̀ 
         ,   ̀ ̀ ` -30 ̀. 

    3 .  -  ~, ̀ -  ̀ ̀ ̀ ̀.   
         ` ̀ ̀  ̀. 
-    ̀,  ̀,   ̀ `  
  ̀. ` ̀ ̀  ̀.  

    4.  -  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀   
         ̀.  ,  ̀,   ̀?  
       -  -̀,  ̀  ̀ ̀  ̀.     

 .  ̀    ̀ ̀ ̀  ̀  
     .  ̀  ̀ ̀,  ̀ `  
     ̀  ̀. 

1 .   ̀ ̀,  ̀ ̀,  ̀   
          ̀?  

       2 .   ̀ ̀  ,̀    ̀  
          ` ̀ ?   
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~ ~ 
 

 . Cc em bit ng t c -  ca ting Nga  c dng trong mt  
 s tr ng hp sau:  
     1 .  Ch ngha phn thn.   
         ̀ ̀  7  ̀ ̀. 
     2.  Ch tc ng qua li.  
             ̀ ̀ ̀.  
     3 .  Khi thm -  ng t c ngha khc.  
         ̀ ̀ ̀.  
   4.  ng t khng c -  khng dng.  
           ` ̀,    ̀ .      

     . Truyn t li ni dung cc cu ni d i y bng cch khc.  

     1 .  ̀ ̀ . ~ ̀ ̀.  
    `̀ . . .  .  .  
     2 .  ̀ ̀ ̀  ̀ ̀   
          ̀. 
    `̀ . .  .  .  .  
     3 .   ̀ ̀  ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 
          .̀ 
    `̀ `̀ `̀ . . . .  .  
     4.    ̀ ̀  ̀ `   
          ` ̀ ̀. 
     .  .  .  .  .  
     5 .   ̀ ̀ ̀ ̀  1 1  ̀.  
    `̀ . . .  .  .  

  Cc em  bit lin t "̀"   c dng  ni mc ch.  Ngoi  
      ra trong nhng tr ng hp c th "̀"  cn  c dng  biu  
      t s mong mun, nguyn vng, yu cu.  Hy c v kt thc cc 
      cu sau theo  ca em.  

      1 .  ` ̀ ̀  ̀,   ̀ ̀,    
    ̀ ̀ ̀  .  .  .  .  .    .  
        2 .  ̀ ̀ ̀.  ̀,  ̀  
           .  .  .  .  .   .  
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     3 .  ̀    ̀ ̀ ̀ ̀  
          ̀. ̀ ̀,  ̀ .  .  .  .  .   .  
     4.  ̀ ̀ . ̀,  ̀   ̀  
    .  .  .  .  .    .  
     5 .  ̀ ̀. ̀,  ̀  ̀ .  .  .  .  .  
 
~ ~ 
 

 ̀ ̀. 
~ 

       ̀-̀ ̀ ̀ ̀. 
      -    ̀,  ̀  ̀,  ̀ ̀ 
           ̀ ̀?- ̀ ̀. 
 -     ̀ ̀ ̀,  ̀ ̀ ` 
          ̀. 
 -  ̀?  
 -  ̀,  ̀ . 
 -  ,   ̀ ̀   
          ̀?  
 -    ̀  ̀  
          ̀. 
 -   ̀ ̀ ̀  
          ̀?  
 -   ̀  ̀  
       ̀ ̀ ̀. 
 -   ̀ ̀ ̀  ̀?  
       ̀ ̀ ̀ ̀.  
 -   ̀  ̀ ̀ ̀. 
 -   ̀  ̀ ̀  ̀?  
 -   ̀ ̀  ̀    ̀.  

 ,  ̀ ̀ ̀, ̀ ̀,  
        ̀ ̀?  

  ̀     
    1 .  ̀  ̀ ̀ ̀ ?  
    2 .  ̀ ̀ ̀ ̀?  
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 A.  ̀ ̀. 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
   .  ̀  ̀  ? `  ̀. 
 

 

.  .  .  .  .  .  

 

 

.  .  .  .  .  .  

 

 

.  .  .  .  .  .  

 

 

.  .  .  .  .  .  

 

 

 

̀ I.  ̀ ̀ ̀  ̀ " ".   

    1 .  ̀ ̀  ̀ .  .  .  .  .    
 ̀ ̀,  ̀  ̀. 

  .  ̀    .  ̀ 
  .  ̀    .  ̀ 

    3         

             

      4       

             

1             

             

             

     2        

             

             

   1 .  ̀ ̀,  

     ̀ ̀ ̀ 
     "`  ". 
  2 .  ̀c ̀,   

     ̀ ̀  
     ̀ "̀ ".  
  3 .  ̀,  ̀ 
     ̀  ̀  
     .̀ 
  4.  ̀,  ̀  
     ̀  .̀   
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    2. ̀ .  .  .  .  .    ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀. 

  .  ̀    .  ̀ 

  .  ̀   .  ̀  

    3 .  ̀ ̀ ̀,  .  .  .  .  .   ̀,  ̀  

 ̀  ̀ ̀,  ` ̀ ̀ 

 ̀ 20  ̀. 

  .   ̀   .   ̀ 

  .    ̀   .   ̀ 

    4.   ̀  .  .  .  .  .   ̀.  ̀ 

 ̀ ̀ ̀   ̀ 

 ̀ ̀. 

  .  ̀   .  ̀ 

  .  ̀   .  ̀ 

    5 .  ̀ .  .  .  .  .   ̀  ̀ ̀  ̀  

 ̀ ̀,   ̀ ̀. 

  .  ̀   .  ̀ 

  .  ̀   .  ̀ 

    6 .  ̀   ̀,  ̀ .  .  .  .  .   ̀ ̀  

 ̀  ̀,  ̀  ̀ ̀  ̀.  

  .  ̀   .  ̀ 

  .  ̀   .  ̀ 

    7 .   ` ̀ ̀ ̀,   

   ` . . . .  .    ̀ ̀ ̀ ̀. 

  .  ̀    .  ̀ 

  .  ̀   .  ̀ 

    8 .   .  .  .  .  .    ̀,    ̀ ̀,    ̀. 

  .   ̀ ̀  .    ̀ ̀ 

  .   ̀   .    ̀ 
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    9 .  ~, . .  .  .  .   ,  ̀ ̀ ̀ ̀  ̀. 
 .   ` ̀ ̀ .   ̀ ̀ ̀ 
 .    ̀  .    ̀ ̀  

    1 0.  ` ̀   ̀  ̀ ,̀   ̀  
  .  .  .  .  .    ̀ ̀ ̀. 
  .  ̀   .  ̀ 
  .  ̀   .  ̀ 
 
1                              
2                             
3                             
4                             
5                             
6                             
7                              
8                             
9                             
10                             

 
̀ II.  

   . Vit t i ngha vi t  c gch d i vo  bn phi.  

11   ̀ ̀ .  .  .  .  .  
12 ̀ ̀ ` . . . .  .  
13 ̀ ̀ .  .  .  .  .  
14 ̀ ̀ .  .  .  .  .  
15 ̀ ̀ .  .  .  .  .  
    
   .  ̀,  ̀ ̀ ̀ ̀   

      ̀ " ".   

 ̀ ̀ ̀ ̀  ` ̀? 
 ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ ̀,    
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` ̀. `   ̀ ` ,̀  . 
`  ̀   .   ̀ ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀. ̀,   2003 `  ̀
` ̀  ̀. 

 ̀ ̀ ̀ ̀  ` ̀?  
̀ ̀.  ̀ ̀  ̀ ,   ̀ 
̀   -   ,  ̀   
̀,   ̀    ̀.   2004 
` ̀ ̀ ̀. 

  ̀ -  ̀,   ̀  ,  ` ̀, 
` ̀ ̀ -   ̀ -  ̀ ,   
` ̀,   ̀ -  ̀. 

 ~ ̀ ̀ ̀:  ,  ̀ ̀ 
̀,  ̀ ̀ ̀ .  .  .    ` - ` 
̀ ̀ ̀.  ̀ ̀ ̀ "̀ 
̀".  ̀  ̀ ,  ̀ .  .  .    
̀ ̀ ̀ ̀  ̀. `  
. 

 ̀   ̀ ̀ ̀ ̀. ̀,  
̀ -   ̀ ,   ̀ -   
̀. ~ ̀ -  ̀ ,   ̀ -  ̀ 
̀ .  .  .  

 ~ ̀ ̀,  ̀   ̀ ̀ 
̀ ̀.  

̀:  

    1 6.  ` ̀  ` "̀ ̀"?  
 .   .̀ 
 .    ̀ ̀. 
 .    ̀ -  .̀ 
 .   ̀.  
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    1 7 .  ̀ ̀ ̀ ̀  ` ̀   
  ̀? 
 .  ̀  ̀. 
 .  ̀  ̀. 
 .    ̀. 
 .  ̀  ̀.  

    1 8.  `  ̀ 2004 ̀  ` ̀     
   ̀?  
 .  `  ̀ ̀. 
 .   ̀  ̀ ̀ ` ̀   
    ̀. 
 .  `   ̀  ̀. 
 .  `  `  ̀ ̀ ̀. 

    1 9.   ̀ `   ̀ ` ̀ ̀    
   ̀?  
 .    ̀ ̀ ̀. 
 .   2004 .̀ 
 .   ̀ ̀ ̀ ̀ .̀ 
 .    ̀ ̀ .̀ 

    20.  ̀ ̀ ̀  ̀      
  ̀ ̀?  
 .   ̀ -  ̀. 
 .   ̀ . 
 .  ̀ -  ̀  .̀  
 .  ̀ .̀ 

    21 .   ̀ ,̀   ̀ ̀ ̀ -  
  ̀ ̀?  
 .  ̀. 
 .  ~ ̀.  
 .  ̀. 
 .  ̀. 
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    22.  ` ̀ ̀ ̀,  ̀   ̀     
   ̀ ̀ ̀?  
 .  `   ̀ ` ̀. 
 .   ̀   ̀ ̀ ̀. 
 .  `  ` `  ̀.  
 .  `  `  ̀ ̀.  

    23.  ̀ ` ̀ ̀  ?̀  
 .  ~ ̀. 
 .  ̀  ̀. 
 .  ̀  ̀ ̀. 
 .  ~ ̀,    ` ̀. 

    24.   ̀ ̀ ̀ ̀ ̀        
  ̀?  
 .  ̀. 
 .  ̀.  
 .  ̀. 
 .  ~. 

    25.   ̀ ̀ ̀ `  ?̀  
 .   .̀ 
 .   ̀.  
 .   ̀. 
 .   ̀. 

16                             
17                              
18                             
19                             
20                             
21                              
22                             
23                             
24                             
25                             
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~ 

      `  . ̀  
 
 
 

 
 

              ̀ ̀  ̀ ,  
          ̀  ̀ ̀ ...  
        ̀ ̀ ̀ ,  
          ̀   ̀    .  
 
       ̀:  
 
   `  ̀
   ̀ ` 
   ̀ ̀  ̀ . . .  
    ̀ ` 
  ̀ ,̀  
  ,  ̀ ̀  ̀.  
 
      ̀ ̀ ̀ 
 ̀ ̀ ̀ ̀ ̀.  
     ̀  ̀  ̀ 
      ̀   ̀.  

 
             ̀ ̀  ̀  
              ̀  ̀ ̀ ̀.   
             ̀ ̀  ,̀   
          ̀ ̀, ̀ ̀! 
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T vng Lp 10 nng cao 
 
  

̀  -   7 t-xtry-li-a 
̀  -   22 ch k 

̀   -   3  my t ng 

̀   -   1 4  cn thn 

  -   16 din vin  

̀  -   8 kim c ng 

̀  -   10 M 

̀  -   5 on ngh thut 

̀  -   23  -rp 
̀  -   2 kin trc 

̀  -   12 (mn) nghe 

̀  -   23  p phch 

̀   -   20  sn bay 

 
 

`̀  -  20 hnh l 

  -  3  im 

̀ ̀ -  7 o vy v hi 

̀ -  25  bui chiu i 

̀ -  27 (ci) n 

 -  4 chy 

̀ -  6 khng my, quang my 

̀ -  7 tri chy,  l u lot 

̀  (.)  -  26 gi gn 

̀ -  2 cuc ni chuyn 

̀ -  7 sp ti 

̀  -  1 9 cn th 

̀ -  2 s tay 

̀  -  1 1  sng khoi 
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 -  6 trn nh;  ting chung ng h 

̀ -  6 c ng vin 
` - 26 s ng, a s 

  -  1 5  xp c ci 

̀ -  24 ng i Bra-xin 

̀ -  2 ng 

̀  (.)  -  1 9 xng ti,  lao vo 

̀ -  18 b hoa 

̀ -  7 sch c 

 
 

 ̀  -  3  trung bnh 

̀ -  10 mt 
̀ -  2 ph ng n 

 -  14  dc, theo chiu dc 

   -  14  dc ngang, t pha,  mi ni 

̀ -  28 Hung-ga-ri 

̀  -  9  (s)  trung thnh, chung thu 

̀ -  9 trung thnh, chung thu 

 -  2 trng l ng 

̀ -  27 (thuc v) ma xun 

̀ -  6 cnh 

 ̀ -  8 cht 

 -  27  vt,   vt 
̀  -  9  ng i ln 

̀ -  2 bng (a) ghi hnh 

̀  -  24  cuc thi   

̀ (.) 
( ̀) -  24 

 a vo (ch ng trnh) 

̀  -  1 4 m, m t 

̀ -  27 nhn chung,  ni chung 

`̀ - 28 qun s 

̀ -  14 c th 

 ̀ -  26 ni chung 
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̀ -  7 c o 

̀  (.)  -  22 s dng 

̀ -  29 hi c 

̀ -  25  th mn 
 -  18 thit hi 

̀ (.)  -  29 nh li,  hi t ng 

̀ (.)  -  29 nh li,  hi t ng 

̀ (.)  -  24  thng,  c 

̀ (.)  -  24 thng,  c 

̀ (.)  -  13  bay ra 

̀ (.)  -  18  mang ra 

̀ (.)  -  18  mang ra  

̀ (.)  -  6 ri;  rng 

̀  (.)  -  3  sn xut,  o to,  xut bn 

̀  -  3  hc sinh tt nghip 

̀  -  3  tt nghip 

̀  (.)  -  3  sn xut,  o to,  xut bn 

̀ -  27 (s) biu hin,  th hin  

̀ (.)  -  27 th hin,  biu hin 

̀ (.)  -  1  mc ln,  ln ln 

̀ (.)  -  18 gt,  o,  khc 

̀ -  16 i hi cao 

 ̀ -  2 chiu cao 

̀ -  2 pht sng 

̀  (.)  -  1 9 li ra,  ko ra 

̀ (.)  -  9  lau,  chi 

̀ ()  -  8 (ngy) ngh 

 
 

̀ -  1  nh tr ng by 
̀  -  1 1  t tay 
̀ -  4 l u din 

 -  4 bi ht chnh thc 

̀  -  9 i 
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̀-̀ -  14 (thuc v) ni v bin 

̀  -  1 5  ngn hng nh n c 
̀ -  28 vin qun y 

̀ -  25  ngi 

̀  (.)  -  1 1  chun b 

̀  -  1 1  sn sng, lm xong,  lm sn 
` -  1 5  ging t 
̀ -  9 bun 

 
 

 -  4 min xa 

̀ -  27 ng i ph n,  qu b 

̀ -  24 (thuc v)  n 
̀ -  12 im 2 

̀ -  18 hnh ng 

̀ -  4 thc t,  hin thc 

̀ -  2 dn ch 

̀ -  2 diu hnh 

̀ -  10 chim cuc,   quyn 

̀ -  16 nng thn 

̀  -  3  chc 

̀ -  7 trinh thm 

 -  9 r 

̀ -  2  ng knh 
̀ -  7 hoang d 

̀ -  1  triu i 

̀ -  4 nh ngoi giao 

 -  5  nhc tr ng 

̀ -  23  lun n 
 (.)  -  14 ko di 

̀  (.)  -  1 1  t  c 

̀  (.)  -  1 1  t  c 

̀  (.)  -  7 on ra 

̀  (.)  -  7 on ra 
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̀ -  23 tin s 

̀ -  13  ngi nh nh 

̀  -  1 7 tr c thi hn 

̀ -  22  

̀ -  22  

̀ (.)  -  19 n, t 

̀  (.)  -  19 n, t 

̀ -  19 thnh tu 

̀ -  9 xng ng 

̀ -  1  danh lam thng cnh 

̀ -  1  con rng 

̀ -  16 kch 

̀ -  16 nh vit kch 

` - 9 tm hn, tm lng 

̀ -  8 ngt ngt 

 
 

̀  -  1 1  hng nm 

̀  -  1 1  hng ngy 

̀  -  1 1  hng thng 

̀ -  6 thng 

 
 

` - 14` nng, nng bc 

̀ -  24 (thuc v)  n 

 
 

̀ -  20 chu o, quan tm 

̀ (.)  -  5   a,  cho 

̀ (.)  -  5  a,  cho 

̀ -  6 rt lu tr c khi 

̀  (.)  -  1 5  t lm 

̀ -  10 cng vic,  gi hc 

̀ (.)  -  2 ghi chp 
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̀  (.)  -  28 ghi tn 
̀ -  2 li ghi chp 
̀ (.)  -  2 ghi chp 
̀ -  29 ghi nh 
̀ (.)  -  29 ghi nh 
̀ (.)  -  20 ghi nh 
̀ (.)  -  27 kim tin 
̀ (.)  -  27  kim tin 
̀ -  27 tin l ng 
̀ -  4 n c ngoi 
̀ -  4 cng lao 
̀ -  27 hn hn 
̀  (.)  -  22 lp y 
 -  23  s im 
̀ (.)  -  2 tuyn b 
̀ -  2 li tuyn b 
̀ (.)  -  2 tuyn b 
̀ -  9 danh hiu 
 -  8  (con) th 
̀ (.)  -  5  gi in 
̀ -  2 bng (a) ghi m 
̀ (.)  -  16 vang ln,  pht ra 
̀ -  9 khe mnh 
̀ -  16 ng h ng 
  -  21  c,  d 

̀ -  1  ng i quen (n) 
̀ (.)  -  1  gii thiu,  lm quen 
̀ -  1  s lm quen 
̀ -  1  quen thuc,  quen bit 
̀ -  1  ni ting 
 -  12  ung cng,  v ch 

 
 

̀  -  1 5  kim 

̀  -  24 cu th 



 312

̀ (.)  -  8 n trnh, thot khi 

̀ -  8 n trnh, thot khi 

̀ (.)  -  8 n trnh, thot khi 

̀ -  2 sn phm 
̀  -  1 7  theo cch khc 

̀ -  26 tin hc 

̀  -  3  (thuc v) Ty Ban Nha 

̀  (.)  -  1 1  trn (nm, tui)  

̀  (.)  -  12 sa 

̀  (.)  -  12 s 

̀ -  1  nghin cu 

 
 

  -  1 1  cnh (phim) 

̀ ̀  -  1 7  bng cch no 

̀ -  23  ph tin s 

̀  -  1 4 sn tr t bng 

̀ -  9 ng i hm m in nh 

̀  -  9  lin hoan phim 

 -  8 c voi 

̀ -  24 Trung Quc 

̀ (.)  -  13  m 

̀ -  2 chung 

̀ -  1  b,  t hp 

  -  24  giy tr t bng 

̀ -  2 thi tuyn 
̀ -  4 chuyn cng tc 
̀ -  4 nhc vin 

̀ -  4 hi ngh 

 -  13  thc n (cho gia sc) 

̀ (.)  -  8 cho n, nui 

̀ -  27 hp nh 
̀ -  1  vua 

̀ -  18 c ph 



 313

 -  16 vng, min 

` - 26 v p 
  -  1 9 (ting) ku,  reo 

̀ (.)  -  4 ph bnh 

̀ -  10 th nui,  th nh 

̀   -  1 4 quanh nm 
̀ -  1  ln,   s 
̀  -  24 cp 

̀ -  8 qun, xon 

̀ -  23 nu n ng,  n 

̀ -  14 (thuc v) tm 

̀ -  22 ng i tm 

̀ -  14 tm 

̀ -  4 on 

 
 

̀  -  8  nhn vin phng th nghim 

  -  26 s  t 

̀ -  2 s sch,  bin nin s 

̀ (.)  -  5 cha,  iu tr 

̀ -  14 m a ro 
̀  -  3  tuyn 

̀ -  23  tr tnh 

 -  16 bi c 

 
 

̀ -  2 lng m 

̀ -  27 (thuc v) thng ba 

` -  24 ti ngh,  ngh thut 

̀  -  1 5  vt liu,  ti liu, vi 

̀ -  30 ng i lm ngnh y 

̀ -  5  y hc 

̀ -  27 nh, b 

̀  (.)  -  30 thay i 
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̀  -  1 4 bo tuyt 

̀  -  1 7  my mc 
̀ -  7 lng th 

̀  -  1 5  bao,  ti 

̀   -  1 1  l vi sng 

̀  -  3  triu 

̀ -  7 ngang qua 

̀  -  1 4 m, du tr 

̀  -  1 4 (thuc v) m, du tr 

̀  (.)  -  21  ha gii  

̀  -  21  ha bnh  

̀  -  21  th gii  

̀ -  26 (phim) nhiu tp 

̀ -  30 lm li 

̀  -  9  mt 

̀  -  1 4 bng gi,  () m 

̀  -  1 4 (thuc v) bng gi,  () m 

̀ -  14 (thuc v) bin 

̀ -  6 mui 

̀  -  1 1  dng cm 
̀ -  6 kin 

 
 

̀ -  8 hn c,  nht 
̀ -  8 km hn c,  km nht 

̀  (.)  -  21  in  

̀ (.)  -  29 nhc,  nhc nh 

̀  -  29 nhc nh 

̀ (.)  -  29 nhc,  nhc nh 

̀ ` - 7 ng h eo tay 

̀ -  6 din,  dim da 

̀ -  6 cn trng 

̀ -  5  tm trng 
̀ -  5  nh t nhin hc 



 315

̀ -  18 uyn thm 

̀  -  1 9 khng c ni no 

̀ -  22 thiu st 

̀ -  2 c lp 

̀ -  27 khng nhiu,  nh 

̀  -  1 9 khng c lc no 

̀  -  1 9 khng c ai 

̀  -  1 9 khng c ni no 

̀ -  16 khng lp li,  c o 

 -  19 khng xa,   gn 

̀  -  9  bt ng 

̀ -  12 khng cng bng 

̀ -  27 khng thnh cng,  tht bi 

̀  -  1 4 chng l 

 -  9 du m 

̀  -  1 9 khng c g 

̀  -  1 3  khng trung thc 

̀  -  24 ha 

` - 24 ha,  t s ha 

̀  -  26 tin tc 

̀ -  28 tit mc 

̀ -  24 (n c) Na-uy 

 
 

̀ -  4 vng min,  lnh vc 

̀ -  14 my, c my 

̀ -  14 c my 

̀ (.)  -  29 m 

̀ -  5  gio dc,  hc vn 

̀  (.)  ̀ - 12 ch  

̀ -  26 (s)  i x 

̀  -  1 7  i thin vn 

̀  (.)  -  1 5  tho lun 
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̀  (.)  -  1 5  tho lun 

̀ (.)  -  16 kt hp li,  lin kt 

̀ -  22 x hi 

̀ -  25  chung 

̀ -  8 hnh bu dc,  hnh tri xoan 

̀ (.)  -  9 ngoi li 

̀  -  1 3  ging nhau 

̀ -  27 mong i 

̀ (.)  -  27 ho ra l 

̀  -  1 3  bn cnh 

̀  -  1 9 nhc kch 

̀ -  28 ng i quay phim 

̀ -  27 iu tra 

̀ -  14 m a, (n c) ng ng t 

̀  (.)  -  28 gii phng 

̀  (.)  -  25  khm (bnh) 

̀ (.)  -  16  li,  b li 

̀ (.)  -  16  li,  b li 

̀ -  5  cn li 

̀ (.)  -  19 dng li 

 -  8 (ci) tuc-n-vt 

̀  (.)  -  1 1  dnh cho 

̀  (.)  -  22 o bi 

` (.)  -  18  mang ra xa 

̀ (.)  -  18  mang ra xa 

̀ (.)  -  1  khi hnh, xut pht 

̀ (.)  -  1  khi hnh, xut pht 

̀ -  5 ngh php 

̀ -  28 (thuc v) s quan 

̀  -  1 3  ng i phc v bn 

̀ (.)  -  27 nh gi 

̀ -  9 vng c 

̀ (.)  -  18  mc li 
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̀ -  2 duyt binh 

̀  -  1 3  bn hc sinh 

̀ -  4 du kch 

̀ -  25  vn (c,  bi)  

̀ -  8 m hn 

̀ -  10 mn thn 

̀ -  27 hp bt 

̀ -  24 pht n,  pht 1 1m 

̀  (.)  -  26 lm li 

̀ (.)  -  1  i (xe)  qua 

̀ (.)  -  1  i (xe)  qua 

 ̀ (.)  -  1  i (b) qua 

 ̀ (.)  -  18 mang qua 

̀ (.)  -  18 mang qua 

̀  (.)  -  26 vit li 

̀  (.)  -  21 hi li 

̀  (.) -  21  hi li  

̀  (.)  -  26 m li 

̀ -  1  ng 

̀  (.)  -  26 c li 

̀  (.)  -  26 c li 

̀  -  1 4 thi k 

̀ (.)  -  1  i (b) qua 

̀ (.)  -  18 in,  g ch 

̀  (.)  -  21  in  

̀  -  1 1  (cuc) i chi tp th 

̀  -  24 sng ngn 

̀ -  6 biu ng 

` - 8  vai 

 -  10 qu 

  -  1 9 b,  mng 

  -  1 4 d ng, du cng 
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-̀ -  28 bng ting Hung-ga-ri 

-̀  -  1 7  theo cch khc 
-̀  -  1 7  tht s 

-̀  -  1 5  bng ting c 

-̀  -  1 7  theo cch mi 

-̀  -  1 7  nh  tr c y 

-̀  -  1 7  theo nhng cch khc nhau 

-̀  -  1 7  theo cch ring 

-̀  -  1 7 theo cch c 

̀ (.)  -  24  thng,  chin thng 

̀ (.)  -  24 thng,  chin thng 

̀ (.)  -  10 quay, xoay, vn 

̀  -  1 9 cng trng, chin cng 

̀  -  1 1  chun b 
̀  -  1 1  chun b 

 ̀ (.)  -  18  mang li gn 

̀ (.)  -  18  mang li gn 

̀ -  25  ch k 

̀  (.)  -  22 kt bn 

̀ (.)  -  9 tnh, m 

̀  -  1 9 ng tui 

̀ (.)   -  13  gi 

̀ (.)  -  1  gii thiu,  lm quen 

̀ -  18  ch li 

̀  (.)  -  22 s dng 

̀  -  24 (n c) Ba Lan 

 ̀ -  2 lc ny,  trong lc 

̀ -  25  phng khm a khoa 
̀ -  4 ng i gip vic,  tr th 

̀ (.)  -  27  th, nm 

̀ (.)  -  2 yu cu 

̀ -  20 thng dng, ph bin, i chng 

̀ -  24 tht bi 
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̀ -  6 i khi 

̀ (.)  -  29 thm, tham quan 

̀ (.)  -  29 ci c,  bt ho 

 -  25  c ng v 

̀  (.)  -  26 au kh 

̀ (.)  -  24  chu,  chu ng 

̀ (.)  -  16 i hi 

̀ (.)  -  4 khen ngi 

̀ (.)  -  10 gy i 

̀ -  16 nn th,  lng mng 

̀  (.)  -  21  xut hin  

̀ (.)  -  1  k nim 

̀ -  16 thc t;  thc hnh 

̀ (.)  -  2  ngh 

̀ -  2 li  ngh 

̀ (.)  -  2  ngh 

̀ -  27 (s)  a thch,  thch hn 

̀ -  27 tr c ngy l 

̀ ` - 27 tr c ht,  tr c nht 

̀ -  25  ch tch 

̀ -  4 gii th ng 

-̀ -  4 cuc hp bo 

̀ (.)  -  9 chy n 

̀ (.)  -  9 chy n 

̀  -  3  khong chng, ng chng 

̀  -  3  khong chng, ng chng 

 ̀ (.)  -  18 ch ti 

 ̀ (.)  -  18  a (dn) ti 

̀ (.)  -  18   a (dn) ti 

̀ (.)  -  18 ch ti 

̀ -  23  chun b,  lm  

  -  24 gii th ng 

̀ -  4 li ku gi 
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̀ -  6 mnh lnh 

̀ (.)  -  27  o, th 

̀ -  2 khong 

̀ -  27 ni (phng) o,  th  

̀ (.)  -  27 o,  th 

̀ -  16 nguyn nhn 

̀ -  27 (s)  th,  th nghim 

̀ -  27 (thuc v) th,  th nghim 

̀ (.)  -  27 th, nm 

̀  (.)  -  3  kim tra 

̀ -  1  tnh 

̀  -  3  ng i lp trnh 

̀ -  26 tin b 

̀ -  27 (s)  bn 

̀ - 14 lu,  ko di 

̀  -  3  sn phm 

̀ (.)  -  16 sng qua 

̀ (.)  -  24 thua 

̀ (.)  -  24  thua 

̀  (.)  -  30  m hi 

̀ (.)  -  2 yu cu 

̀  (.)  -  14 cm lnh 

̀ -  2 li yu cu 

̀ -  6 chng li,  phn i,  ng c li 

̀ -  6 ng i phn i,  k th 

̀ -  6 chng li;  kh chu 

̀ -  6 chng bnh cm 

̀ -  6 phi php 

 - 14 di,  tri di 

̀ (.)  -  14 tri di 

̀ ̀ -  7 truyn trc tip 

̀ -  2 i bc 

 -  12 im 5  
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̀  -  1 1  nng lc lm vic 

̀  (.)  -  26 lm vui mng 

̀  (.)  -  26 vui mng 

̀ (.)  -  1 3  lm v 

̀ -  25  (cuc) ni chuyn 

̀ (.)  -  6 phn pht 

̀  -  9  c,  kch th c 

̀ -  6 nhiu mu,  sc s 

̀ -  8 khung, khun kh 

̀ -  28 b th ng 

 -  26 ph bin, th ng gp 

̀  (.)  -  12 hi (k)  

` (.)  -  1  mc ln,  ln ln 

̀ -  22 hp l 

 -  22 o din 

̀ -  23  qung co 

̀ -  10 th th cng 

̀ -  2 n c cng ho 

̀ -  8 kin ngh 

̀ -  7 hoa ng tin 

̀ -  27 (thuc v) Nga, n c Nga 

̀ -  24 (n c) Nga 

̀ -  27 ph n Nga 

̀ -  16 rng th a 

̀ -  4 ranh gii 

̀ -  4 nh Nga ng 

̀  -  1 9 cu c 

̀  -  1 3  ch, th tr ng 

̀  -  1 3  k bn 

 
 

̀ -  27 t lm, t to 
̀  -  9  dp xng an 
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̀ -  4 i tuyn 

̀ -  27 tuyn tp 

̀ -  1  n iu khin giao thng  

̀-̀  -  1 4 ng bc 

̀ -  14 ma, thi k 

̀ ()̀  -  10  ht ging 

`̀  -  24 bc  

̀ -  4 biu t ng 

̀ (.)  -  18 bun nh 

̀ -  27  ngt 

̀ -  14 tp hp t 

̀  (.)  -  30 nghe li 

̀  (.)  -  25  sp xp,  thu thp 

̀  (.)  -  1 1  chun b 

̀  (.)  -  25  sp xp,  thu thp 

̀  (.)  -  1 1  chun b 

̀ -  2 s kin 

̀ (.)  -  1  thc hin 

̀ (.)  -  1  thc hin 

̀  (.)  -  3  ni lin 

̀  (.)  -  21  xut hin  

̀ -  6 (tnh) on kt 

̀ -  14 (thuc v) mt tri 

 -  12 gic m 

̀  -  3  trm 

̀ -  14 tp hp, kt hp 

̀ -  27 danh sch,  danh mc 

̀  (.)  -  1 9 tranh ci 

 ̀ -  24 sau 

̀  -  3  trung bnh 

̀ -  8 ci v 

̀ (.)  -  21  bt ha,  gin nhau  

̀ -  2 mc  
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̀  -  24 x th 

  ̀ -  24 mn bn sng 
̀ (.)  -  6 bn 

̀ -  22 (ng i)  bin kch 
  -  24 t s 

 ( ̀ 
̀) -  24 

M (Hp chng quc Hoa K) 

  (.)  -  7 khu,  may 

̀ -  10 m t 
̀ -  9 no 

̀ -  6 mn qu bt ng 

 
 

̀ -  10 gh u 

` - 29 rng tai ga 

̀ -  5  b mt 

̀ ̀  -  1 7  bng cch  

`̀  -  20 nhn vin hi quan 
̀ -  6 (con) gin 

 - 8 cng, rn 

̀ -  29 thp truyn hnh 
̀  -  1 7 knh vin vng 

  ̀ -  1 4 (s)  m p 

̀ -  22 (s)  kin tr 

̀ (.)  -  24 chu,  chu ng 

 -  2 kim tra,  trc nghim 

̀ -  22 cng ngh 

̀ -  18  in n,  nh in 

 -  2 vi 

̀ -  2 tn 

̀ (.)  -  1 9 chm 

̀ -  2 bun bn,  th ng mi 

̀ -  7 trang trng 
̀ ̀ -  28 quan im 
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̀ -  25  (s)  chnh xc 

̀ -  10 truyn thng 
̀ (.)  -  6 truyn, chuyn ti 

̀ -  16 i hi 
̀ -  16 i hi  

̀ (.)  -  16 i hi 

̀ -  4 si ni;  lo lng 

̀ -  12 im 3  

̀  -  19  ng mn 
 -  10 lao ng 

̀  -  21  lao ng  

̀ -  2 ng i lao ng  

̀  -  1 9 bn u gi ng 

̀ -  27 giy 

̀ -  8 hoa tuy lp,  ut kim h ng 

 
 

̀ (.)  -  9 chy i 

̀ (.)  -  9 chy i 

̀  (.)  -  3  tng ln 

̀ (.)  -  1 3  nh 

̀  -  1 9 va vo 

̀  (.)  -  26 lm ngc nhin 

̀  (.)  -  26 ngc nhin 

̀  -  26 (s)  ngc nhin 

̀ (.)  -  26 lm ngc nhin 

̀ (.)  -  26 ngc nhin 

̀ -  12 t yu cu 
̀  -  9  hp,  cht 

` (.)  -  18  mang i khi 

̀  -  1 3  tng hp 

̀ (.)  -  18 mang i khi 

̀ (.)  -  2  c nhc n 

̀  -  1 1  kin tr 
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̀ (.)  -  9  kp 

̀  (.)  -  22 mt mi 

̀ (.)  -  6 t chc,  sp xp 

̀ (.)  -  24 thua,  nh ng 

̀ (.)  -  24  thua,  nh ng 

̀ -  4 s tham gia 

̀ -  4 ng i tham gia 

̀ -  1  c quan 

 
 

̀ -  26 trn thc t 

̀  -  21  t ng t ng  

̀ -  6 pho hoa 

̀  -  24 hnh dng, t  th 

̀  -  24 ng i tr t bng ngh thut 

̀ -  23  n vn ng vin th hnh 

̀ -  24 chung kt,  chung cuc 

̀  -  20 cu ni 

 -  28 mt trn 

 
 

̀  (.)  -  22  

̀  (.)  -  22  

  -  1 9 i 

̀  -  1 5  ng ch 

̀  -  1 4 lnh 

 -  5  dn ng ca 

 
 

̀ (.)  -  29 hn 

̀ -  5  ton b,  c 

̀ -  26 gi tr 

̀  -  1 3  trung tm 
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̀ -  10 th ng xuyn, dy c,  mau 

 -  12 im 4 

̀  (.)  -  21  c  

̀ -  25  c 

 
 

̀ -  24 (n c) Thy S 
̀ -  7 (thuc v) Thy S 

 -  23  la 

 -  29 ting n 

 
 

̀ -  30 ng i chm thi 
̀ -  27 bn,  cun, quyn 

̀ ̀ -  22 dng c in 

̀ -  20 nng l ng in 

̀ -  26 hng hi,  nhit tnh 

 
 

̀ -  1  ngy k nim 

̀-̀ -  14  ty nam 

 
 

̀ -  16  qu di 
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